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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 
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dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 

2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 

—_ Đi thắng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 

— Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 
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giảng của Ngài và qua các cuộc cật ván, chát ván của 
ngoại đạo. 


—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


— Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 
trong đời sống hiện tại. 

— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 
trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

— Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 
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—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 
tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


—_ Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cần thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


— Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 
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không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 
buộc, phiên não đổi với năm thủ uấn. 

3. Lòng triân 


—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 
- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 
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MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 


I1 Bất tử- Hội nhập vào bất tử - Kinh Bất 
tử - Tương V, 6S 


Bất Tử — 7ương V. 65 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


2) -- Cũng như, này các Tỷ-kheo, đối với tất cả loại 
hữu tình không chân, hai chân bốn chân, hay nhiễu 
chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không 
tưởng, hay không có tưởng và không không có 
tưởng; Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
được gọi là tối thượng. Cũng vậy. này các Tỷ-kheo, 
phàm có thiện pháp gì, tất cả đều lấy không phóng 
dật làm căn bản, đều lấy không phóng dật làm chỗ 
quy tụ. Không phóng dật được gọi là tối thượng đối 
với tất cả pháp ấy. 


3) Với Tỷ-kheo không phóng dật, này các Tỷ-kheo, 
chờ đợi răng Thánh đạo Tám ngành được tu tập, 
Thánh đạo tắm ngành được làm cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không phóng 


dáật, tu tập Thánh đạo Tảm ngành và làm cho sung 
mãn Thánh đạo Tám ngành? 
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4) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


nục đ t nh... tu tập chánh định, 
lây bât tử làm chô hội nhập, lây bât tử làm mục đích, 
lây bât tử làm cứu cánh. 

5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 


phóng dật, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo Tám ngành. 
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2 _ Bất tử - Đây là bất tử, tức là tâm giải 
thoát không thủ trước - Kinh BÁT 
ĐỘNG LỢI ÍCH - 106 Trung III, 97 


KINH BẤT ĐỘNG LỢI ÍCH 


(Ananjasappaya suftam) 
- Bài kinh số 106 — Trung HI, 9 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru 
(Câu-lâu). Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) 
là thị trắn của dân chúng Kuru. Tại đấy Thế Tôn gọi 
các lỷ-kheo: "Này các Ty-kheo.. — “Thưa vâng, 
bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Các dục hiện tại và các dục tương lai... 
cho Thánh đệ tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm 
quảng đại, đại hành, sau khi chiến thăng thế giới, sau 
khi xác định vị trí của ý. Khi ta an trú với tầm quảng 
đại, đại hành chiến thắng thể giới, xác định vị trí của 
ý, các ác bất thiện ý: tham dục, sân hận, khích động 
sẽ không khởi lên. Với các pháp ây được đoạn trừ, 
tầm của ta không trở thành hạn hẹp. trái lại thành vô 
lượng, khéo tu tập". Trong khi ấy hành trì như vậy, 
an trú nhiêu lần như vậy, tâm trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). 


Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, 
thức diễn tiễn (samvattanikam vinnanam) có thể tùy 
theo đây đạt đến Bất động. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi ích Bất 
động". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Những dục hiện tại và những dục 
tương lai, những dục tưởng hiện tại, và những dục 
tưởng tương lai, phàm bất cứ sắc pháp øì. là bốn đại 
chủng và sắc do bốn đại tạo thành". Trong Khi vị ấy 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 15 


(của nó). Với tâm an 


tịnh, vị ấy thành tựu Bắt động ngay trong hiện tại 
hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng 
chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy có thể 
tùy theo đây đạt đến Bắt động. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích Bất 
động. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: "Những dục hiện tại và những dục 


tương lai, những dục tưởng hiện tại và những dục 
tưởng tương lai 


. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, 
an trú nhiêu lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành 
tựu Bất động ngay trong hiện tại hay thiên nặng về 
trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến 
Bất động. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ 
tam hành đạo về lợi ích Bất động. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
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nghĩ như sau: 


Trong khi vị ây hành trì như vậy, 
an trú nhiều lân như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành 
tựu Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng 
về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này 
xảy ra, thức diễn tiến ấy có thê tùy theo đây đạt đến 
Vô sở hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo được gọi 
là đệ nhất hành đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến 
khu rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như 
Sau: 
Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiêu lân 
như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong giới xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 
ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi 
thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn 
tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành 
đạo về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 
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Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiêu lân 
như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ây thành tựu Vô sở hữu xứ 
trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn 
ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ tam hành đạo 
về lợi ích Vô sở hữu xứ. 


Và lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 


. Trong khi vị ấy hành trì như vậy, an trú nhiều 
lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh trong trú xứ 
(của nó). Với tâm an tịnh vị ấy có thể thành tựu Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại, hoặc 
thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, 
sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo 
đây đạt đến Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, được gọi là hành đạo về lợi ích Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 
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- Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thê Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (rước) không có như vậy, thời 
có thể không là của ta; nếu (nay) không có như vậy 
thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những gì đã có". Và như vậy vị ấy được 
xả. Bạch Thế Tôn, một vị Tỷ-kheo như vậy có chứng 
được cứu cánh Niễt-bàn không? 


- Ở đây, này Ananda, một số Tỷ-kheo có thê 
chứng được cứu cánh Niêt-bàn, và ở đây, một sô Tỷ- 
kheo có thê không chứng được cứu cánh Niêt-bàn. 


— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thể Tôn, ở đây, 
một số Tỷ-kheo có thể chứng được cứu cánh Niết- 
bàn, và ở đây, một số Tỷ-kheo có thể không chứng 
cứu cánh Niết-bàn? 


— Ở đây, này Ananda, một Tỷ-kheo hành trì như 
vậy và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời 
có thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thể sẽ không là của ta. Ta đoạn trừ những gì 
hiện có và những øì đã có". Và như vậy vị ấy được 


thức lệ thuộc xả ây và 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 19 


thủ trước xả ấy. Có thủ trước, này Ananda, vị Tỷ- 
kheo không chứng cứu cánh Niêt-bàn. 


— Bạch Thế Tôn, vị Tỷ-kheo ấy thủ trước là thủ 
trước chô nào? 


— Này Ananda, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


- Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước 
như vậy là thủ trước tôi thượng ? 


- Này Ananda, Vị Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ 
trước như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, 
đây là thủ trước tôi thượng, tức là Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 


Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy 
và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời có 
thể không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, 
thời có thể khôn ø là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện 
có và những øì đã có". Như vậy, vị ấy được xả. 


thức không lệ thuộc xả ây và không thủ trước 
xả ây. Không thủ trước, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
chứng cứu cánh Niêt-bàn. 
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— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu 
thay, bạch Thể Tôn! Chính mười y cứ sự này sự kia, 
bạch Thế Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã 
được Thế Tôn nói lên. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào 
là Thánh giải thoát ? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử suy 
nghĩ như sau: 


Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích Bất động 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Vô sở hữu xứ 
được Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ được Ta thuyết giảng, là sự vượt qua 
dòng nước mạnh do y cứ sự này sự kia được Ta 
thuyết giảng, Thánh giải thoát được Ta thuyết giảng. 
Những gì, này Ananda, vị Đạo sư cần phải làm, vì 
lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các đệ tử, những 
điều ây đã được Ta làm, vì lòng từ mẫn của Ta đối 
với Ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là 
những khoảng trống. Hãy tu Thiền, này Ananda, chớ 
có phóng dật, chớ có hồi hận về sau. Đây là lời dạy 
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của Ta cho Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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3 Bất động - Kinh Các Vị ALaHán — 
Tương HIL, 15S 


Các Vị ALaHán — 7ơng IIL, 155 
1-2) Nhân duyên ở Sàvatfh1... 


3) Này các Tỷ-kheo, sắc là vô thường. Cái gì vô 
thường là khô. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cần phải như thật thấy với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 


4-6)... thọ... tưởng... các hành là vô thường... 


7) Này các Tỷ-kheo, thức là vô thường. Cái gì vô 
thường là khô. Cái gì khổ là vô ngã. Cái gì vô ngã 
cần phải như thật thấy với chánh trí tuệ là: "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi”. 

8) Này các Tỷ-kheo, do thây vậy, bậc Đa văn Thánh 
đệ tử nhàm chán đối với sắc... đối với thọ... đối với 
tưởng... đối với các hành. .. đối với thức. 


9) Do nhàm chán nên ly tham. Do ly tham, nên được 
giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: "Ta đã 
được giải thoát”. VỊ ây biệt rõ: "Sanh đã tận, Phạm 
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hạnh đã thành, những việc gì nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa”. 


10) 


11) Thế Tôn thuyết như vậy. Bậc Thiện Thệ nói như 
vậy xong, bậc Đạo Sư lại nói thêm: 


]) An lạc, bác La-hán, 
Họ không có khát ái, 
Ngã mạn khéo chặt đt; 
Lưới sỉ bị phá rách. 


2) Họ đạt được bắt động, 
Tâm viễn ly ô trược, 

Không nhiễm trước thể gian, 
Bác Phạm thiên vô lậu. 


3) Họ biến tri năm uẩn. 
Do hành báy Chánh pháp. 
Bác Chân nhân tán thán, 
Con đích tôn chư Phát. 
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4) Đây đủ bảy món báu, 
Ba học đêu thành tựu, 
Bác đại hùng du hành, 
Đoạn tận mọi sợ hãi. 


3) Đầy đủ mười uy lực, 
Bác Long tượng Thiên định. 
Họ tôi thắng ở đời, 

Khát ái được đoạn tận. 


6) Thành tựu vô học trí, 
Thân này thân tối hậu, 
Cứu cánh của Phạm hạnh, 
Đạt được không nhờ ai. 


7) Đối các tưởng, không động, 
Giải thoát khỏi tái sanh, 

Đạt được điều phục địa, 

Họ chiến thăng ở đời. 


ở) Thượng, hạ cùng tả, Hữu. 
Họ không có hỷ lạc, 

Họ rồng sư tứ rỒng, 

Phát vô thượng ở đời! 
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‡ Bất động - Nhờ không chấp thủ nên 
không tháo động... - TIỂU Kinh SƯ 
TỬ HÓNG - 11 Trung L, 151 


TIỂU KINH SƯ TỬ HỎNG 
(Culasihanadasuttam) 
— Bài kinh sô I1 — 7rung L, 151 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo. 
— Bạch Thế Tôn, 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, chỉ ở đây là có Sa-môn thứ 
nhất; ở đây là có Sa-môn thứ hai; ở đây là có Sa-môn 
thứ ba; ở đây là có Sa-môn thứ tư; các ngoại đạo khác 
không có Sa-môn. Này các Tỷ-kheo, các Ông hãy 
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chân chánh rông tiêng rông sư tử như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra khi ở đây 
những Du sĩ ngoại đạo có thể nói: "Chư Tôn giả có 
tin tưởng gì, có sức lực gì mà chư Tôn giả tuyên bố: 
"Chỉ ở đây là có Sa-môn thứ nhất; ở đây là có Sa- 
môn thứ hai; ở đây là có Sa-môn thứ ba; ở đây là có 
Sa-môn thứ tư; các ngoại đạo khác không có Sa- 
môn”? 


Này các Tỷ-kheo, nêu được các Du sĩ ngoại đạo 
nói như vậy, cần phải trả lời họ như sau: "Chư Hiên, 
vì chúng tôi tự chánh kiến bốn pháp, được Thế Tôn 
tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc đã thấy, đã biết, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác nên chúng tôi nói: "Chỉ 
ở đây là có Sa-môn thứ nhất, ở đây là có Sa-môn thứ 
hai; Sa-môn thứ ba; Sa-môn thứ tư". Thể nào là bốn? 
Chư Hiền, chúng tôi có lòng tin bậc Đạo Sư, có lòng 
tin Pháp, có sự thành tựu viên mãn các Giới luật, và 
những pháp hữu của chúng tôi, những người cư sĩ và 
những người xuất gia, được chúng tôi thương, chúng 
tôi mến. Chư Hiên, vì chúng tôi tự chánh kiến bốn 
pháp, được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc 
đã thây, đã biết, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác nên 
chúng tôi nói: "Chỉ ở đây là Sa-môn... Sa-môn thứ 
tư”. 
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Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra, khi ở đây, 
những Du sĩ ngoại đạo có thể nói: "Chư Hiền, chúng 
tôi cũng có lòng tin bậc Đạo Sư, vị ây là Đạo Sư của 
chúng tôi. Chúng tôi có lòng tin Pháp, Pháp ấy là 
Pháp của chúng tôi, chúng tôi thành tựu viên mãn các 
Giới luật, những Giới luật ấy là Giới luật của chúng 
tôi. Và những pháp hữu của chúng tôi, những người 
cư sĩ và cả những người xuất gia, được chúng tôi 
thương, được chúng tôi mến. Chư Hiên, như vậy có 
sự sai biệt øì, có sự đặc thù gì, có sự khác biệt gì giữa 
quý vị và chúng tôi?”. 


Chư Tỷ-kheo, nêu được các Du sĩ ngoại đạo nói 
như vậy, cân phải trả lời họ như sau: 


—_ "Chư Hiên, cứu cánh là một hay cứu cánh là đa 
diện?" Nếu trả lời đứng đắn, các Du sĩ ngoại 
đạo phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh là một, 
cứu cánh không phải đa diện” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ây cho người có tham, 
hay cho người không tham?" Nếu trả lời đứng 
đắn, các Du sĩ ngoại đạo phải trả lời:- "Chư 
Hiền, cứu cánh ấy cho người không tham, 
không phải cho người có tham” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có sân, hay 
cho người không sân?" Nếu trả lời đứng đăn, 
các Du sĩ ngoại đạo phải trả lời: "Chư Hiền, 
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cứu cánh ây cho người không sân, không phải 
cho người có sân” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có si hay 
cho người không si? Nếu trả lời đứng đắn... 
phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh ây THỜ người 
không si, không phải cho người CÓ SỈ” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có ái, hay 
cho người không ái?" Nếu trả lời đứng đãn... 
phải trả lời: "Chư Hiển, cứu cánh ấy cho người 
không ái, không phải cho người có ái” 

— "Chư Hiên, cứu cánh ấy cho người có chấp thủ, 
hay cho người không chấp thủ?" Nếu trả lời 
đứng đắn... phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh 
ây cho người không chấp thủ, không phải cho 
người chấp thủ". 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có trí, hay 
cho người không có trí?" Nếu trả lời đứng 
đắn... phải trả lời: "Cứu cánh ấy cho người có 
từ, không phải cho người không có trí”. 

— "Chư Hiên, cứu cánh ấy cho người thuận ứng, 
nghịch ứng hay cho người không thuận ứng, 
không nghịch ứng?" Nếu trả lời đứng đãn... 
phải trả lời: "Chư Hiển, cứu cánh ấy cho người 
không thuận ứng, không nghịch ứng, không 
phải cho người thuận ứng, nghịch ứng”. 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người ưa hý luận, 
thích hý luận hay cho người không ưa hý luận, 
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không thích hý luận?" Nếu trả lời đứng đăn, các 
Du sĩ ngoại đạo cần phải trả lời: "Chư Hiền, 
cứu cánh ấy cho người không ưa hý luận, 
không thích hý luận, không phải cho người ưa 
hý luận, thích hý luận". 


Chư Tỷ-kheo, có hai loại tri kiến này: hữu kiến và 
phi hữu kiến. 


— Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào chấp trước hữu kiến, thân thiết hữu kiến, 
cô chấp hữu kiến; những vị ấy bị chướng ngại 
đối với phi hữu kiến. 

— Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào chấp trước phi hữu kiến, thân thiết phi hữu 
kiến, cố chấp phi hữu kiến; những vị ấy bị 
chướng ngại bởi hữu kiến. 

— Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào không như thật tuệ tri sự tập khởi và sự 
đoạn diệt của hai loại kiến này, VỊ ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của chúng, những vị này là 
những vị có tham, có sân, có s1, có á1, có chấp 
thủ, không có trí, có thuận ứng, có nghịch ứng, 
có ưa hý luận, có thích hý luận; những vị ấy 
không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu, não. Ta nói những vị ấy không giải 
thoát khỏi đau khô. 
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— Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào như thật tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt 
của hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm, và 
sự xuất ly của chúng; những vị này là những vị 
không tham, không sân, không s1, không át, 
không chấp thủ, có trí, không có thuận ứng, 
không có nghịch ứng, không ưa hý luận, thích 
hý luận; những vị ây giải thoát khỏi sanh, già, 
chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói những vị ấy 
giải thoát khỏi đau khô. 


Chư Tỷ-kheo, có bốn chấp thủ. Thế nào là bốn? Dục 
thủ, kiến thủ, giới cắm thủ, ngã luận thủ. 


— Chư Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không 
chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ 
hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiển 
thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cấm thủ, về 
ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những Hiền giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ây không như thật tuệ tri ba 
sự. Do vậy, những Hiền giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng 
không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. 
Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, nhưng không 
hiển thị sự liễu tri về kiến thủ, về giới cắm thủ, 
về ngã luận thủ. 
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— Chư Tỷ-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la- 
môn tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không 
chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ 
hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến 
thủ nhưng không hiền thị sự liễu tri về ĐIỚI cắm 
thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? 
Những Hiển giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy không 
như thật tuệ tri hai sự. Do vậy, những Hiền giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất 
cả thủ, nhưng không chơn chánh hiển thị sự 
liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục 
thủ, sự liễu tri về kiến thủ; nhưng không. hiển 
thị sự liễu tri về giới câm thủ, sự liễu tri về ngã 
luận thủ. 

— Chư Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn 
tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không 
chơn chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ 
hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến 
thủ, sự liễu tri về giới cấm thủ, nhưng không 
hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. Vì sao vậy? 
Những Hiển giả Sa-môn, Bà-la-môn ây không 
như thật tuệ tri một sự. Do vậy, những Hiền giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất 
cả thủ, nhưng không chân chánh hiền thị sự liễu 
tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, 
sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cắm 
thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về ngã luận 
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thủ. 


Chư Tỷ-kheo, trong pháp luật như vậy, nếu có 
tịnh tín đối với Đạo Sư, tịnh tín ây được xem là 
không hoàn toàn; nếu có tịnh tín đối với Pháp, tịnh 
tín ấy được xem là không hoàn toàn; nếu có thành 
tựu viên mãn các Giới luật, sự thành tựu ây được xem 
là không hoàn toàn; nếu có sự thương mến đối với 
những pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là 
không hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, sự tình 
là như vậy, trong một pháp luật không khéo thuyết 
giảng, không khéo hiển thị, không có hướng thượng, 
không dẫn đến tịch tịnh, không được bậc Chánh 
Đăng Giác hiển thị. 


Và này chư Tỷ-kheo, bậc Như Lai, A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tự xưng liễu tri tất cả thủ, chân 
chánh hiên thị sự liễu tri tất cả thủ. Như Lai hiển thị 
sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu 
tri về giới cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. 


Chư Tỷ-kheo, trong một pháp luật như vậy, nêu 
có tịnh tín đối với bậc Đạo Sư, tịnh tín ây được xem 
là hoàn toàn; nếu có tịnh tín đối với Pháp, tịnh tín ây 
được xem là hoàn toàn; nếu có thành tựu viên mãn 
các Giới luật, sự thành tựu ây được xem là hoàn toàn; 
nếu có sự thương mến đối với các pháp hữu, sự 
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thương mễn ây được xem là hoàn toàn. Vì sao vậy? 
Chư Tỷ-kheo, sự tình là như vậy, trong một pháp luật 
khéo thuyết giảng, khéo hiển thị, có hướng thượng, 
dẫn đến tịch tịnh, được bậc Chánh Đăng Giác hiển 
thI. 


— Chư Tỷ-kheo, bốn loại chấp thủ này, lây gì làm 
duyên, lây gì làm tập khởi, lây øì làm chủng, 
lây gì làm nhân? Bồn loại chấp thủ này lây ái 
làm duyên, lẫy ái làm tập khởi, lây ái làm 
chủng, lẫy á ái làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, ái này lẫy gì làm duyên, lẫy gì 
làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lây gì làm 
nhân? Chư Tỷ-kheo, ái này lây thọ làm duyên, 
lây thọ làm tập khởi, lấy thọ làm chủng, lấy thọ 
làm nhân. 

— Chư Tý-kheo, thọ này lẫy gì làm duyên, lây gì 
làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lây gì làm 
nhân? Chư Tỷ-kheo, thọ này lây xúc làm 
duyên, lấy xúc làm tập khởi, lây xúc làm 
chủng, lấy xúc làm nhân. 

— Chư Tỷý-kheo, xúc này lấy gì làm duyên... lấy 
gì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, xúc này lấy sáu 
nhập làm duyên... lây sáu nhập làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, sáu nhập này lấy gì làm duyên... 
lây gì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, sáu nhập này 
lấy đanh sắc làm duyên... lấy danh sắc làm 
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nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm duyên... 
lây gì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, danh sắc này 
lây thức làm duyên... lấy thức làm nhân. 

— Chư Tý-kheo, thức này lây gì làm duyên... lây 
gì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, thức này lấy hành 
làm duyên... lẫy hành làm nhân. 

— Chư Tỷý-kheo, hành này lấy gì làm duyên... lấy 
gì làm nhân? Chư Tỷ-kheo, hành này lấy Vô 
minh làm duyên... lắy vô minh làm nhân. 


Và Chư Ty-kheo, khi một Ty-kheo đã đoạn trừ 
vô minh, đã làm minh sanh khởi, vị ấy do vô minh 
được đoạn trừ, do minh sanh khởi, nên không chấp 
thủ dục thủ, không chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ 
giới câm thủ, không chấp thủ ngã luận thủ. Nhờ 
không chấp thủ nên không tháo động. Nhờ không 
tháo động, nên tự thân chứng được Niết-bàn; VỊ ây 
tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thê Tôn. 
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: Bắt động - Thể nhập vào bất động - 
Kinh NGHE PHÁP - Tăng II, 503 
BÁT ĐỘNG - 7ăng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thể nhập vào bất động. 


2. Thế nào là năm? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt được 
nghĩa vô ngại giải, 

-_ Đạt được pháp vô ngại giải, 

-_ Đạt được từ vô ngại giải, 
Đạt được biện fài vô ngại giải, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thể nhập vào bắt động. 


NGHE PHÁP - 7ðng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không 
bao lâu thê nhập vào bât động. 
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2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 


, công việc không có nhiễu, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời, 
, không chuyên lo về bao tử; 


, thọ trì nhiêu, tích lũy điều đã nghe; 
các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp ấy, Tỷ-kheo đã 
nghe nhiều, đã năm giữ, 


Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


NÓI CHUYỆN - 7ăng II, 504 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


2. Thế nào là năm? 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 38 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiêu, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 

, không chuyên lo về bao tử; 


- Đối với các 
tâm, như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về 
tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về 
không hội họp, câu chuyện về tinh cần tính tân, 
câu chuyện vê giới, câu chuyện về định, câu 
chuyện về tuệ, câu chuyện vệ giải thoát, cầu 
chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
ây, VỊ ây có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức; 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao 
lâu thê nhập vào bât động. 


RỪNG - 7ðng II, 505 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
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2. Thế nào là năm? 


- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 

„, không chuyên lo về bao tử, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
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6 Bắt động - Tâm của bậc Alahán như 
thế nào - Kinh SONA — Tăng III, 155 


SƠN -—-7Zng II, 155 


1. Như vây tôi nghe: 

Một thời, Thế Tôn trú tại Ràjagaha (Vương Xá) núi 
Gijjhakùta (Linh Thứu). Lúc bây giờ Tôn giả Sona 
trú ở Ràjagaha, tại rừng Sìta. Rồi Tôn giả Sona, trong 
khi độc cư Thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi 
lên: "Những ai là đệ tử Thế Tôn, sống tỉnh cần tỉnh 
tần, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp 
thủ, tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình 
ta có tài sản, và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm 
điều công đức. Vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, 
thọ hưởng tài sản và làm các công đức”. 


hy VỊ như một người lực sĩ duỗi cánh tay 


đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất 
từ núi Gijjhakùta, hiện ra trước mặt Tôn giả Sona, ở 
rừng Sìta. Thế Tôn ngôi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. 
Tôn giả Sona đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sona đang ngôi một 
bên: 
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- Này Sona, có phải trong khi thầy độc cư Thiên tịnh, 
tư tưởng sau đây được khởi lên: "Những ai là đệ tử 
Thê Tôn, sông tính cân tính tần, ta là một trong 
những vị ây. Nhưng ta còn châp thủ, tâm chưa giải 
thoát các lậu hoặc. Ga đình ta có tài sản, ta có thê 
hưởng thọ tài sản ây và làm các công đức. Vậy ta hãy 
từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm 
các công đức”? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thây nghĩ thế nào, này Sona? Có phải thuở trước, 
khi còn là gia chủ, Thây giỏi đánh đàn Tỳ-bà có dây? 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? 


„trong khi ây, đàn 
tỳ-bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- Thầy nghĩ thế nào, này Sona? Khi những sợi dây 


trong khi ấy, đàn tỳ- 


bà của Thây có phát âm hay sử dụng được không? 
- Thưa không, bạch Thế Tôn. 
- Nhưng này Sona? 
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- Thưa được, bạch Thể Tôn. 

- Cũng vậy, này Sona, khi tỉnh cân tỉnh tấn quá 

căng thăng, thời dưa đên dao động; khi tỉnh cần 

tỉnh tân quá thụ động, thời đưa đên biêng nhác. Do 

vậy, này Sona, Thây phái an trú tỉnh tân một cách 

bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, 
rồi tại đây năm giữ tướng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Sona vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau 

khi giáo giới Tôn giả Sona với lời giáo giới, như một 

nhà lực sĩ duôi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh 

tay đang duôi ra, cũng vậy, Thê Tôn biên mật tại 

rừng Sìta và hiện ra ở núi G1Jjhakùta. 

2. Rồi Tôn giả Sona, sau một thời gian an trú tỉnh tân 

một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình 

đăng và tại đấy năm giữ tướng. 


Rồi Tôn giả Sona sống độc cư, an tịnh, không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu, do mục đích 
gì các thiện nam tử chơn chánh xuất gia từ bỏ gia 
đình sống không gia đình, vị ây ngay trong hiện tại, 
tự mình với thăng trí chứng ngộ và chứng đạt vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh. VỊ ây rõ biết: "Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, việc gì nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái nay nữa". Tôn giả Sona 
trở thành một vị A-la-hán. 
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Sau khi chứng được A-la-hán, Tôn giả Sona suy nghĩ 
như sau: “Ta hãy đi đên Thê Tôn; sau khi đên, ta sẽ 
nói lên ý nghĩa này với Thê Tôn". 
Rồi Tôn giả Sona đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh 
lê Thê Tôn, rôi ngồi xuông một bên. Ngôi xuông một 
bên, Tôn giả Sona bạch Thê Tôn: 
3. - Bạch Thể Tôn, 1ỷ-kheo nào là bác A-la-hản, đã 
đoạn tận các lậu hoặc, Phạm hạnh đã thành, đã làm 
những việc cán làm, đã đặt gánh nặng xuông, đã đạt 
được mục đích, hữu kiết sử đã trừ diệt, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí; vị đy có sáu chô đê xu hướng: 

-_ Xu hướng xuất ly, 

-_ Xu hướng viễn Ìy, 

- Xu hướng vô sân, 

- Xu hướng ái diệt, 

- Xu hướng thủ diệt, 

-. Xu hướng Vô sĩ. 
4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây, một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên 
tín, có xu hướng xuất ly". VỊ Tôn giả ây chớ có quan 
điểm như vậy! Tÿ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, 
bạch Thê Tôn, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn tháy trong mình còn cát gì 
cán làm, hay còn cái gì cân phải làm thêm; do đoạn 
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diệt tham ái, do viên ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến 
xu hưởng xuất ly; do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, 
vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly; do đoạn diệt 
sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu hướng xuất 
ly. 

5. Bạch Thể Tôn, có thể ở đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng 
viễn ly". Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch 
Thể Tôn, Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành 
tựu Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không 
còn thấy trong mình còn cái gì cần làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viên ly; do 
đoạn diệt sân, do viên ly sân, vị ây hướng tâm đến 
xu hướng viễn ly; do đoạn diệt sỉ, do viên ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng viễn ly. 

6-9. Bạch Thể Tôn, có thể đây một số Tôn giả suy 
nghĩ như sau: "Do đi ngược trở lại tối thắng giới cắm 
thủ, Tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân". 
Tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy! Bạch Thể Tôn, 
Tỷ-kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu 
Phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn 
thấy trong mình còn cái gì cần phải làm hay còn cái 
gì cần phải làm thêm; do đoạn diệt tham ái, do viễn 
ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô tham; 
do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến 
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xu hướng vô sân; do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng vô sỉ. 

.. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, VỊ ấy 
hướng tâm đến xu hướng ái diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt; 
do đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng ái diệt. 

..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hướng thủ diệt; do đoạn diệt sân, 
do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ 
diệt; do đoạn diệt si, do viễn Ủy SI, Vị ấy hướng tâm 
đến xu hướng thủ diệt. 


..Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy 
hướng tâm đến xu hưởng vô si; do đoạn diệt sân, do 
viên ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng Vô si; do 
đoạn diệt sỉ, do viễn ly sỉ, vị ấy hướng tâm đến xu 
hướng VÔ s1. 


10. Như vậy, với Tỷ-kheo có tâm chơn chánh giải 
thoát, bạch Thể Tôn, nếu nhiêu sắc do mắt nhận thức 
đi vào trong giới vức của mắt, chúng không chỉnh 
phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, 
đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của 
chúng. 

Nếu nhiều tiếng do tại nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nêu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiêu xúc do thân nhận thức... nếu nhiều 
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do ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý chúng 
không chỉnh phục tâm của vị ây, và tâm vị ây không 
lộn xộn, an tru, đạt được không dao động, quán thấy 
tánh diệt của chúng. 
11. Ví như, bạch Thế Tôn, một hòn núi đá, không có 
rạn nứt, không có trông bọng, một tảng đá lớn, nếu 
từ phương Đông mưa to gió lớn đến, không có làm 
rung động, rung chuyên, chuyển động mạnh núi đá 
ấy. Nếu từ phương Tây mưa to gió lớn đến... nêu từ 
phương Bắc mưa to gió lớn đến....nếu từ phương 
Nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động, 
rung chuyên, chuyên động mạnh núi đá ấy. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với Tý-kheo có tâm chơn 
chánh giải thoát, nêu nhiêu sắc do mắt nhận thức đi 
vào trong giới vức của mất, chúng không chinh phục 
tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt 
được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. 
Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức... nếu nhiều hương 
do mũi nhận thức... nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức... 
nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do 
ý nhận thức đi vào trong giới vức của ý, chúng không 
chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an 
trú, đạt được không dao động, quán thây tánh diệt 
của chúng. 

Với ai hướng xuất ly, 

Tâm xu hướng viễn ly, 
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Với ai hướng vô sân, 

Tâm xu hướng thủ diệt, 

Với ai hướng át diệt, 

Tâm xu hướng VÔ s1, 

Có thấy xứ sanh khỏi, 

Tâm được chánh giải thoát. 


Với vị chánh giải thoái, 
VỊ Tỷ-kheo tâm tịnh, 
Không cần làm thêm gì, 
Không có gì phải làm. 
Như hòn núi đả tảng, 
Gió không thể dao động, 
Cũng vậy, toàn thể sắc, 
Vị, tiếng, và hương, xúc, 
Cho đến tất cả pháp, 
Khả ái, không khả ái, 
Không có thể dao động, 
Một vị được như vậy, 
Tâm kiên trú, giải thoái, 
Thấy tánh diệt của chúng. 
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T Chế ngự - đoạn tận - ly tham - đoạn 
diệt - Kinh PHẠM HẠNH - Tăng I., 
S97 


PHẠM HẠNH - 7ăng I, 597 


1.- Phạm hạnh được sống, này các Tỷ-kheo, 


không vì mục đích được lợi 
ích về lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, không vì 
mục đích được lợi ích thoát khỏi lời phê bình bàn tán, 
không với ý nghĩ: "Mong quân chúng biết ta như 
vậy". 


Và này các Tý-kheo, Phạm hạnh này được sống với 
mục đích được chê ngự, với mục đính đoạn tận, với 
mục đích ly tham, với mục đích đoạn diệt. 


2. Với mục đích chế 1/1411 
Với mục địch đoạn tận, 
Là đời sống Phạm hạnh, 
Tránh xa lời nói suông, 
Thể Tôn đã tuyên bó, 

Đi đến nhập Niết-bàn, 
Con đường này được đi, 
Bởi đại nhán, đại sĩ, 

Ai dẫn bước thực hành, 
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Đúng như lời Phát dạy, 
Sẽ chám dứt khô đau, 
Làm theo Đạo Sư dạy. 
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8 Còn có gì sau khi đoạn diệt ly tham 6 
xúc xứ - Kinh KO'TTHITA — Tăng HH, 
123 


KOTTHITA — 7äng II, 123 


I. Rồi Tôn giả Mahàkotthia đi đến Tôn giả 
Sàriputta, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta 
những lời chào đón thăm hỏi ... ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Mahàkotthita thưa với Tôn giả Sàriputta: 
- Thưa Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có một cái gì khác nữa ? 


- liưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không côn có một cái gì khác 
nữa ? 

- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 

- limưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, còn có và không còn có một cái 


gì khác nữa ? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 
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- Thưa Hiên giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc 
xứ không có dự tàn, không còn có và không không 
còn có một cái gì khác nữa 2 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


2.- Thưa Hiền giả, khi được hỏi: "Thưa Hiển giả, sau 
sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, 
còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: "Chớ có 
nói vậy, thưa Hiển giả". Khi được hỏi: "Thưa Hiền 
giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ không có 
dư tàn, không còn có một cái gì khác nữa", Hiền giả 
nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiền giả", Khi được hỏi: 
"Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có và không có một cái gì khác 
nữa", Hiền giả nói: "Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". 
Sau khi được hỏi: "Thưa Hiền giả, sau sự đoạn diệt, 
ly tham sáu xúc xứ không có dư tàn, không có và 
không không có một cái gì khác nữa", Hiền giả nói: 
"Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả". Thưa Hiền giả, như 
thế nào cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 


3.- 


-_ "Thựa Hiển giả, Thưa Hiện giả, sau sự đoạn 
diệt, ly tham sáu xúc xứ không có dự tàn, còn 
có một cái gì khác nữa!", nói vậy là khiến trở 
thành hý luận một vẫn đề không phải hý luận. 
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-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt,.... không có 
dư tàn, không có cái gì khác nữa!"”, nói vậy là 
khiến trở thành hý luận một vấn đề không phải 
hý luận. 

-_ "T]yaq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, còn cát gì và không còn cái gì khác 
nữa!”, nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 

-_ "T]yq Hiển giả, sau sự đoạn diệt, ... không có 
dư tàn, không còn cái gì và không không còn 
cái gì!", nói vậy là khiến trở thành hý luận một 
vấn đề không phải hý luận. 


Thưa Hiền giả, cho đến khi nào có sự đi đến sáu 
xúc xứ, cho đến khi ấy có sự đi đến hý luận. Cho 
đến khi nào có sự đi đến hý luận, cho đến khi ấy có 
sự đi đến sáu xúc xứ. 


Thưa Hiền giả, đo sự đoạn diệt, ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, hý luận được đoạn diệt, hý luận 
được chỉ tịnh. 


4. Rồi Tôn giả Ànanda đi đến Tôn giả Mahàkotthita, 
sau khi đến, nói với Tôn giả Mahàkotthita những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Ànanda nói với Tôn 
giả Mahàkotthita: 
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- Thưa Hiền giả, do sự đoạn diệt ly tham sáu xúc xứ 
không có dư tàn, có phải còn có vật gì khác? 


- Chớ có nói vậy, thưa Hiên giả. 


.. (giông như đoạn trước, khi Sàriputta trả lời cho 
Mahàkotthita) ... cho đên hý luận được chỉ tịnh ". 
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9 Cứu cánh là nhiếp phục tham sân sỉ - 
Kinh Bạn Hữu Với Thiện 2 —- Tương YV, 
53 


Bạn Hữu Với Thiện 2 — 7ơng V, 53 
lŠ.. 


2)-- Này các Tý-kheo, như cái đi trước và điềm 
tướng báo trước mặt trời mọc, tức là rạng đông 
(arunugsam). Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái đi 
trước và điềm tướng báo trước sự sanh khởi của 
Thánh đạo Tám ngành, chính là 


3) Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn hữu với thiện, 
thời chờ đợi răng Thánh đạo Tám ngành sẽ được tu 
tập. Thánh đạo Tám ngành sẽ được sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bạn hữu với 
thiện, tu tập Thánh đạo Tảm ngành, và làm cho sung 
mãn Thánh đạo Tám ngành? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri 
kiến với cứu cánh là nhiếp phục tham, với cứu cánh 
là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp phục sĩ... tu 
tập chánh định, với cứu cánh là nhiếp phục tham, với 
cứu cánh là nhiếp phục sân, với cứu cánh là nhiếp 
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phục s1. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo làm bạn 
hữu với thiện, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho 


sung mãn Thánh đạo Tám ngành. 


Giới Hạnh (2) — 54tu5 


1-2)-- Này các Tyỷ-kheo, như cái đi trước... 


SỰ ... (như trên). 


Ước Muốn (2) (Chanda) — 54tu5 


1-2) -- Này các Tỷ-kheo, như cái đi trước... 


sự đầy đủ tớc muốn... (như trên)... 
Ngã (2) - 54tuŠ5 


1-2) -- Này các Tỷ-kheo, như cái đi trước... 


sự đầy đủ ngã... (như trên)... 
Kiến (2) - 54tu5 


1-2) -- Này các Tỷ-kheo, như cái đi trước... 


sự đầy đủ kiến... (như trên)... 
Không Phóng Dật (2) — 55tuŠ5 


chính là 


chính là 


chính là 


chính là 


1-2)... chính là sự đầy đủ không phóng đật... (như 


trên)... 
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10 Cứu cánh là nhiếp phục tham sân sỉ - 
Kinh Bạn Hữu Với Thiện 2 —- Tương YV, 
60 


Bạn Hữu Với Thiện 2 — 7ơng V, 60 


l}»„ 


2) -- Ta không thấy một pháp nào khác, này các Tỷ- 
kheo, do pháp ây, Thánh đạo Tám ngành được tu 
tập. được làm cho viên mãn. Chính là 


3) Với Tỷ-kheo bạn hữu với thiện, này các Tỷ-kheo, 
được chờ đợi Thánh đạo Tám ngành sẽ được tu tập, 
Thánh đạo Tám ngành sẽ được làm cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là Tỷ-kheo bạn hữu 
với thiện, tu tập Thánh đạo Tám ngành và làm cho 
sung mãn Thánh đạo Tảm ngành? 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bạn 
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hữu với thiện, tu tập Thánh đạo Tám ngành và làm 
cho sung mãn Thánh đạo Tám ngành. 
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II Hiện tại Niết bàn là mục đích tối thắng 
- Kinh NGƯỜI KOSALÀ - Tăng IV, 
317 


NGƯỜI KOSALÀ - 7ăng IV,317 


1. - Này các Tỷ-kheo, xa rộng như thế nào là nước 
KàsI Kosalà, xa rộng như thế nào, là sự trị vì của vua 
PasenadI nước Kosalà, trong phạm vi như vậy, vua 
Pasenadi nước Kosalà được xem là tối thượng! Tuy 
vậy, này các Tý-kheo, đối với vua Pasenadi, nước 
Kosalà có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, 
này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm 
chán trong (vấn đề) â Ấy; do nhàm chán trong (vẫn đè) 
ây, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ 
liệt. 


2. Này các Tỷ-kheo, 


Trong ngàn thế giới ấy, có 1.000 mặt trăng, có 1000 
mặt trời, có 1000 vua núi Sineru, có 1000 cõi Diêm 
phù đẻ, 1000 Tây ngưu Hóa châu, 1000 Bắc-cu-lô- 
châu, 1000 Đông thắng Thần châu, 4000 biến lớn, 
4000 Đại vương, 1000 Bốn đại Thiên vương, 1000 
Tam thập tam thiên, 1000 Hóa lạc thiên, 1000 Dạ- 
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ma-thiên, 1000 Đâu-suất thiên, 1000 Hóa lạc thiên, 
1000 Tha hóa Tự tại thiên, 1000 Phạm thiên giới. 
Này các Tỷ-kheo, 


. Tuy vậy, 
này các Tý-kheo, đôi với Đại Phạm thiên có sự đổi 
khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong (Đại Phạm 
thiên) ấy, do nhàm chán trong (Đại Phạm thiên) ấy, 
từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đỗi với hạ liệt. 


3. Này các Tỳ-kheo, có một thời, đến thời ấy, thế giới 
này chuyền hoại, này các Tý-kheo, các loài hữu tình 
phân lớn sanh qua cõi Àbhassara (Quang â âm thiên). 
Ở tại đây, chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng 
hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, sống 
trong sự quang vinh, và sống như vậy một thời gian 
khá dài. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi thế giới chuyên hoại, các 
Quang âm thiên được xem là tôi thượng. 


Nhưng này các Tý-kheo, đối với chư Quang âm 
thiên, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này 
các Tỷ-kheo. vị Thánh đệ tử nghe nhiêu, nhàm chán 
trong (chư Quang âm thiên) ấy: do nhàm chán tron 


(Quang âm thiên) ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, còn 
nói øì đôi với hạ liệt. 
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4. Này các Tỷ-kheo, có mười Thiên án xứ này. Thê 
nào là mười? 


I. Một người tưởng tri Thiền án đất, phía trên, 

phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. 

Một người tưởng tri Thiền án nước... 

Một người tưởng tri Thiên án lửa... 

Một người tưởng tri Thiền án gió... 

Một người tưởng tri Thiền án xanh... 

Một người tưởng tri Thiền án vàng... 

Một người tưởng tri Thiên án đỏ... 

Một người tưởng tri Thiền án trăng... 

Một người tưởng tri Thiền án hư không... 

¡0. Một người tưởng tri Thiền án thức, phía trên, 
phía dưới, bề ngang, không hai, vô lượng. 


c7. CÔ ch 


Này các Tỷ-kheo, có mười Thiên án xứ này. 


5. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong 
mười Thiên án xứ này, tức là Thiên án thức. Có 
người tưởng tri phía trên, phía dưới, bề ngang, không 
hai, vô lượng. Này các Tỷ-kheo, có những chúng 
sanh có tưởng như vậy. Đối với các chúng sanh có 
tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có sự đổi khác, có 
sự biến hoại. Thây vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh 
đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ây; do nhàm chán 
trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với 
hạ liệt. 
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6. Này các Tỷ-kheo, có tám thắng xứ này. Thế nào 
là tám? 


1. Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại 
sắc có hạn lượng, đẹp, xâu. 


- Một vị quán tưởng nội sắc, thây các loại ngoại 
sắc VÔ lượng, đẹp, xấu. Sau khi nhiếp thắng 
chúng vị ây tưởng tri như sau: "Ta biết, ta 
thấy". Đó là thắng xứ thứ hai. 

3. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. VỊ ấy 
nhận thức rằng: Sau khi nhiệp thắng chúng vị 
Ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, Ta thấy". Đó là 
thắng xứ thứ ba. 

4. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Sau khi 
nhiếp thắng chúng, vị ây tưởng tri như sau: “Ta 
biết, ta thấy". Đó là thắng xứ thứ tư. 

5. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 

loại ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, tưởng 

sắc xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như 
bông gai màu xanh, sắc màu xanh, tướng sắc 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh - như lụa 

Ba-la-nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc 

màu xanh, tướng sắc xanh, hình sắc xanh, ánh 
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sáng xanh. Sau khi nhiếp thăng chúng, vị ấy 
tưởng tr1 như sau: "Ta thấy, ta biết". Đó là 
thăng xứ thứ năm. 

- Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu vàng, sắc mảu xám, tướng 
sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng - như 
bông kannikàra màu vàng, sắc màu vàng, 
tướng sắc vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng 
- như lụa Ba-la-nại cả hai mặt láng trơn màu 
vàng, sắc màu vàng, tướng sắc vàng, hình sắc 
vàng, ánh sáng vàng. Như vậy, vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoài sắc 
màu vàng, sắc màu vàng, tưởng sắc màu vàng, 
hình sắc vàng, ánh sáng vàng. Sau khi nhiệp 
thắng chúng, vị ây tưởng tri như sau: "Ta biết, 
ta thấy". Đó là thăng xứ thứ sáu. 

. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đó, tướng màu 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ - như lụa Ba- la- 
nại, cả ai mặt láng trơn, màu đỏ, sắc màu đỏ, 
tướng màu đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Như 
vậy, vị này quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy 
các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, tướng 
sắc đỏ, ánh sáng đỏ. Sau khi nhiếp thăng chúng, 
vị ây tưởng tri như sau: "Ta biết, ta thấy". Đó 
là thăng xứ thư bảy. 
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8. Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các 
loại ngoại sắc màu trắng, sắc màu trắng, tướng 
sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trắng - như 
SaO mai Osadhi màu trắng, sắc màu trắng, 
tướng sắc trăng, hình sắc trăng, ánh sáng trăng 
- như lụa Ba-la-nạl, cả hai mặt lắng trơn, màu 
trăng, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình sắc 
trăng, ánh sáng trăng. Như vậy, vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại ngoại sắc 
màu trắng, sắc màu trắng, tướng sắc trăng, hình 

sắc trăng, ánh sáng trăng. 


Này các Tý-kheo, có tám thắng xứ này. 


7. Cái này là tôi thượng, này các Tỷ-kheo, trong tám 
thăng xứ này, tức là có người tưởng vô sắc ở nội tâm, 
thây các loại ngoại sắc màu trắng, tướng màu trắng, 
hình sắc màu trắng, ánh sáng trăng. Sau khi nhiếp 
thắng chúng, vị ấy tưởng tri như sau: "Ta biết, ta 
thây". Này các Tý-kheo, có những chúng sanh có 
tưởng như vậy. Đôi với các chúng sanh tưởng như 
vậy, này các Tý-kheo, có sự đổi khác, có sự biến 
hoại. Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử 
nghe nhiều, nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán 
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trong ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, còn nói gì đôi với 
hạ liệt. 


8. Này các Tỷ-kheo, có bốn con đường này. Thế 
nào là bôn? 


1. Con đường khô thăng tri chậm. 
2. Con đường khô thăng tri mau. 
3. Con đường lạc thắng tri chậm. 
4. Con đường lạc thắng tri mau. 


Này các Tý-kheo, có bốn con đường này. 


9. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong bốn 
con đường này, tức là con đường lạc thắng trỉ mau. 
Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh thực hành 
như vậy. Đối với các chúng sanh thực hành như vậy, 
này các Tỷ-kheo có sự đổi khác, có sự biến hoại. 
Thây vậy, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử nghe 
nhiêu, nhàm chán trong ây. Do nhàm chán trong ây, 
vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. 


10. Này các Tỷ-kheo, có bốn tưởng này. Thế nào 
là bôn? 


I1. Có người tưởng tri có hạn lượng. 


2. Có người tưởng tri đại hành. 
3. Có người tưởng tri vô lượng. 
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4. Có người tưởng tri Vô sở hữu xứ, nghĩ răng: 
"Không có sự vật gì” 


Này các Tý-kheo, có bốn tưởng này. 


11. Cái này là tôi thượng, này các Tỷ-kheo, trong bốn 
tưởng này, tức là có người tưởng tri Vô sở hữu xứ, 
nghĩ rằng: "Không có sự vật gì". Này các Tỷ-kheo có 
những chúng sanh có tưởng như vậy. Đôi với các 
chúng sanh có tưởng như vậy, này các Tỷ-kheo, có 
sự đổi khác, có sự biến thoại. Thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong 
ây. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, 
còn nói gì đối với hạ liệt. 


12. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong các 
thành kiến của các dị học, tức là: “Néu ía không có 
trong lúc ấy, thời nay đã không có của 1a. Nếu ta sẽ 
không có, thời sẽ không có của ta". Với người có tri 
kiến như vậy, này các Tỷ-kheo, có thể chờ đợi như 
sau: Sự không nhàm chán này đối với hữu sẽ không 
có đối với người ấy. Sự nhàm chán này đối với hữu 
diệt sẽ không có đôi với người ấy. Này các Tý-kheo, 
có những chúng sanh có tri kiến như vậy. Đối với 
chúng sanh có tri kiến như vậy, này các TỶỷ-kheo, có 
sự đôi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiều, nhàm chán trong 
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ây. Do nhàm chán trong ây, vị ây từ bỏ sự tôi thượng, 
còn nói gì đôi với các hạ liệt. 


13. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn... tuyên bô thanh tịnh là mục đích tôi thắng. 


14. Cái này là tối thượng, này các Tý-kheo, trong các 
vị tuyên bố thanh tịnh là mục đích tối thắng, tức là 
sự vượt qua một cách an toàn Vô sở hữu xứ, sự 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi tưởng xứ. Họ 
thuyết pháp để thăng tri cái ấy, để giác ngộ cái ấy. 
Này các Tỷ-kheo, có những chúng sanh có nói như 


vậy. Này các Tỷ-kheo, đối với các chúng sanh có nói 


như vậy, có sự đối khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, 
này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử nghe nhiễu, nhàm 


chán trong ây. Do nhàm chán trong ây, vị ây từ bỏ sự 
tôi thượng còn nói gì với các hạ liệt. 


15. Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Ba-la- 
môn... tuyên bô hiện tại Niêt-bàn là mục đích tôi 
thăng. 


16. Cái này là tối thượng, này các Tỷ-kheo, trong 
các vị tuyên bố hiện tại Niết-bàn là mục đích tối 
thắng, tức là sau khi như thật biết sự tập khởi, Sự 
chấm dứt vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly của 

, được giải thoát không có chấp thủ. 
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Này các Tỷ-kheo Ta là người đã nói như vậy, đã 
tuyên bô như vây. 


Và một số Sa-môn, Bà-la-môn xuyên tạc Ta với điều 
không thật là phi hữu, trống không, nói láo, nói rằng: 
"Sa-môn Gotama không tuyên bố sự liễu tri các dục, 
không tuyên bố sự liễu tri các sắc, không tuên bố sự 
liễu tri các cảm thọ". 


17. Và này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ sự liễu tri các 
dục, Ta tuyên bó sự liễu tri các sắc, ta tuyên bố sự 
liễu tri các thọ, Ta tuyên bồ ngay trong hiện tại sự 
vô dục, tịch diệt, thanh lương không chấp thủ, 
Bát-niết-bàn. 
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I2 Hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp 
thủ - Kinh Không Chấp Thủ — Tương 
V49 


Không Chấp Thủ — 7ơng V, 49 
I»- 


2)-- Này các Ty-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: “Vì mục đích gì, này chư Hiển, 
Phạm hạnh được sống đưởi Sa-môn Œotama 2” Được 
hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời 
cho các du sĩ ngoại ây như sau: "Vì mục đích hoàn 
toàn tịch tịnh, không có chấp thủ, này chư Hiên, 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn". 


3) Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo 
hỏi các Ông như sau: “Có con đường nào, này chư 
Hiển, có đạo lộ nào đưa đến hoàn toàn tịch tịnh 
không có chấp thú?" Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy 
như sau: "Có con đường, này chư Hiền, có đạo lộ 
đưa đến hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ". 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường, thể nào 


là đạo lộ đưa đến tịch tịnh hoàn toàn không có chấp 
í¿? Chính Thánh đạo Tám ngành này, tức là 
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chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường, đây là đạo lộ đưa đến hoàn toản tịch tịnh, 
không có chấp thủ. Được hỏi vậy, nảy các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy 
như vậy. 
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13 Héo mòn các phiền não - Kinh VAPPA 
— Tăng II, 196 


VAPPA -~ 7ăng II, 196 


1. Một thời, Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại 
Kapilavatthu khu vườn Nigrodha. Rồi thích tử 
Vappa, đệ tử của Niganthha đi đến Tôn giả 
Mahàmoggalàna; sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả 
Mahàmoggalàna rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahàmogsallàna nói với thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha đang ngôi một bên: 


- Thưa Tôn giả, con có thể thây trường hợp ấy. Ở đây 
thưa Tôn giả, do ác nghiệp tạo ra về trước chưa đưa 
đến quả dị thục, do một nhân duyên ấy, các lậu hoặc 
khiến họ cảm thọ đau khô có thể khởi lên cho nñØƯỜi 
ây trong tương lai. 
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Và câu chuyện này giữa Tôn giả Mahàmogøsallàna 
và Thích tử Vappa, đệ tử của Niganthà bị bỏ dở. 


2. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiên Tịnh đứng 
dậy đi đến hội trường; sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với Tôn 
giả Mahàmogøallàna: 


- Này Mahàmoggallàna, câu chuyện gì được nói đến, 
khi các Ông ngôi tụ họp ở đây? Và câu chuyện giữa 
các Ông chưa được nói xong? 


- Ở đây, bạch Thế Tôn, con nói với Thích tử Vappa, 
đệ tử của Nigantha: "Ở đây, này Vappa, có thể có 
người với thân chế ngự, với lời chế ngự, với ý chế 
ngự, vô minh được viên ly, minh được sanh khởi. 
Ông có thấy người ấy, do một nhân duyên nào, các 
lậu hoặc khiến họ cảm thọ đau khô có thể khởi lên 
cho người ấy trong tương lai?" Bạch Thế Tôn, khi 
người nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
NÑigantha nói với con như sau: "Thưa Tôn giả, con có 
thê thấy trường hợp ấy. Ở đây thưa Tôn giả, do ác 
nghiỆp tạo ra về trước chưa đưa đến quả dị thục, do 
một nhân duyên ấy, các lậu hoặc khiến họ cảm thọ 
đau khổ có thể khởi lên cho người ấy trong tương 
lai!". Bạch Thế Tôn, ở đây là câu chuyện giữa Thích 
Tử Vappa, đệ tử của Nigantha và chúng con, câu 
chuyện bị bỏ dở khi Thế Tôn đến! 
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3. Rồi Thế Tôn nói với Thích tử Vappa, đệ tử của 
Nigantha: 


- Này Vappa, nếu Ông có thê chấp nhận điều Ông có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, vả trong trường hợp Ông không có thê biết được 
ý nghĩa lời nói của Ta, nếu Ông hỏi ta thêm về vấn 
đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là gì?", 
thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 


- Bạch Thế Tôn, con có thê chấp nhận điều con có 
thể chấp nhận, và có thê bác bỏ điều đáng được bác 
bỏ, và trong trường hợp con không có thể biết được 
ý nghĩa lời nói của Thế Tôn, con sẽ hỏi Thế Tôn thêm 
về vân đề ấy: "Bạch Thế Tôn, lời nói này, ý nghĩa là 
øì?", mong răng ở đây có cuộc nói chuyện giữa 
chúng ta. 


4.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được thân khởi động, 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có 
nơi người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
còn hành động trước của người ấy, do cảm xúc 
thường xuyên được chấm dứt; 
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Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


5. - Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên lời khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được lời khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có nơi 
người ây nữa. Người â ây không làm nghiệp mới, còn 
hành động trước của người ây, do cảm xúc thường 
xuyên được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo 
mòn các phiền não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiên cảm thọ khô đau có 
thê khởi lên cho người áy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


6.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Nếu do nhân 
duyên ý khởi động, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não 
khởi lên; với người chế ngự được ý khởi động, như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có nơi 
người ấy nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, 
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lirttedtiee ii con đường đưa đên sự héo 


mòn các phiên não là thiết thực hiện tại, không có 
thời gian, đên đê mà thây, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiệu. 


Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 
thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 


7.- Ý Ông nghĩ thế nào, này Vappa? Đối với các lậu 
hoặc tàn hại, nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên, 
vô minh được ly tham, minh được khởi lên, như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại, nhiệt não ây không có với người 
ây nữa. Người ấy không làm nghiệp mới, còn hành 
động trước của người ấy, do cảm xúc thường xuyên 
được chấm dứt; con đường đưa đến sự héo mòn 
các phiền não là thiết thực hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 

Này Vappa, Ông có thấy trường hợp ấy, do nhân 
duyên này, các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có 


thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? 


- Thưa không, bạch Thế Tôn! 
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S.- Như vậy, này Vappa, với vị TỷỶ-kheo có tâm được 
chơn chánh giải thoát, sáu an trú thường hăng được 
chứng đặc. VỊ ây, khi mặt thây sắc, 


Khi tai 
nghe tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm 
1... khi thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không 
có ý đẹp, không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của 
thân, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của thân". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận 
cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri: "Ta cảm giác một 
cảm thọ tận cùng của sinh mạng". Vị ấy quán tri: 
"Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả các cảm 
thọ không còn có hỷ lạc, sẽ trở thành văng lạnh". 


09. Vĩ như, này Vappa, duyên một thân cây, bóng cây 
hiện ra. Rồi có người đến cẩm các cuốc và cát giỏ, 
chặt thân cây ấy ở nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, 
Hgười ấy đào cải mương. Sau khi đào cải mương, 
người ây nhồ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ 
phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc, 
người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ thành từng 
miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miễng nhỏ, người 
ây phơi giữa gió và nắng, Người áy lấy lửa đốt. Sau 
khi lấy lứa đốt, người ây vun thành đồng tro. Sau khi 
người ấy vun thành đồng fro, người áy sàng tro giữa 
gió lớn, hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước 
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cuốn ẩi. Như vậy, này Vappa, do duyên thân cây nên 
có bóng cây. Bóng cây ấy, rễ bị chấm dứt, làm thành 
như thân cây tala, làm cho không thể tái sanh trong 
tương lai, không thể sống lại được. 


Cũng vậy, này Vappa, vị Tỷ-kheo có tâm được chơn 
chánh giải thoát, sáu an trú thường hằng được chứng 
đắc. Vị ấy, khi mắt thấy sắc, không có ý đẹp, không 
có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi tai nghe 
tiếng..., khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nễm vị... khi 
thân cảm xúc ... khi ý thức tri pháp, không có ý đẹp, 
không có phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị 
ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân, vị ấy 
biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân”. 
Khi vị ây cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh 
mạng, vị ấy biết: "Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng 
của sinh mạng". Vị ấy biết: "Sau khi thân hoại mạng 
chung, ở đây tất cả các cảm thọ không còn hý lạc, sẽ 
trở thành văng lạnh". 


10. Khi được nói như vậy, Thích tử Vappa, đệ tử của 
NÑigantha bạch Thê Tôn: 
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- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đên mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng! 
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14 Không chấp thủ giải thoát - Kinh Bó 
Lau — Tương II, 200 


Bó Lau — 7ơng II, 200 


l) Một thời Tôn giả Sàriputa và Tôn giả 
Mahàkotthita trú ở BàrànasI (Ba-la-na1), tại [sipatana 
(chư Tiên đọa xứ) ở Migàdàya (rừng naI). 


2) Rồi Tôn giả Mahàkotthita, vào buổi chiều từ chỗ 
Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến Tôn giả Sàriputta; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Sàriputta những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahàkotthita nói 
với Tôn giả SàrIpuftfta: 


- Này Hiên giả Sàriputta, già chết do tự mình tạo ra, 
già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình và 
do người khác tạo ra, hay già chết không do tự mình 
tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên 
sanh? 


4) - Này Hiền giả Kotthita, già chết không do tự mình 
tạo ra, già chết không do người khác tạo ra, già chết 
do tự mình tạo ra và người khác tạo ra, già 
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chết cũng không phải không do tự mình tạo ra, không 
do người khác tạo ra, không do tự nhiên sanh. Già 
chêt do duyên sanh. 


5) Này Hiển giả Sàripufta, có phải sanh do tự mình 
làm ra, sanh do người khác làm ra, sanh do tự mình 
làm ra và do người khác làm ra, hay sanh không do 
tự mình làm ra, không do người khác làm ra, do tự 
nhiên sanh ? 


6) Này Hiên giả Kotthita, sanh không do tự mình làm 
ra, sanh không do người khác làm ra, sanh không do 
tự mình làm ra và người khác làm ra, sanh cũng 
không phải không do tự mình làm ra, không do người 
khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Sư: do duyên 
hữu. 


7-18) Này Hiển giả Sàriputta, hữu có phải do tự 
mình làm ra... thủ có phải do tự mình làm ra... ất có 
phải do tự mình làm ra... thọ có phải do tự mình làm 
ra... xúc có phải do tự mình làm ra... sáu xứ có phải 
do tự mình làm ra... 


19)... Danh sắc có phải do tự mình làm ra, danh sắc 
có phải do người khác làm ra, danh sắc có phải do 
tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay danh 
sắc có phải không do tự mình làm ra, không do người 
khác làm ra, do tự nhiên sanh ? 
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20) Này Hiền giả Kotthita, danh sắc không phải do 
tự mình làm ra, danh sắc không phải do người khác 
làm ra, danh sắc không phải do tự mình làm ra và do 
người khác làm ra, hay danh sắc cũng không phải 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm 
ra, không do tự nhiên sanh. Daw" sắc do duyên 
Thức. 


21) Này Hiên giả Sàriputta, có phải thức do tự mình 
làm ra, thức do người khác làm ra, thức do tự mình 
làm ra và do người khác làm ra, hay có phải thức 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm 
ra, do tự nhiên sanh? 


22) Này Hiền giả Kotthita, thức không do tự mình 
làm ra, thức không do người khác làm ra, thức không 
do tự mình làm ra và không do người khác làm ra, 
hay thức cũng không phải không do tự mình làm ra, 
không do người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. 
Thức do duyên Danh sắc. 


23) Nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiền giả Sàriputta 
như sau: “Này Hiên giả Kotthita, danh sắc không do 
tự mình làm ra, danh sắc không do người khác làm 
ra, danh sắc không do tự mình làm ra và không do 
người khác làm ra, danh sắc cũng không phải không 
do tự mình làm ra, không do người khác làm ra, 
không do tự nhiên sanh. Danh sắc do duyên thức ". 
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24) Và nay chúng tôi hiểu lời nói của Hiển giả 
Sàriputta như sau: "Này Hiển giả KoHnhita, thức 
không do tự mình làm ra, không do người khác làm 
ra, không do tự mình làm ra và người khác làm ra, 
cũng không phải không do tự mình làm ra, không do 
người khác làm ra, không do tự nhiên sanh. Thức do 
duyên danh sắc. 


25) Này Hiễn giả Sàriputta, cần phải hiểu như thế 
nào ý nghĩa lời nói này? 


- Vậy này Hiên giả, tôi sẽ nêu một ví dụ. Nhờ có ví 
dụ, người có trí hiêu được ý nghĩa lời nói. 


26) Vĩ như hai bó lau dựa vào nhau mà đứng. 


Cũng vậy, này Hiên giả, do duyên danh sắc, thức 
sanh khởi. Do duyên thức, danh sắc sanh khởi. Do 
duyên danh sắc, sáu xứ sanh khởi. Do duyên sáu xứ, 
xúc sanh khởi... (như trên)... Như vậy là toàn bộ khổ 
uấn này tập khởi. 


Này Hiền giả, nêu một bó lau được kéo qua (một 
bên), bó lau kia hiên rơi xuông. Nêu bó lau kia được 
kéo qua (một bên), bó lau này được rơi xuống. 


Cũng vậy, này Hiên giả, do danh sắc diệt nên thức 
diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc diệt 
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nên sáu xứ diệt. Do sáu xứ diệt nên xúc diệt... (như 
trên)... như vậy là toàn bộ khô uân này đoạn dIiỆt. 


27) -Thật vi diệu thay, Hiền giả Sàriputta! Thật hy 
hữu thay, Hiện giả Sàriputfal Lời nói khéo nói này 
của Hiện giả Sàriputfa và lời nói với ba mươi sáu sự 
này của Hiên giả SàrIputta, chúng tôi xin tùy hỷ. 

28) Này Hiển giả, nêu một Tỷ-kheo thuyết pháp để 


nhàm chán, ly tham, đoạn diệt già chết, thời đủ để 
được gọi là 


Này Hiển giả, nếu một Tỷ-kheo thực hành để nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt, già chết, thời đủ đề được 
gọi là 


Này Hiển giả, nếu một Tỷ-kheo do nhàm chán. ly 
tham. đoan diệt, vô mình được giải thoát, không có 
chấp thủ, thời đủ đề được gọi 
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I5 Kinh LỢI ÍCH HỌC TẬP - Tăng II, 
279 


LỢI ÍCH HỌC TẬP — 7ăng II, 279 


1. - Phạm hạnh này được sống, được lợi ích trong 
học tập, được trí tuệ võ thượng, được giải thoát kiên 
cô, được niệm tăng thượng. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là lợi ích học tập ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, các học pháp thắng hạnh 


được Ta đặt cho các đệ tử, để những al ít lòng tin 
phát khởi lòng tin. Vì răng, này các Tỷ-kheo, 


. Do vậy, một 
đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các học 
pháp, đối với học pháp â ây là người sở hành không bị 
bề vụn, sở hành không cắt xén, sở hành không bị vết 
nhơ, sở hành không bị chấm đen. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, các học pháp sở hành 
Phạm hạnh được 'Ta đặt cho các đệ tử, 


. Vì rằng, này 
các Tỷ-kheo, các học pháp sở hành Phạm hạnh được 
ta chê đặt cho các đệ tử, đê chơn chánh đoạn diệt đau 
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khổ một cách hoàn toàn. Do vậy, một đệ tử sau khi 
chấp nhận và học tập trong các học pháp, đối với học 
pháp ấy là người sở hành không bị bể vụn, sở hành 
không cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở hành 
không bị chấm đen. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là lợi 
ích của học tập. 


2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là trí tuệ vô thượng ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


. Vì răng, này các Tỷ-kheo, các pháp 
Ta thuyêt giảng cho các đệ tử đê chơn chánh đoạn 


diệt đau khô một cách hoàn toàn. 
. Như 


vậy, này các Tỷ-kheo, là trí tuệ vô thượng. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là giải thoát kiên cỗ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


. Vì răng, này các Tỷ-kheo, các pháp 
Ta thuyêt giảng cho các đệ tử đê chơn chánh đoạn 


diệt đau khô một cách hoàn toàn. 


Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là giải thoát kiên cô. 
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4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là niệm tăng 
thượng ? 


Với tư tưởng: "Ta sẽ là viên mãn học pháp thăng 
hạnh chưa được đây đủ; hay nếu học pháp thăng 
hạnh được đây đủ, ta sẽ bỗ sung thêm chỗ này chỗ 
kia với trí tuệ”. Như vậy, niệm nội tâm được khéo an 
trú. 


Với tư tưởng: “Ta sẽ là viên mãn học pháp sở hành 
Phạm hạnh chưa được đầy đủ; hay nếu học pháp sở 
hành Phạm hạnh được đầy đủ, ta sẽ bố sung thêm 
chỗ này chỗ kia với trí tuệ". Do vậy, niệm nội tâm 
được khéo an trú. 


Với tư tưởng: "Ta sẽ quán sát đồng đăng với trí tuệ 
pháp chưa được đồng đăng quán sát; hay nếu pháp 
đã được đồng đăng quán sát, ta sẽ bỗ sung thêm chỗ 
này chỗ kia với trí tuệ". Do vậy, niệm nội tâm được 
khéo an trú. 


Với tư tưởng: "Ta sẽ cảm xúc với giải thoát, pháp 
chưa được cảm xúc; hay nếu pháp đã được cảm xúc, 
ta sẽ bố sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Do 
vậy, niệm nội tâm được khéo an trú". Như vậy này 
các Tỷ-kheo, là niệm tăng thượng. 
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Phạm hạnh này được sốn ø, này các Tỷ-kheo, đề được 
lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô thượng, được 
giải thoát kiên có, được niệm tăng thượng. Như vậy 
được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. 
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16 Kinh MAHALI - 6 Trường L, 265 


KINH MAHALI 
— Bài kinh sô 6 — Trường I, 265 


I1. Như vậy tôi nghe. Một thời đức Thế Tôn trú tại 
Vesali (Tỳ-xá-ly) ở giảng đường Trùng Các, rừng 
Đại Lâm. Lúc bấy giờ, một số đông sứ giả Bà-la-môn 
nước Kosala (Câu-tât-la) và nước Magadha (Ma- 
kiệt-đà), đang ở tại Vesali vì một vài công việc. 
Những vị sứ giả ấy được nghe như sau: "Này các Tôn 
giả, Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ 
Thích-ca hiện nay đang trú tại Vesall, ở giảng đường 
Trùng Các, rừng Đại Lâm. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế 
Tôn, A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài đã 
tự chứng ngộ thế giới này với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, với các chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người, tự chứng ngộ rồi hiển thị 
cho mọi loài được biết. Ngài thuyết pháp sơ thiện, 
trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, trình bày 
phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh". Nếu được 
yết kiến một vị A-la-hán như vậy thì rất quý". 
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2. Những vị sử giả Bà-lamôn ở Kosala và ở 
Magadha ấy đi đến giảng đường tại rừng Đại Lâm. 
Lúc bấy giờ, đại đức Nàgita là thị giả đức Thế Tôn. 
Những vị sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và ở Magadha 
ấy đi đến chỗ đại đức Nàgita ở và thưa: 


- Tôn giả Nàgita, hiện nay Tôn giả Gotama ở tại đâu, 
chúng tôi muôn yết kiến Tôn giả Gotama. 


- Các Hiền g1ả, nay không phải thời yết kiên đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đang chỉ tịnh. Những sứ giả Bà- 
la-môn ở Kosala và Magadha liền ngồi xuống tại một 
bên và nói: "Sau khi được yết kiến Tôn giả Gotama, 
chúng tôi mới đi". 


3. Otthadda (môi thỏ) người Licchavi cùng với một 
số đông dân chúng Licchavi cũng đi đến Trùng Các 
giảng đường, rừng Đại Lâm gặp đại đức Nàgtta, đảnh 
lễ vị này rồi đứng một bên. Otthadda người Licchavi 
thưa với đại đức Nàgtta: 


- Hiện nay đức Thê Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
ở tại đâu, chúng con muôn yết kiên đức Thê Tôn, A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác. 


- Mahàli, nay không phải thời yết kiến đức Thế Tôn, 
Đức Thê Tôn đang chỉ tịnh. 
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Otthadda người LicchavIi liên ngôi xuông một bên tại 
chô ây và nói: 


- Sau khi được yết kiến đức Thể Tôn, A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác con mới đi. 


4. Khi ấy Sa-di Sìha đến đại đức Nàgita, đảnh lễ đại 
đức và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, Sa-di 
Sìha nói với đại đức Nàg1ta: 


- Bạch Đại đức Nàgita một số đông sứ giả Bà-La- 
môn ở Kosala và Magadha đã đến đây đề yết kiến 
đức Thế Tôn; Otthada người Licchav1 cũng đến đây 
với sô đông dân chúng Licchavi để yết kiến đức Thế 
Tôn. Đại đức Nàgtta, lành thay, nêu những vị này 
được yết kiến đức Thế Tôn. 


- Vậy Sìha hãy thưa với đức Thế Tôn. 
- Thưa vâng, bạch Đại đức! 


Sa-di Sìha vâng theo lời dạy của đại đức Nàgtta, đến 
tại chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi đứng một bên. 
Sa-di Sïha sau khi đứng một bên liền bạch đức Thế 
Tôn: 


- Bạch đức Thế Tôn, một số đông sứ giả Bà-la-môn 
ở Kosala và Magadha đên đây đê yêt kiên đức Thê 
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Tôn. Otthadda, người Licchavi cùng một số đông 
dân chúng Licchavi đã đến đây để yết kiến đức Thế 
Tôn. Lành thay nếu những vị này được yết kiến đức 
Thế Tôn! 


- Nay Sìha, hãy dọn chỗ ngôi trong bóng mát, trước 
mặt ngôi tịnh xá. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn! 


Sa-di Sìha vâng theo lời dạy đức Thế Tôn, sắp đặt 
một chỗ ngôi trong bóng mát trước mặt ngôi tịnh xá, 
và đức Thế Tôn đi ra khỏi tịnh xá và ngồi trên chỗ 
ngồi đã soạn sẵn trong bóng mát, trước mặt ngôi tịnh 
xá. 


5. Rồi các sứ giả Bà-la-môn ở Kosala và Magadha 
đến tại chỗ đức Phật, nói lên những lời chúc tụng 
thân hữu và xã giao với Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Otthadda người Licchavi cùng với một sô lớn 
dân Licchav1 cũng đến tại chỗ đức Phật, đảnh lễ Ngài 
và ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Otthadda người Licchavi thưa với Thế Tôn: 


- Bạch Đại đức, hai ba ngày về trước, Sunakkhatta, 
dòng họ Licchavi đên chỗ con ở và nói với con: "Này 
Mahàli, từ khi tôi sống gần đức Phật, không lâu quá 
ba năm, tôi được thấy những thiên sắc mỹ diệu, thích 
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thú, phấn khởi nhưng không được nghe các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phân khởi". Bạch Thế Tôn, những 
thiên âm mà Sunakkhatfta dòng họ LicchavLi không 
nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phần khởi, 
không hiểu những thiên âm ấy có thật hay không có 
thật? 


- Này Mahàli những thiên âm mà Sunakkhatta dòng 
họ Licchavi không nghe, những thiên âm mỹ diệu, 
thích thú, phấn khởi, những thiên âm ấy có thật, 
không phải không có. 


6. - Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, những 
thiên âm mà Sunakkhatta, dòng họ Licchavi không 
nghe, những thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, 
những thiên âm ấy có thật, không phải là không có. 


- Này Mahàli, có Tỷ-kheo 


, thích thú, phân khởi, nhưng không với mục 
đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 
Vì vị này tu định nhứt hướng, hướng về phía Đông 
với mục đích thấy các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi, nhưng không với mục đích nghe các thiên 
âm mỹ diệu, thích thú, phần khởi, nên vị này thấy 
được về phía Đông các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi, nhưng không nghe các thiên âm mỹ diệu, 
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thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahàii vì Tỷ- 
kheo này trong khi tu định nhứt hướng, hướng vê 
phía Đông, chỉ với mục đích thấy các thiên sắc, mỹ 
diệu, thích thú, phấn khởi nhưng không với mục đích 
nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 


7. Lại nữa, này Mahàli, có vị Tỷ-kheo tu định nhứt 
hướng, hướng về phía Nam... về phía Tây... về phía 
Bắc... phía Trên, Dưới, Ngang, với mục đích thấy các 
thiên sắc, mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng 
không với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, 
thích thú, phân khởi. Vị này tu định nhứt hướng, 
hướng về phía Trên, Dưới, Ngang, với mục đích thấy 
các thiên sắc, mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng 
không với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, 
thích thú, phấn khởi, nên vị này thây được về phía 
Trên, Dưới, Ngang, các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi, nhưng không nghe các thiên âm mỹ diệu, 
thích thú, phấn khởi. Vì sao vậy? Này Mahàii, vì Tỷ- 
kheo này trong khi tu định nhứt hướng, hướng về 
phía Trên, Dưới, Ngang, chỉ với mục đích thấy các 
thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi nhưng không 
với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi. 


S. Này Mahàli, có vị Tỷ-kheo tam annin 
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mỹ diệu, thích thú, phân khởi nhưng không với mục 
đích thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 
Vì vị này tu định nhất hướng, hướng về phía Đông 
với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi, nhưng không với mục đích thấy các thiên 
sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi, nên vị này nghe 
được về phía Đông các thiên âm mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi. Vì sao vậy? Này Mahàli, vì vị Tyỷ-kheo 
này trong khi tu định nhứt hướng, hướng về phía 
Đông, chỉ với mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, 
thích thú, phấn khởi nhưng không với mục đích thấy 
các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. 


9. Lại nữa, này Mahàli, có Tỷ-kheo tu định nhúứt 
hướng, hướng về phía Nam... hướng về phía Tây... 

hướng về phía Bắc... phía Trên, Dưới, Ngang với 
mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú phấn 
khởi. Vì vị này tu định nhứt hướng, hướng về phía 
Trên, Dưới, Ngang với mục đích nghe các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phấn khởi, nhưng không với mục 
đích thấy các thiên sắc, mỹ diệu, thích thú, phấn 
khởi, nên vị này nghe được, phía Trên, Dưới, Ngang, 
các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi, nhưng 
không thấy được các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi. Vì sao vậy? Này Mahàii, vì Tỷ-kheo này 
trong khi tu định nhứt hướng, hướng về phía Trên, 
Dưới, Ngang chỉ với mục đích nghe các thiên âm mỹ 
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diệu, thích thú, phấn khởi nhưng không với mục đích 
thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 


10. Này Mahàili, có Tyỷ-kheo 


, thích thú, phân khởi. Vì vị tu 
định nhị hướng, hướng về phía Đông với mục đích 
thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi và 
với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, thích thú, 
phấn khởi nên vị này hướng về phía Đông thấy được 
các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi và nghe 
được các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phắn khởi. Vì 
sao vậy? Này Mahàli, vì Tỷ-kheo này trong khi tu 
định nhị hướng, hướng về phía Đông với mục đích 
thây các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phấn khởi và 
với mục đích nghe các thiên âm, mỹ diệu, thích thú, 
phân khởi. 


I1. Này Mahàli, có vị Tỷ-kheo tu định nhị hướng, 
hướng về phía Nam... hướng Tây... hướng vê phía 
Bắc... về phía Trên, Dưới, Ngang, với mục đích thấy 
các thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi và với 
mục đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phần 
khởi. Vì vị này tu định nhị hướng, hướng về phía 
Trên, Dưới, Ngang với mục đích thấy các thiên sắc 
mỹ diệu, thích thú, phân khởi và với mục đích nghe 
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các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phấn khởi nên vị này 
hướng về phía Trên, Dưới, Ngang, thấy các thiên sắc 
mỹ diệu, thích thú, phấn khởi và nghe các thiên âm 
mỹ diệu, thích thú, phấn khởi. Vì cớ sao? Này Mahàli 
vì Týỷ-kheo này trong khi tu định nhị hướng, hướng 
về phía Trên, Dưới, Ngang với mục đích thấy các 
thiên sắc mỹ diệu, thích thú, phân khởi, và với mục 
đích nghe các thiên âm mỹ diệu, thích thú, phân khởi. 
Này Mahàili, do nhân này, do duyên này, những thiên 
âm ấy có thật, không phải là không có. 


12. - Bạch Thế T: ôn, như vậy có phải muốn chứng 
được các pháp thiên định áy mà các Tỷ-kheo sông 
đổi phạm hạnh, dưới (sự chỉ dạy của) Thể Tôn? 


- Này Mahàli, không phải muốn chứng được các 
pháp thiền định ấy mà các Tỷ-kheo sống đời phạm 
hạnh, dưới (sự chỉ dạy của) Ta. Này Mahàli, có 
những pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. Vì 
muốn chứng được những pháp ấy, các vị Tỷ-kheo 
sống đời phạm hạnh, dưới (sự chỉ dạy của) Ta. 

13. Bạch Thể Tôn, những pháp ấy, cao thượng hơn, 
thù thắng hơn là gì mà các vị Tỷ-kheo vì muốn chứng 


được những pháp ấy sống đời phạm hạnh, dưới sự 
(chỉ dạy của) Thê Tôn? 


- Này Mahàli, ở đây Tỷ-kheo đoạn dứt ba kiết sử, 
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thành bậc Dự lưu, không đọa ác thú, chắc chăn đạt 


quả Bô-đề. Này Mahàli, pháp này cao thượng và thù 
thăng hơn, vì muốn chứng được pháp này, các Tỷ- 
kheo sống phạm hạnh dưới (sự chỉ dạy của) Ta. 


Lại nữa, này Mahàli, Tyỷ-kheo 


Này Mahàli, pháp này cao thượng hơn 
và thù thắng hơn. Vì muốn chứng được pháp này, các 
Tý-kheo sống phạm hạnh, dưới (sự chỉ dẫn của) Ta. 


Lại nữa, này Mahàli, vị Tỷ-kheo đã 


Mahàli, pháp này cao thượng và thù thắng hơn. Vì 
muốn chứng được pháp này, các Tỷ-kheo sông phạm 
hạnh dưới (sự chỉ dẫn của) Ta. 


Này Mahàli, những pháp cao thượng và thù thắng 
này, vì muốn chứng được pháp ây. các Tỷ-kheo sông 
phạm hạnh dưới (sự chỉ dẫn của) Ta. 


14. - Bạch Thể Tôn, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đến sự chứng ngộ những pháp ấy? 


- Này Mahàli, có con đường, có đạo lộ đưa đến sự 
chứng ngộ những pháp ây. 
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- Bạch Thể Tôn, có con đường nảo, có đạo lộ nào 
đưa đên sự chứng ngộ những pháp áy? 


- Đó là con đường Thánh có tám ngành: Chánh tri 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này 
MahàlI, con đường này, đạo lộ này đưa đến sự chứng 
ngộ những pháp ấy. 


15. Này Mahàli, một thời Ta ở Kosambi vườn 
Ghositàràma. Lúc bấy giờ có hai người xuất gia, 
Mandissa một vị du sĩ và Jalya đệ tử của 
Dàrupattika, đến tại chỗ Ta ở, nói lên những lời chúc 
tụng thân hữu và xã giao với Ta rồi đứng một bên. 
Sau khi đứng một bên, hai vị xuất gia nói với Ta như 
sau: 


- Này Hiên giả, mạng căn và thân thể là một hay là 
khác ? 


- Này Hiền giả, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

- Vâng, Hiền giải 

Hai vị xuất gia trả lời Ta như thế và Ta nói như sau: 
16. - Này Hiên giả, ở đây Như Lai sanh ra đời, vị A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác... (như kinh Sa-môn 
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Quả)... Này Hiền giả, như vậy vị Tỷ-kheo thành tựu 
giới hạnh... chứng và an trú Sơ thiền. Này Hiển giả, 
khi Tỷ-kheo biết nh vậy, thấy như vậy, vị ấy có săn 
sàng đê cập đến vấn đê "Mạng căn và thân thể là 
một hay khác không ?” 


- Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy 
như vậy, vị ây săn sàng đê cập đên vân đê "Mạng căn 
và thân thê là một hay là khác”. 


- Này Hiền giả, tuy Ta biết như vậy, nhưng 
Ta không nói: "Mạng căn và thân thê là một hay là 
khác". 


17. Chứng và an trú đệ nhị thiền... đệ tam thiên... đệ 
tứ tiền. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy 
như vậy, vị Ấy, có sẵn sàng đề cập đến vấn đề "Mạng 
căn và thân thê là một hay khác không?" 


— Này Hiền giả, Tỷ-kheo biết như vậy, thấy 
như vậy vị ấy sẵn sàng đề cập đến vẫn đề "Mạng căn 
và thân thê là một hay là khác". 

— Này Hiên giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như 
vậy, nhưng Ta không nói "Mạng căn và thân thê là 


một hay là khác". 


18.... VỊ ấy hướng tâm, dẫn tâm đến tri kiến. Này 
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Hiền giả, khi vị Tý-kheo biết như vậy, thây như vậy, 
VỊ ây có săn sàng đê cập đên vân đê: "Mạng căn và 
thân thê là một hay là khác không?" 


=Này Hiền giả, vị Iý-kheo biết như vậy, thấy 
như vậy, vị ây sẵn sàng đề cập đến vấn đề: "Mạng 
căn và thân thể là một hay là khác". 


— Này Hiên giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như 
vậy, nhưng Ta không nói "Mạng căn và thân thê là 
một hay là khác”. 


19. Vị ây biết: "Sau đời này sẽ không có đời khác 
nữa”. Này Hiền giả, khi Tỷ-kheo biết như vậy, thấy 
như vậy, vị Ấy, có sẵn sàng đề cập đến vấn đề "Mạng 
căn và thân thê là một hay là khác không?" 


—Này. Hiền giả, vị Tỷ-kheo biết như vậy, vị 
ây sẵn sàng đề cập đến vẫn đề "Mạng căn và thân thê 
là một hay là khác”. 


— Này Hiên giả, tuy Ta biết như vậy, thấy như 
vậy, nhưng Ta không nói "Mạng căn và thân thê là 


một hay là khác". 


Đức Thế Tôn thuyết như vậy. Otthadda người 
Licchavi hoan hỷ tín họ lời Thê Tôn dạy. 
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7. KINH JALIYA 


Kinh này giống kinh Mahàli số VI từ số 15 đến số 19 
vừa nói đên trước. 
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I7 Kinh MỘT PHÁP MÔN QUYẾT 
TRẠCH - Tăng III, 209 


MỘT PHÁP MÔN QUYÉT TRẠCH - 7ðng IIL, 209 


1. - Này các Tỷý-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Thây 
pháp môn thê nhập. pháp môn pháp. Hãy nghe 
và tác ý, Ta sẽ giảng. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Týỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 

như sau: 

2. -Và này các Tỷ-kheo, thể nào là pháp môn thể 

nhập (quyết trạch), pháp môn pháp ? 

-- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các đực, cần phải 
biệt duyên khởi các dục, cần phải biệt các dục sai 
biệt, cần phải biệt các dục dị thục, cần phải biệt 
các dục đoạn diệt, cân phải biệt con đường đưa 
đên các dục đoạn diệt. 

-- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết cđ £ọ, cần phải 
biệt các cảm thọ duyên khởi, cân phải biệt các cảm 
thọ saI biệt, cần phải biệt các cảm thọ dị thục, cân 
phải biệt câc cảm thọ đoạn diệt, cân phải biệt con 
đường đưa đên các cảm thọ đoạn diệt. 
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- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các £zởng, cần 
phải biết các tưởng duyên khởi, cần phải biết các 
tưởng sai biệt, cần phải biết các tưởng dị thục, cần 
phải biết các tưởng đoạn diệt, cần phải biết con 
đường đưa đến các tưởng đoạn diệt. 

-- Này các Tý-kheo, cần phải biết các /ệu oặc, cần 
phải biết các lậu hoặc duyên khởi, cần phải biết 
các lậu hoặc sai biệt, cần phải biết các lậu hoặc dị 
thục, cần phải biết các lậu hoặc đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt. 

= Này các Tý-kheo, cần phải biết nghiệp. cần phải 
biết duyên khởi các nghiệp, cân phải biết các 
nghiệp sai biệt, cần phải biết các nghiệp dị thục, 
cân phải biết các nghiệp đoạn diệt, cân phải biết 
con đường đưa đến nghiệp đoạn dit. 

- Này các Tỷ-kheo, cần phải biết kố, cần phải biết 
khô duyên khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần 
phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, 
cần phải biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt. 

3. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục, cần phải 
biết các dục duyên khởi, cần phải biết các dục sai 
biệt, cần phải biết các dục dị thục, cần phải biết các 
dục đoạn diệt, cần phải biết con đường đưa đến các 
dục đoạn diệt, đã được nói như vậy. Và do duyên gì 
được nói như vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các đue ? 
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-_ Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này; 


Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng do nhận 
thức... các hương do nhận thức... các vị do nhận 
thức... các xúc do thân nhận thức... khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 
các Tý-kheo, dầu chúng không phải dục, chúng 
được gọi là dục trưởng dưỡng trong giới luật của 
bậc Thánh. 

- Các ft duy tham út, 

Là dục của con Hgười, 

Các hoa mỹ ở đời, 

Chúng không phải là dục, 

- Các ft duy tham ải 

Là dục của con người, 

Các hoa mỹ an trú 

Như vậy ở trên đồi, 

Ở đây những bậc Trí, 

Nhiếp phục được lòng dục. 


4. Này các Tỷ-kheo, thế nào là các duc duyên khởi ? 


- Xúc, này các Tỷ-kheo, là các dục duyên khởi. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các đục sai biệt ? 

- Này các Tỷ-kheo, 
trên các là khác, dục trên các 
dục trên các vị là khác, dục trên các 


Này các Tỷ-kheo, đây là các dục sai biệt. 


,„ dục 
là khác, 
là khác. 
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Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các due đị thục ? 
-- Này các Ty-kheo, 


các Tỷ-kheo, đây gọi là các dục dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các đue đoan diêt ? 


- Này các Ty-kheo, 
Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến 
các dục đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tắn, chánh niệm, chánh định. 

Khi nào, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 
dục như vậy, rõ biết các dục sanh khởi như vậy, rõ 
biết các dục sai biệt như vậy, rõ biết các dục dị thục 
như vậy, rõ biết các dục đoạn diệt như vậy, rõ biết 
con đường đưa đến các dục đoạn diệt như vậy, khi 
ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thế nhập này như 
là các dục đoạn diệt. 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các dục... cần phải 

biết con đường đưa đến dục đoạn diệt, đã được nói 

như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như vậy. 

5. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các cảm thọ, cân 

phải biết các cảm thọ duyên khởi, cần phải biết các 

cảm thọ sai biệt, cần phải biết các cảm thọ dị thục, 
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cân phải biệt cầc cảm thọ đoạn diệt, cân phải biệt con 
đường đưa đên các cảm thọ đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các cảm tho ? 


¬_ Này các Ty-kheo, có 


6. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các cảm tho sanh 
khỏi? 
-. Này các Tỷ-kheo, Xúc là các cảm thọ sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các cảm tho sai biết ? 
- Này các Tỷ-kheo, có các lạc thọ liên hệ đến vật 
chất, có các lạc thọ ; CÓ 
các khô thọ liên hệ đên vật chât, có các khô thọ 
không liên hệ đên vật chât; có các cảm thọ không 
khô không lạc liên hệ đên vật chât, có các cảm thọ 
không khô không lạc không liên hệ đên vật chât. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các cảm thọ sai biệt. 
Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm tho đị thuc ? 
- Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các cảm thọ dị 
thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các cảm tho đoan 
? 
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- Này các Tỷ-kheo, 
. Đây là con đường Thánh đạo tám ngành 
đưa đến các cảm thọ đoạn diệt. Tức là chánh tri 
kiến... chánh định. 

Và khi nào, này các Tỷ kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết 
các cảm thọ như vậy, rõ biết các cảm thọ sanh khởi 
như vậy, rõ biết các cảm thọ sai biệt như vậy, rõ biết 
các cảm thọ dị thục như vậy, rõ biết các cảm thọ 
đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm 
hạnh thể nháp này như là các cảm thọ đoạn diệt. 
Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các cảm thọ... cần 
phải biết con đường đưa đến các cảm thọ đoạn diệt, 
đã được nói như vậy. Chính do duyên này, đã được 
nói như vậy. 


7. Này các Tý-kheo, cần phải biết các tưởng... cần 
phải biệt con đường đưa đên các tưởng đoạn diệt, đã 
được nói như vậy. Do duyên gì đã được nói như vậy? 
Này các Tỷ-kheo, thế nào là các tưởng ? 

Này các Tỷ-kheo, 


§. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tưởng sanh khởi ? 
-_ Này các Tỷ-kheo, Xúc là các tưởng sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các tưởng sai biết ? 
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-- Này các Tý-kheo, các tưởng trong các sắc là khác, 
các tưởng trong các tiếng là khác, các tưởng trong 
các hương là khác, các tưởng trong các vị là khác, 
các tưởng trong các xúc là khác, các tưởng trong 
các pháp là khác. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các 
tưởng saI biỆt. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các tưởng dị thục ? 


- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng các Tưởng 
là kết quả của thói quen, khi nào người ta biết 
sự vật như thế nào, như thế nào, người ta nói sự 
vật ấy như sau, như sau: "Như vậy tôi tưởng". Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là các tưởng dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các tưởng đoan diệt ? 


- Xúc đoạn diệt, này các Tỷ-kheo, là tưởng đoạn 
diệt. Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến các 
tưởng đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến... chánh 
định. 

Khi nào này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 
tưởng như vậy, rõ biết các tưởng sanh khởi như vậy, 
rõ biết các tưởng sai biệt như vậy, rõ biết các tưởng 
đị thục như vậy, rõ biết các tưởng đoạn diệt như vậy, 
rõ biết con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt như 
vậy, khi ấy, vị ấy được rõ biết Phạm hạnh thể nhập 
này như là các tưởng đoạn diệt. 
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Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các tưởng... cần phải 
biệt con đường đưa đến các tưởng đoạn diệt, đã được 
nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói như 
vậy. 


9. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc... 
cân phải biệt con đường đưa đên các lậu hoặc đoạn 
diệt, đã được nói như vậy. Chính do duyên nào đã 
được nói như vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lâu hoặc 2 


~. Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lâu hoặc sanh 
2 
- Này các Tỷ-kheo, Vô minh là các lậu hoặc sanh 
khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lâu hoặc sai biết ? 


- Này các Tỷ-kheo, có các lậu hoặc đưa đến địa 

, có các lậu hoặc đưa đến „ CÓ CáC 

lậu hoặc đưa đến , có các lậu hoặc đưa đến 

thê giới , có các lậu hoặc đưa đến thế 

ĐIỚI . Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các 
lậu hoặc saI biệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lâu hoặc dị thuc? 
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- Này các Tỷ-kheo, 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các lậu hoặc dị 
thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lâu hoặc đoan 


ẩ 


- Này các Tỷ-kheo, Vô minh đoạn diệt là các lậu 


-- Đây là con đường Thánh đạo tám ngành đưa đến 
các lậu hoặc đoạn diệt. Tức là chánh tri kiến... 
chánh định. 

Khi nào, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 

lậu hoặc là như vậy, rõ biết các lậu hoặc sanh khởi 

như vậy, rõ biết các lậu hoặc sai biệt như vậy, rõ biết 
các lậu hoặc dị thục như vậy, rõ biết các lậu hoặc 
đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến các lậu 
hoặc đoạn diệt như vậy, kh¡ ấy, vỉ ấy được rõ biết 

Phạm hạnh thể nhập này như là các lậu hoặc đoạn 

UI12 

Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các lậu hoặc....cần 

phải biết con đường đưa đến các lậu hoặc đoạn diệt, 

đã được nói như vậy. Chính do duyên này đã được 
nói như vậy. 
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11. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các nghiệp... 
cân phải biệt con đường đưa đên các nghiệp đoạn 
diệt được nói như vậy. Do duyên gì được nói như 
vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các aghiêp 2 

- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng suy tư là 


` 
ˆ 


nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về 
lời, về ý. 


12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các nghiệp sanh 
: 


-. Này các Tỷ-kheo, Xúc là các nghiệp sanh khởi. 
Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các nghiệp sai biệt ? 
Này các Tỷ-kheo, 

- Có nghiệp đưa đến cảm thọ ở địa ngục, 

-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ loài bàng sanh, 

-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ cõi ngạ quỷ, 

-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới loài Người, 
-_ Có nghiệp đưa đến cảm thọ thế giới chư Thiên. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là các nghiệp sai biỆt. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các nghiệp dị thục ? 


- Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố rẵng có ba loại 
nghiệp dỊ thục: Ở ngay đời hiện tại, hay ở đời sau, 
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hay ở một đời sau nữa. Này các Tỷ-kheo, đây là 
các nghiệp dị thục. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là nghiệp đoan diêt 2 

- Này các Ty-kheo, Xúc đoạn diệt là nghiệp đoạn 
diệt. 

- Đây là 


Đó là chánh tri kiến... chánh 
định. 
Khi nào, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử rõ biết các 
nghiệp như vậy, rõ biết các nghiệp sanh khởi như 
vậy, rõ biết các nghiệp sai biệt như vậy, rõ biết các 
nghiệp dị thục như vậy, rõ biết các nghiệp đoạn diệt 
như vậy, rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn 
diệt như vậy, khi ấy, vị ấy rõ biết Phạm hạnh thể 
nhập này như là các nghiệp đoạn diệt. 
Này các Tỷ-kheo, cần phải biết các nghiệp... cần phải 
rõ biết con đường đưa đến các nghiệp đoạn diệt, đã 
được nói như vậy. Chính do duyên này đã được nói 
như vậy. 


13. Này các Tỷ-kheo, cần phải biết Khô, cần phải 
biết khổ sanh khởi, cần phải biết khô sai biệt, cần 
phải biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần 
phải biết con đường đưa đến khô đoạn diệt, đã được 
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nói như vậy. Chính do duyên gì đã được nói như 

vậy? 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Khổ? 

- Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, 
sâu bị khô não là khô, câu không được là khô, tóm 
lại năm thủ uân là khô. 


14. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khổ sanh khởi ? 


- Ái, này các Tỷ-kheo, là khô sanh khởi. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khổ sai biết ? 

-- Này các Tỷ-kheo có khô lớn, có khô nhỏ, có khô 
chậm biên, có khô mau biên. Này các Tỷ-kheo, 
đây là khô sai biệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khổ dị thuc ? 

- Này các Tý-kheo, ở đây có hạng người bị khổ 
chinh phục, tâm bị trói buộc, ưu sâu, bi thảm, than 
van, đập ngực, khóc lóc, đi đên bât tỉnh. Do bị khô 
chinh phục, tâm bị trói buộc, nên đi tìm phía bên 
ngoài xem có aI biệt được một câu, hai câu thân 
chú đê đoạn diệt khô này. 


-_ Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bồ rằng khổ đem lại 
kêt quả mê loạn. đem lại kêt quả tìm kiêm. Này 
các Tỷ-kheo, đây gọi là khô dị thục. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là khô đoan điêt ? 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 113 


-_ Ái đoạn diệt, này các Ty-kheo, là khổ đoạn diệt. 
Đây là Thánh đạo tám ngành đưa đến khổ đoạn 
diệt. Đó là chánh kiến... chánh định. 

Này các Tỷ-kheo, khi nào Thánh đệ tử rõ biết khô 

như vậy, rõ biết khổ sanh khởi như vậy, rõ biết khô 

sai biệt như vậy, rõ biết khổ dị thục như vậy, rõ biết 
khô đoạn diệt như vậy, rõ biết con đường đưa đến 
khô đoạn diệt như vậy, khi ấy, vị ây được rõ biết 

Phạm hạnh thể nhập này như là khổ đoạn diệt. 

Này các Tý-kheo, cân phải biết khổ, cần phải biết 

khổ sanh khởi, cần phải biết khổ sai biệt, cần phải 

biết khổ dị thục, cần phải biết khổ đoạn diệt, cần phải 
biết con đường đưa đến khổ đoạn diệt, đã được nói 
như vậy. Chính do duyên này, đã được nói như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, đây là thể nhập pháp môn, pháp 

pháp môn. 
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18 Kinh Tương ưng Vô vỉ —- Tương IV, 
S59 


Tương Ung Vô Vĩ 
(Chương IX) 

Phân Một - Phẩm Một 
Thân — 7ơng IV, 559 
L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng về pháp vô vÏ và 
con đường đưa đên vô vỉ (asankhata). Hãy lăng 
nghe. 
2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 


kheo, 
sỉ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đền vô v¡i2 Thần niệm (kàyagatà sat), này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là con đường đưa đên vô vI. 


4) Như vậy, này các Ty-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết về con đường đưa đến vô vi. 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
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mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Chỉ — 7ơng IV, 560 (Samatha) 


L) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
vô vi và về con đường đưa đến vô vi. Hãy lắng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? 


Tâm — 7ơng IV, 560 


1-2)... 
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3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vị? Có định có tầm, có tứ; có định không tầm, 
có tứ; có định không tầm, không tứ. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 


Không — Tương IV, 561 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đên vô vi? Không định, Vô tướng định, Vô nguyện 


định. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến 
VÔ VI. 


Niệm Xứ — 7ơng IV, 561 
1-2)... 
3) --Và nảy các Tý-kheo, thế nào là con đường đưa 


đên vô v1? Bôn niệm xứ, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Chánh Cần — 7ơng IV, 561 
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1-2)... 


3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đến vô vi? Bốn chánh cần, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đến vô vi. 


Như Ý Túc — 7ơng IV, 561 
1-2)... 
3) -- Này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa đến 


vô vi? Bốn như ý túc, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Căn — 7ơng IV, 562 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô v1? Năm căn, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Lực — Tương IV, 562 
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1-2)... 


3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đên vô vi? Năm lực, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Giác Chỉ — 7zơng IV, 562 
1-2)... 
3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 


đên vô vi? Bảy giác chi, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI. 


Với Con Đường — 7ơng TV, 562 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường đưa 
đên vô vi? Con đường Thánh đạo Tắm ngành, này 


các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 


4) Như vậy, này các Tý-kheo, Ta thuyết về vô vi; Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 
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5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trống, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ đề hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Phần Hai - Phẩm Hai 
L. Vô Vi 
Chỉ — Tương TV, 565 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đền vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô vi? Chỉ, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Quán — 7ơng IV, 566 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đền vô vi? Quán, này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đên vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyết vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, 


. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Sáu Định 1 — 7zơng IV, 566 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vỉ, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tý-kheo, đây gọi là vô vi. 


3) -- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Định có tâm có fứ, này các Tỷ-kheo, đây 
là con đường đưa đến vô vI. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mẫn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Ty-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Sáu Định 2 — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-khco, thể nào là con đường đưa 
đên vô vi? Định không tâm, chỉ có tứ; này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 

Sáu Định 3 — 7zơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Định không tâm không fứ; này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đên vô vI. 
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Sáu Định 4 — 7ơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đền vô vi? Không định, này các Tỷ-kheo, đây là con 
đường đưa đến vô vI... 

Sáu Định Š — 7zơng IV, 567 

1-2)... 

3) -- Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đến vô vi? Định Wô tướng, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đền vô vi... 

Sáu Định 6 — 7zơng IV, 568 

1-2)... 

3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Định Vô nguyện, này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường đưa đên vô vI. 


Bốn Niệm Xứ 1 — Tương IV, 568 


1) -- Này các Tý-kheo, Ta sẽ thuyết về vô vi, và về 
con đường đưa đên vô vi. Hãy lăng nghe. 
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2) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vô vi? Này các Tỷ- 
kheo, 
sỉ. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là vô vi. 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống 
tùy quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, 
đây gọi là con đường đưa đến vô vi. 


4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về vô vi, Ta 
thuyêt vê con đường đưa đên vô vI. 


5) Này các Tỷ-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mãn, vì khởi lên lòng từ mẫn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm cho các Ông. 


6) Này các Tỷ-kheo, đây là những gốc cây, đây là 
những căn nhà trông, 


. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


Bốn Niệm Xứ (2-4) — Tương IV, 568 
1-2)... 
3)... Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống tùy quán 


thọ trên thọ... tùy quán tâm trên tâm... tùy quán 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 125 


pháp trên pháp. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đền vô vi... 


Bốn Chánh Cần 1 — Tương IV, 568 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thế này là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát 
sanh lòng ước muôn răng các ác bắt thiện pháp chưa 
sanh không cho sanh khởi, tinh cần, tinh tấn, kiên 
tâm, trì chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đến vô vi. 


Bốn Chánh Cần (2-4) — Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vỉ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phát 
sanh lòng ước muốn rằng các ác bắt thiện pháp đã 
sanh được đoạn tân, tinh cân, tinh tấn, kiên tâm, trì 
chí... phát sanh lòng ước muốn răng các thiện pháp 
chưa sanh được sanh khởi... phát sanh lòng ước 
muốn răng các thiện pháp đã sanh được an trú, không 
tán thất, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu 
tập, được viên mãn, tinh cần, tinh tấn, kiên tâm, trì 
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chí. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô 
VI. 


Bốn Như Ý Túc 1_— Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo thế nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập 
như ý túc, câu hữu với dục Thiên định, tinh cần hành. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là con đường đưa đến vô 
VI... 


Bốn Như Ý Túc (2-4) - Tương IV, 569 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
như ý túc, câu hữu với tâm Thiên định, tinh cần 
hành... câu hữu với tỉnh tấn Thiền định... câu hữu 
với tư duy Thiên định, tinh cần hành. Này các Tỷ- 
kheo, đây là con đường đưa đến vô vi. 


Năm Căn 1 — Tương IV, 570 
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1-2)... 


3)-- Và này các 1ỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ö đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
tín căn, y cứ viên ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đến vô vi... 


Năm Căn (2-5) — Tương IV, 570 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tấn căn... 
tu tập niệm căn... tu tập định căn... tu tập tuệ căn, y 
cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ 
bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến vô 
VI... 


Năm Lực — 7ương IV, 570 (1-5) 
1-2)... 
3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 


đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập tín lực... 
tần lực... niệm lực... định lực... tuệ lực... y cứ viên 
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ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, hướng đến từ bỏ. Này 
các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đên vô vi... 


Bảy Giác Chỉ — 7ương IV, 571 (1-7) 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập niệm giác 
chị... rạch pháp giác chị... tĩnh tấn giác chIi... hỷ 
giác chị... khinh an giác chị... định giác ch1ị... xả giác 
chị, 


. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa 
đên vô vi... 


Tám Chánh Đạo — 7zơng IV, 571 (1-8) 
1-2)... 


3)-- Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường đưa 
đến vô vi? Ở đây, này các Tỷ-kheo, tu tập chánh tri 
kiến... chánh tư duy... chánh ngữ... chánh nghiệp... 
chánh mạng... chánh tỉnh tấn... chánh niệm... 
chánh định, y cứ viễn ly, y cứ ly tham, y cứ diệt tận, 
hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, đây là con đường 
đưa đến vô vi... 
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Đích Cuối Cùng (Antam) — Tương IV, 572 
1)-- Này các Tỷ-kheo, 

hãy 
lăng nghe. 


2) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là mục đích cuối 
cùng?... (giông như đoạn vê Vô VI, từ I đên XLV). 


Vô Lậu — Tương IV, 572 


1)-- Này các Tỷ-kheo, 


2) Và này các Ty-kheo, thế nào là vô lậu?... (giống 
như đoạn vê Vô VỊ, từ I đên XLV). 


Sự Thật — 7ơng IV, 572 (Saccam)... 

Bờ Bên Kia — 7ơng IV, 572 (Pàram)... 

Tế Nhị — Tương IV, 572 (Nipunam)... 

Khó Thấy Được — Tương IV, 572 (Sududdasam)... 
Không Già — Tương IV, 573 (A]jajiaram)... 


Thường Hằng — 7ơng IV, 573 (Dhuvam)... 
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Không Suy Yếu — Tương IV, 573 (Apalokitam)... 
Không Thấy — 7ương IV, 573 (Anidassanam)... 
Không Lý Luận — Tương IV, 573 (NÑippapam))... 
Tịch Tịnh — Tương TV, 573 (Santam)... 

Bắt Tử — 7ương IV, 573 (Amatam)... 

Thù Thắng — Tương IV, 573 (Paniitam)... 

An Lạc — Tương IV, 573 (S1vam))... 

An Ôn — Tương IV, 573 (Khemam))... 

Ái Đoạn Tận — 7ương IV, 573 

Bắt Khả Tư Nghì — 7ương IV, 573 (Acchariyam)... 
Hy Hữu — Tương TV, 573 (Abhutam)... 

Không Tai Họa — 7ơng IV, 573 (Anmìtika)... 


Không BỊ Tai Họa — 7ương IV, 573 
(Anitakdhamma)... 


Niết Bàn— Tương IV, 573... 


Không Tôn Tại — 7zơng IV, 574 (Avyàpajjho)... 
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Ly Tham — 7ơng LV, 574 (Viàgo)... 

Thanh Tịnh — 7ơng IV, 574 

Giải Thoát — Tương TV, 574 (Muttl)... 

Không Chứa Giữ — Tương IV, 574 (Anàlayo)... 
Ngọn Đèn — Tương IV, 574 (Dipa)... 

Hang ân — 7ï ương IV, 574 (Lena)... 

Pháo Đài — 7ơng IV, 574 (Tànam) ... 

Quy Y — Tương TV, 574 (Saranam))... 

Đến Bờ Bên Kia — Tương IV, 574 (Paràyanam) 


1) -- Này các Tỷ-kheo, 


hãy lăng nghe. 


2) Này các Tý-kheo, /hể nào là đến bờ bên kia? Này 
các Tyỷ-kheo, 
Này các Ty-kheo, đây gọi là đên bờ bên 


kia. 


3) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường đưa 
đêến bở bên kia? Thần niệm, này các Tỷ-kheo, là con 
đường đưa đên bờ bên kia. 
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4) Như vậy, này các Tỷ-kheo, Ta thuyết về sự đến bờ 
bên kia, Ta thuyêt vê con đường đưa đên bờ bên kia. 


5) Này các Tý-kheo, những gì một bậc Đạo sư cần 
phải làm cho những đệ tử, vì hạnh phúc, vì lòng từ 
mân, vì khởi lên lòng từ mãn đối với họ; tất cả, Ta 
đã làm đối với các Ông. 


6) -- Này các Tỷ-kheo, đây là những sốc cây, đây là 
những căn nhà trồng, hãy tu tập Thiền định. Chớ có 
phóng dật. Chớ để hối hận về sau. Đây là lời giáo 
giới của Ta cho các Ông. 


I-XLV 
...(Như trên)... 
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19 Kinh ĐẠI-CA-CHIẾÊN-DIÊN NHỨT 
DẠ HIẾN GIÁ - 133 Trung III, 453 


KINH ĐẠI-CA-CHIÊN-DIÊN NHỨT DẠ HIÊN 
GIÁ 
(Kaccana Bhaddekaratta suttam) 


- Bài kinh số 133 — Trung II, 453 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
tại Tỉnh xá Tapoda. Lúc bây giờ, Tôn giả Samiddhi, 
thức dậy vừa lúc bình minh đi đến Tapoda để tắm 
rửa tay chân. Tắm rửa tay chân ở Tapoda xong, sau 
khi lên khỏi (nước), vị ấy đứng mặc một y để tay 
chân cho khô. Rồi sau khi đêm vừa mãn, 
thần, chói sáng với dung sắc thù thắng cả vùng 
Tapoda, đi đến Tôn giả Samiddhi, sau khi đến, liền 
đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Thân ấy thưa 
Tôn giả SamIddhI: 


- Này Tỷ-kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và 
biệt thuyêt về Nhứt Dạ Hiện Giả không? 


— Này Hiền giả, tôi không có thọ trì tổng thuyết 
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và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Nhưng này Hiền 
giả, Hiên giả có thọ trì tông thuyệt và biệt thuyêt về 
Nhứt Dạ Hiền Giả không? 


- Này Tỷ-kheo, tôi cũng không có thọ trì tổng 
thuyết và biệt thuyết về Nhứt Da Hiền Giả. Nhưng 
này Ty-kheo, Ngài có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ Hiển 
Giả không? 


- Này Hiền giả, tôi không có thọ trì bài kệ về 
Nhúứt Dạ Hiên Giả. Nhưng này Hiện giả, Hiên giả có 
thọ trì bài kệ vê Nhứt Dạ Hiện Giả không? 


— Này Tỷ-kheo, tôi không có thọ trì bài kệ về 
Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học tổng 
thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ- 
kheo, hãy học cho thuần thục tổng thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiển Giả. Này Tỷ-kheo hãy thọ 
trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. 
Vì răng, này Tý-kheo, tông thuyết và biệt thuyết về 
Nhứt Dạ Hiển Giả là liên hệ đến mục đích và căn bản 
của Phạm hạnh. 


Thiên thần ây nói như vậy. Sau khi nói vậy, vị 
ây biến mắt ở đấy. Rồi Tôn giả Samiddhi sau khi đếm 
ây đã mãn, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đánh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên Tôn giả Samiddhi bạch Thế Tôn: 
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— Ở đây, bạch Thế Tôn, con thức dậy vừa lúc 
bình mình đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân. Tắm 
rửa tay chân ở Tapoda xong, sau khi lên khỏi (nước), 
con đứng mặc một y để tay chân cho khô. Rồi bạch 
Thế Tôn, sau khi đêm vừa mãn một Thiên thân.. (như 
trên).. ".... và là căn bản Phạm hạnh". Thiên thần ấy 
nói như vậy. Sau khi nói như vậy, vị ấy biến mất ở 
đấy. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết 
giảng cho tông thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền 
Giải 


— Vậy này Tỷ-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ 
Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
nói như sau: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không óc vọng, 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đá}. 


Không động, không rung chuyển, 
Biêt vậy nên tu tập 
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Hôm nay nhiệt tâm làm 
Ái biết chết ngày mai? 
Không ai điều đình được 
Với đại quân thân chối, 
Trú như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mới, 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 
Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, 
Thiện Thệ từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tính xá, 


Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không 
bao lâu, liền suy nghĩ: "Này chư Hiền, Thế Tôn sau 
khi thuyết giảng phân tổng thuyết một cách vắn tắt 
cho chúng ta không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ 


chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tịnh xá: 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước VỌng, 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 

Bác an tịnh, trầm lặng. 

Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách 
rộng rãi tông thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn 
nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một 
cách rộng rãi". 
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Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ như sau: 


Rồi các Tý kheo ấy đi đến Tôn giả 
Mahakaccana, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Mahakaccana những lời chào đón hỏi thăm; sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi 
ngôi xuông một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ- 
kheo ây thưa với Tôn giả Mahakaccana: 


- Thưa Hiền giả Kaccana, Thế Tôn sau khi đọc 
tông thuyêt này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, 
từ chô ngôi đứng dậy và đi vào tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước VỌng, 
.. (nh trên)... 
Xứng gọi Nhứt dạ hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 
Nay không biết ai có thê giải nghĩa một cách 
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rộng rãi tông thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn 
nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một 
cách rộng rãi. Rồi này Hiển giả Kaccana, chúng tôi 
suy nghĩ như sau: "“Iôn giả Mahakaccana này đã 
được Thế Tôn tán thán... (như trên).. chúng ta hãy 
hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này". Tôn giả 
Mahakaccana hãy giải thích cho. 


— Này chư Hiên, ví như một người cần thiết lõi 
cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng 
trước một cây lớn có lõi cây. Người â ây bỏ rễ, bỏ thân 
cây, nghĩ răng lõi cây cân phải tìm trong các nhánh 
cây, lá cây. Cũng vậy, là việc làm của chư Tôn giả... 
Chư Tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư Tôn giả 
lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rắng cần phải hỏi tôi 
về ý nghĩa này. Nhưng nảy chư Hiền, Thế Tôn biết 
những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có 
mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc 
Thuyết giả, bậc Tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục 
đích, bậc đem cho bất tử, bậc Pháp chủ, bậc Như LaI. 
Nay đã đến thời chư Hiền hãy đến hỏi Thế Tôn về ý 
nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chư Hiền như thế 
nào, chư Hiền hãy như vậy thọ trì. 


— Thưa Hiên giả Kaccana, chắc chăn Thê Tôn 


biết những gì cân biết... (như trên)... Nay đã đến thời 
chúng tôi đên hỏi Thê Tôn về ý nghĩa này. Thê Tôn 
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giải thích cho chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như 
vậy thọ trì. Nhưng Tôn giả Mahakaccana được Thế 
Tôn tán thán, được các vị đồng Phạm hạnh kính 
trọng. Tôn giả Mahakaccana có thể giải thích một 
cách rộng rãi tông thuyết này, phần này chỉ được Thế 
Tôn nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa 
một cách rộng rãi. Mong Tôn giả Mahakaccana giải 
thích cho nêu Tôn giả không cảm thấy phiên phức. 


— Vậy chư hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi 
Sẽ nóI: 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ kheo ấy vâng đấp Tôn giả 
Mahakaccana. Tôn giả Mahakaccana nói như sau: 


— Này Hiền giả, phân tổng thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước VỌng, 
.. (nh trên)... 
Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 
Về phần tổng thuyết này chỉ được Thế Tôn đọc 
lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách 
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rộng rãi, này chư Hiên, tôi hiệu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như sau: 


Này chư Hiên, thể nào là truy tìm quá khứ? 
"Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy". Các sắc 
pháp là như vậy, và thức ở đây bị ái và dục trói chặt. 
Vì thức bị dục và ái trói chặt, vị ây hân hoan trong 
ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ây truy tìm quá khứ. "Tai 
của tôi trong quá khứ là như vậy. Các tiếng là như 
vậy... (như trên)... Mũi của tôi trong quá khứ là như 
vậy, các hương là như vậy... (như trên)... Lưỡi của 
tôi trong quá khứ là như vậy, các vỊ là như vậy... (như 
trên)... Thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các 
xúc là như vậy.. (như trên)... Ý của tôi trong quá khứ 
là như vậy. Các pháp là như vậy”, và thức ở đây, bị 
dục và ái trói chặt. Vì rằng thức bị dục và ái trói chặt, 
vi ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy 
truy tìm quá khứ. 


Và này chư Hiên, thể nào là không truy tìm quá 
kju? "Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy. Các 
sắc pháp là như vậy", và thức ở đây không bị dục và 
ái trói chặt. Vì thức không bị dục và ái trói chặt, vị 
ây không hân hoan trong ấy. Vì không hân hoan 
trong ấy, vị ấy không truy tìm quá khứ. "Tai của tôi 
trong quá khứ là như vậy, các tiêng là như vậy... (như 
trên)... Mũi của tôi trong quá khứ là như vậy, các 
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hương là như vậy.. (như trên)... Lưỡi của tôi trong 
quá khứ là như vậy, các vị là như vậy... (như trên)... 
Thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc là 
như vậy, ... (như trên) ... Ý của tôi trong quá khứ là 
như vậy. các pháp là như vậy” và thức ở đây không 
bị dục và ái trói chặt. Vì thức không bị dục và ái trói 
chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Vì không hân 
hoan trong ấy, vị ấy không truy tìm quá khứ. Như 
vậy, này chư Hiên, là không truy tìm quá khứ. 


Và này chư Hiên, thể nào là tước vọng tương lai? 


"Mong răng tai của tôi trong 
tương lai sẽ là như vậy, các tiếng là như vậy... (như 
trên)... Mong rằng mũi của tôi trong tương lai sẽ là 
như vậy, các hương là như vậy... (như trên)... Mong 
rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các vị 
là như vậy... (như trên)... Mong rằng thân của tôi 
trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như vậy... 
(như trên)... Mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ 
là như vậy, các pháp là như vậy", và vị ây hướng tâm 
lây cho được cái gì chưa được. Vì duyên hướng tâm 
như vậy, vị ây hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong 
ây, vị ây ước vọng tương lai. Như vậy, nảy chư Hiền 
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là ước vọng tương lai. 


Và này chư Hiền, thể nào là không ước vọng 
tương lai? 


"Mong răng tai của 
tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các tiếng là như 
vậy ... (như trên) ... Mong răng mũi của tôi trong 
tương lai sẽ là như vậy, các hương là như vậy ... (như 
trên) ... Mong răng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là 
như vậy, các vị là như vậy ... (như trên) ... Mong răng 
thân của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là 
như vậy ... (như trên) ... Mong rằng ý của tôi trong 
tương lai sẽ là như vậy, các pháp là như vậy". Vị ấy 
không hướng tâm lẫy cho được cái gì chưa được. Do 
duyên không hướng tâm, vị Ấy, không hân hoan trong 
âầy. Do không hân hoan trong ây, vị ây không có ước 
vọng tương lai. Như vậy, này chư Hiên, là không ước 
vọng tương lai. 


Và này chư Hiên, thê nào là bị lôi cuốn trong 
các pháp hiện tại? 
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Này chư Hiên, nêu tai 


và các tiêng... (như trên)... nễu mũi và các hương ... 
(như trên)...; nếu lưỡi và các vị... (như trên)...; nêu 
thân và các xúc... (như trên)... Này chư Hiền nếu ý 
và các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và 
thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện 
tại này. Vì thức của vị ấy bị dục và ái trói chặt, vị ấy 
hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi 
cuốn trong các pháp hiện tại. Như vậy, này chư Hiên, 
là bị lôi cuỗn trong các pháp hiện tại. 


Và này chư Hiển, thế nào là không bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại? 


Này chư Hiện, nếu tai và các tiêng.. (như 
trên).. Này chư Hiền, nếu mũi và các hương.. (như 
trên)... Này chư Hiền, nếu lưỡi và các vị... (như 
trên)... Này chư Hiền, nếu thân và các xúc ... (như 
trên)... Này chư Hiên, nếu ý và các pháp, cả hai đều 
có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ây không bị 
dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức 
của vị ấy không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không 
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hân hoan trong ây. Do không hân hoan trong ây, VỊ 
ấy không bị lôi cuỗn trong các pháp hiện tại. Như 
vậy, này chư Hiền là không bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại. 


Này chư Hiện, phân tổng thuyết Thế Tôn đọc 
lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước VỌng, 
.. (như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Phân tổng thuyết này, này chư Hiền, được Thế 
Tôn đọc lên một cách văn tắt, không được giải nghĩa 
một cách rộng rãi; này chư Hiện, tôi hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như vậy. Và nếu chư Tôn giả muốn, 
hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải 
thích các Tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời 
Tôn giả Mahakaccana giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy 
đi đến Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo 
ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi đọc phân tổng 
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thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi, từ chô ngôi đứng dậy, và đi 
vào tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước VỌng, 
.... (!hự trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bác an tịnh, trầm lặng. 

Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, chúng con suy nghĩ như sau: "Thế Tôn sau khi 
đọc phân tổng thuyết một cách văn tắt cho chúng 
con, không giải nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào 
tinh xá: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước VỌng, 
.... (!hự trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bác an tịnh, trầm nặng. 

Nay không biết ai có thê giải nghĩa một cách 
rộng rãi tông thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn 
đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một 
cách rộng rãi". 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau: 
“ôn giả Mahakaccana (Đại Ca chiên diên) này... 
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(như trên)... chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana 
về ý nghĩa này. "Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến 
Tôn giả Mahakaccana, sau khi đến chúng con hỏi 
Tôn giả Mahakaccana vẻ ý nghĩa này. Ý nghĩa của 
những (chữ) ây đã được Tôn giả Mahakaccana giải 
thích cho chúng con với những phương pháp này, 
các những câu này, với những chữ này. 


— Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền 
trí. Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Đại trí tuệ. 
Này các Tỷ-kheo nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa này, 
Ta cũng giải thích cho các Ông như vậy, như 
Mahakaccana đã giải thích. Thật sự ý nghĩa ấy là 
vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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20 Liễu tri đau khổ - Kinh Tỷ Kheo — 
Tương IV, 91 


Tỷ Kheo — 7zơng IV, 9I 


li 
2) Rồi nhiều Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn... 


3) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


-- Ở đây, bạch Thế Tôn, có những du sĩ ngoại đạo 
hỏi chúng con: "Do mục đích gì, này các Hiền giả, 
các người sống Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama?" 
Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, chúng con trả lời cho 
các du sĩ ngoại đạo ấy: "Vì mục đích liễu tri đau 
khố, này chư Hiền, chúng tôi sống Phạm hạnh dưới 
Sa-môn Gotama". Được hỏi vậy và được trả lời vậy, 
bạch Thế Tôn, có phải chúng con đã nói lên quan 
điểm của Thế Tôn? Và có phải chúng con không 
xuyên tạc Thế Tôn với điều không thực? Có phải 
chúng con trả lời thuận pháp và đúng pháp? Và ai là 
người đồng pháp nói đúng pháp không tìm được lý 
do để chỉ trích? 
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4) - Thật vậy, này các Tỷ-kheo, được hỏi vậy và 
được trả lời vậy, các Ông đã nói lên quan điểm của 
Ta. Và các Ông không xuyên tạc Ta với điều không 
thực. Các Ông trả lời thuận pháp và đúng pháp. Và 
không có người đồng pháp nói đúng pháp nào tìm 
được lý do để chỉ trích. Với mục đích liễu tri đau khổ, 
này các Tyỷ-kheo, Phạm hạnh được sống dưới Ta. 


5) Này các Tý-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể 
hỏi các Ông như sau: "Này Hiền giả, thế nào là vì 
mục đích liễu tri đau khổ ấy, Phạm hạnh được sống 
dưới ŠSa-môn Gotama?" Được hỏi vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thê trả lời cho các du sĩ ngoại đạo 
ấy như sau: 


6-11) "Mắt, này chư Hiền, là khô. Vì liễu tri như vậy, 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các sắc...nhãn 
thức... nhãn xúc... Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc; vì liễu tri cảm 
thọ ây là khổ, nên Phạm hạnh được sống dưới Thế 
Tôn... Ý là khổ, vì liễu tri như vậy, Phạm hạnh được 
sống dưới Thế Tôn... Do duyên ý xúc khởi lên cảm 
thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vì liễu tri cảm 
thọ ây là khổ, nên Phạm hạnh được sống dưới Thế 
Tôn. Đây, này chư Hiển, là khô ấy. Vì liễu tri khổ 
ây, Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn ". 
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12) Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông có thê 
trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ây như vậy. 
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21 Liễu tri đau khổ - Kinh Với Mục Đích 
Gì —- Tương V, 16 

Với Mục Đích ŒI — 7ơng V, 16 

1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 


2) Rồi rất nhiều Tý-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi 
đên, đảnh lề Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 


3) Ngôi một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


sÓ đây, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo đến hỏi 
chúng con: 


Được hỏi 
vậy, bạch Thê Tôn, chúng con trả lời các du sĩ ngoại 
đạo ấy như sau: “Này chư Hiện, với mục đích liễu trì 
đau khổ, Phạm hạnh được sống đưới _Sa-môn 
Œofarna “. Được hỏi như vậy và trả lời như vậy, bạch 
Thế Tôn, có phải chúng con trả lời đúng với lời nói 
Thế Tôn, chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với 
điều không thật, chúng con trả lời đúng pháp và 
thuận pháp, và những ai là vị đồng pháp, nói lời đúng 
pháp và thuận pháp, không có cơ hội đề chỉ trích? 


4) -- Này các Tý-kheo, các Ông được hỏi như vậy và 
trả lời như vậy là các Ong trả lời đúng với lời của Ta, 
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các Ông không xuyên tạc Ta với điều không thật, các 
Ông trả lời đúng pháp và thuận pháp, và những ai là 
vị đồng pháp, nói lời đúng pháp và thuận pháp, 
không có cơ hội để chỉ trích. Này các Tỷ-kheo, do 
mục đích liễu tri đau khổ mà Phạm hạnh được 
sống dưới Ta. 


Này các Tỷ-kheo, nêu các du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ong: 


Được hỏi vậy, 
thời các Ông hãy trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy 
như sau: "Này chư Hiển, có con đường, có đạo lộ 
đưa đến liễu tri đau khổ này". 


5) Này các Tỷ-kheo, thế nảo là con đường, thế nảo 
là đạo lộ đưa đến liễu tri đau khổ? Đây là con đường 
Thánh đạo Tám ngành, tức là chánh tri kiễn, chánh 
tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tỉnh tân, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, 
đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến liễu tri sự 
đau khổ này. 


6) Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải 
trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ây như vậy. 
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22 Người ngu tu không phải vì chơn 
chánh đoạn tận khổ đau - Kinh Bậc 
Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu — Tương II, 
49 


Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu — Tương II, 49 
1)... Trú Tại Sàvatthi. 


2) Đôi với kẻ ngu, này các Tỷ-kheo, bị vô minh che 
đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
ngu cảm thọ lạc khổ. 


3) Đối với bậc Hiền, này các Tỷ-kheo, bị vô minh 
che đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên 
như sau: Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài. Như 
vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu 
xứ. Do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong haI, người 
Hiền cảm thọ lạc khổ. 


4) Ở đây, này các Tỷ-kheo, có gì phân biệt, có gì sai 
khác, có gì đị biệt giữa bậc Hiện và ké ngu ? 
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5) - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lây 
Thế Tôn làm căn bản, lây Thế Tôn làm lãnh đạo, lây 
Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lành thay, nếu 
Thế Tôn nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này. 
Sau khi nghe Thế Tôn giảng, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


6) Vậy này các Ty-kheo, hãy nghe và khéo suy 
nghiệm, Ta sẽ nói. 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 

7) Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Ty-kheo, bị vô minh che đáy và bị tham ái 
hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi. 


Vô minh ấy, người ngu không đoạn tận. Tham ái ấy, 
người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người ngu sống Phạm hạnh không phải vì chơn 
chánh đoạn trừ khổ đau. 


8) Và này các Ty-kheo, bj vô mình che đậy, bị tham 
ái hệ phược, thân người Hiện trí được sanh khởi. 
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Vô minh ấy, người Hiền trí đoạn tận. Tham ái ấy, 
người Hiền trí tận trừ. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, 
người Hiền trí sống Phạm hạnh, vì chơn chánh 
đoạn trừ khổ đau. 


9) Này các Tỷ-kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự 
sai khác, đây là sự dị biệt giữa bậc Hiên trí và 
người ngu. 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 155 


23 Niết bàn là chỗ quy tựa cho giải thoát 
- Kinh BàLaMôn Unnàbha — Tương V, 
339 


BàLaMôn Unnàbha — Tương V, 339 
1) Ở Sàvatthi... 


2) Rồi Bà-la-môn Unnàbha đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chảo đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngôi một bên, Bà- 
la-môn Unnàbha thưa Thế Tôn: 


3) -- Có năm căn này, thưa Tôn giả Gotama, đổi 
cảnh khác nhau (nànavisayàm), hành cảnh khác 
nhau (nànà - gocardni), chúng không dung nạp 
(paccanubhoniti) hành cảnh đối cảnh của nhau. Thể 
nào là năm? Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, 
thân căn. Thưa Tôn giả Gotama, năm căn này, đối 
cảnh khác nhau, hành cảnh khác nhau, chúng không 


dung nạp hành cảnh đối cảnh của nhau, thời 


4) -- Này Bà-la-môn, có năm căn này, đối cảnh khác 
nhau, hành cảnh khác nhau, chúng không dung nạp 
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hành cảnh đổi cảnh của nhau. Thể nảo là năm 2 Nhấn 
căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thán căn. 


Này Bà-la-môn, năm căn này, đổi cảnh khác nhau, 
hành cảnh khác nhau, chung không dung nạp hành 
cảnh đôi cảnh của nhau, 


5) -- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì làm chỗ quy 
tựa cho ý? 


¬ Này Bà-la-môn, siệi là chỗ quy tựa cho ý. 


6) -- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cải gì làm chỗ quy 
tựa cho niệm? 


— Này Bà-la-môn, giải “hoát là chỗ quy tựa cho 


7) -- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cải gì làm chỗ quy 
tựa cho giải thoát? 


-- Này Bà-la-môn, /Méí-bà» là chỗ quy tựa cho giải 


8) -- Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cái gì là chỗ quy 
tựa cho Niêf-bàn ? 
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-- Này Bà-la-môn, cấu hỏi đi quá xa (aJ)haparam) 
không thể năm được chỗ tận cùng của câu hỏi. Này 
Bà-la-môn, Phạm hạnh được sống để thể nhập 
Niễt-bàn, Phạm hạnh lấy Niết-bàn làm mục đích, lấy 
Niễt-bàn làm cứu cánh. 


9) Rồi Bà-la-môn Unnàbha hoan hỷ, tín thọ lời Thế 
Tôn thuyết, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, 
thân bên hữu hướng vê Ngài rôi ra ổđi. 


10) Sau khi Bà-la-môn ra đi không bao lâu, Thế Tôn 
bảo các Tỷ-kheo: 


11) -- Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cải nhà có nóc 
nhọn, hay một giảng đường có nóc nhọn, với cửa số 
hướng về phía Đông, khi mặt trời mọc và các tia 
năng chiếu vào ngang qua cửa số, chúng dựa vào 
chỗ nào? 


-- Chúng dựa trên bức tường phía Tây, bạch Thế 
Tôn. 


12) -- Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, lòng tin của Bà- 
la-môn Unnàbha hướng về, căn cứ, được an trú trên 
Như Lai. Lòng tin ấy kiên cố, không bị Sa-môn, Bà- 
la-môn, Thiên, Ma, Phạm thiên hay một a1 ở đời có 
thê chiếm đoạt. 
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24 Thấy biết 4 Thánh đề - Kinh TÔN GIÁ 
MAHÀKOTTHITA - Tăng IV, 108 


TÔN GIẢ MAHÀKOTTHITA -— 7ăng IV, 108 


1. Rồi Tôn giả Mahàkotthita đến Tôn giả Sàriputta, 
sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn giả Sàriputta, 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu 
rồi ngôi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, Tôn 


giả Mahàkotthita nói với Tôn giả SàrIpu(tta: 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ hiện tại, mong răng nghiệp ấy ta được cảm 
thọ trong tương lai”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 

- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ tương lai, mong răng nghiệp áy, ta được 
cảm thọ trong hiện tại ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
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cảm giác là lạc thọ, mong răng nghiệp ấy ta được 
cảm giác là khô thọ?” 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 
Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 
hy vọng: “Phàm nghiệp gì ì được cảm giác là khổ thọ, 
mong răng nghiệp áy ta được cảm giác là lạc thọ ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. Thưa Hiền giả 
Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với 
hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần 
thục, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là không thuần 
thục”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ là không. thuần thục, mong răng nghiệp ấy 
ta cảm thọ là thuần thục”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là 
ft"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 
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- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là 
nhiêu "? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thế Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì không 
được cảm thọ, mong răng nghiệp ấy ta cảm thọ"? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


- Thưa Hiền giả Sàriputta, có phải sống Phạm hạnh 
dưới Thê Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được 
cảm thọ, mong răng nghiệp áy ta không được cảm 
thọ”? 


- Không phải vậy, thưa Hiền giả. 


2.- Thưa Hiên giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp øì được cảm thọ hiện tại, mong răng 
nghiệp ây, ta được cảm thọ trong tương lại Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả " 


Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 


phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong răng 
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nghiệp ây ta được cảm thọ hiện tại?" Hiền giả trả lời: 
"Không phải vậy, thưa Hiên giả”. 


Thưa Hiền giả Sàriputta, vì sao khi được hỏi: "Có 
phải sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng: 
"Phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong rằng 
nghiệp ấy ta được cảm giác là khô thọ"? Hiền giả trả 
lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao khi được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới 
Thế Tôn với hy vọng: Phàm nghiệp gì được cảm 
giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm 
giác là lạc thọ"? Hiền giả trả lời: "Không phải vậy, 
thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
thuần phục, mong rằng nghiệp ây ta được cảm thọ là 
không thuần phục"? Hiền giả trả lời: "Không phải 
vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: “Phàm nghiệp gì được cảm thọ 
không thuần phục, mong rẵng nghiệp â ây ta được cảm 
thọ là thuần phục"? Hiền giả trả lời: "Không phải 
vậy, thưa Hiền giả". 
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Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp øì được cảm thọ là 
nhiều, mong răng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ là 
Ít, mong Tráng nghiệp â ây ta cảm thọ là nhiều"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiển giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì được cảm thọ, 
mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ"? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". 


Vì sao được hỏi: "Có phải sống Phạm hạnh dưới Thế 
Tôn với hy vọng: "Phàm nghiệp gì không được cảm 
thọ, mong răng nghiệp ấy ta được cảm pnỦi '? Hiền 
giả trả lời: "Không phải vậy, thưa Hiền giả". Vì mục 
đích gì sống Phạm hạnh dưới Thế Tôn? 


3. - Thưa Hiển giả, với những gì không biết, không 
thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán, 
với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được 
chứng ngộ, được hiện quán mà Phạm hạnh được 
sống dưới Thể Tôn. 
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- Nhưng thưa Hiền giả, do không biết gì, không thấy 
øì không đạt gì, không chưng ngộ gì, không hiện 
quán 8ì, với mục đích đề được biết, được thấy, được 
đạt, được chưng ngộ, được hiện quán, mà Phạm 
hạnh được sống dưới Thế Tôn ? 


- "Đây là Khổ", này Hiền giả, là điều không được 
biết, không được thấy, không đạt, không chứng ngộ, 
không hiện quán, với mục đích để được biết, được 
thấy... mà Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 


"Đây là Khổ tập"... 
"Đây là Khổ diệt"... 


"Đây là con Đường đưa đến khổ diệt", này Hiền 
giả, là điều không được biết, không được thấy, không 
được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện 
quán, với mục đích được biết, được thấy, được đạt, 
được chứng ngộ, được hiện quán, mà Phạm hạnh 
được sông dưới Thế Tôn. 


Thưa Hiền giả, đây là điều không được biết, không 
được thấy, không đạt, không được chứng ngộ, không 
được hiện quán, với mục đích để được biết, được 
thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. 
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25_ Thể nhập vào bất tử - Kinh NIỆM 
CHẾT 2 - Tăng III, 49 


NIỆM CHẾT 2 -7ăng II, 49 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Nàdika, tại 
GinJakàvasatha. Tại đây, Thê Tôn dạy các Tỷ-kheo: 
2. - Niệm chết, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn thời có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, cứu cánh là bât tử. 

Tu tập niệm chết như thế nào, làm cho sung mãn 
niệm chêt như thê nào thời đưa đên quả lớn, lợi ích 
lớn, thê nhập vào bât tử, cứu cánh là bât tử? 


3. Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo khi ngày vừa tàn 
và đêm vừa an trú, suy tư như sau: 
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- Này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét 
như sau: "Nếu fa còn có những pháp ác bất thiện 
chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm 
nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta". 

> Nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được 
như sau: "7ø có những pháp ác bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, 
chúng có thể là chướng ngại cho ta”, thời này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây, để đoạn tận các pháp ác bắt 
thiện ây, cân phải tận lực tác động ước muốn. 
tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyên, 

chánh niệm và tỉnh giác. 

- Ƒí như, này các Tỷ-kheo, áo bị chảy hay đầu bị 
cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải 
tận lực tác động ước muốn, tỉnh tấn, tỉnh cần, nỗ 
lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tỉnh 
giác. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo â ây, để 
đoạn tận các ác bắt thiện pháp â ấy, cần phải tận lực 
tác động ước muốn, tinh tấn, tỉnh cần, nỗ lực, 
không có thối chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. 

” Nếu Tỷ-kheo ây, trong khi suy xét, biết được như 
sau: "Ta không có những pháp ác bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, 
chúng có thê là chướng ngại cho ta". Này các Tỷ- 
kheo, vị Tý-kheo ấy cân phải sống hoan hỷ, hân 
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hoan, ngày đêm cần phải học tập trong các thiện 
pháp. 

“*Ở đây, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo khi đêm vừa tàn 
và ngày vừa an trú, suy tư như sau: “Các nhân 
duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiêu: "Con rắn 
có thể căn ta, con bò cạp có thể căn ta, hay con 

rít có thể căn ta. Do vậy, ta có thể mệnh chung. 

Như vậy sẽ là chướng ngạt cho ta. 


- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy xét 
như sau: "Nếu ta còn có những pháp ác bất thiện 
chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung trong 
ngày hôm nay, chúng có thể là chướng ngại cho 


„ 


ta. 

> Nếu Tỷ-kheo trong khi suy xét như vậy, biết được 
như sau: "7ø có những pháp ác bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm 
nay, chúng có thể là chướng ngại cho ía", thời này 
các Tỷ-kheo, Iỷ-kheo ây, để đoạn tận các pháp ác 
bất thiện â ây, cân phải tận lực tác động ước muốn, 
tinh tấn, tinh cần, nỗ lực, không có thối chuyển, 
chánh niệm và tỉnh giác. 
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- Ví như, này các Tỷ-kheo, áo bị chảy hay đầu bị 
cháy, thời để dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải 
tận lực tác động ước muốn, tỉnh tân, tỉnh cần, nỗ 
lực, không có thối chuyển, chánh niệm và tĩnh 
giác. Cũng vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo â ây, để 
đoạn tận các ác bắt thiện pháp â ấy, cần phải tận lực 
tác động ước muốn, tinh tân, tinh cần, nỗ lực, 
không có thôi chuyền, chánh niệm và tỉnh giác. 

> Nếu Tỷ-kheo ấy, trong khi suy xét, biết được như 
sau: "Ta không có những pháp ác bất thiện chưa 
được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung ngày hôm 
nay, chúng có thê là chướng ngại cho ta". Này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ây cân phải sông hoan hý, 
hân hoan, ngày đêm cân phải học tập trong các 
thiện pháp. 

Này các Tỷ-kheo, niệm chết, tu tập như vậy, làm cho 

sung mãn như vậy thời được quả lớn, được lợi ích 

lớn, thể nhập vào bất tử, cứu cánh là bắt tử. 
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26 Thể nhập vào bắt tử - Kinh TƯỞNG 1 
— Tăng IH, 342 


TƯỞNG 1-— 7ăng II, 342 


1.- 


2. Thế nào là bảy? 


- Tưởng bất tịnh, 

-¬ Tưởng chết, 

- Tưởng nhàm chán đối với các món ăn, 

-_ Tưởng không hoan hỷ đối với tất cả thế giới, 
-. Tưởng vô thường, 

-_ Tưởng khổ trong vô thường, 

- Tưởng vô ngã trong khổ. 


Bảy tưởng này, này các Tỷ-kheo, được tu tập, được 


làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thê 
nhập vào bât tử, lây bât tử làm cứu cánh. 
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27 Thể nhập vào bất động - Kinh BẤT 
ĐỌNG - Tăng II, 503 
BÁT ĐỘNG - 7ăng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thể nhập vào bất động. 


2. Thế nào là năm? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đạt được 
nghĩa vô ngại giải, 

-_ Đạt được pháp vô ngại giải, 

-_ Đạt được từ vô ngại giải, 
Đạt được biện fài vô ngại giải, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
không bao lâu thể nhập vào bắt động. 
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28 _ Thể nhập vào bất động - Kinh NGHE 
PHÁP - Tăng II, 503 


NGHE PHÁP - 7ðng II, 503 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không 
bao lâu thê nhập vào bât động. 


2. Thế nào là năm? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 


, công việc không có nhiễu, nuôi sông 
dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yêu ở đời, 
, không chuyên lo về bao tử; 


, thọ trì nhiêu, tích lũy điêu đã nghe; 
các pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, tán thán Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn thanh tịnh, các pháp â ấy, Tý-kheo đã 
nghe nhiều, đã nắm giữ, 
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Thánh tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
thực hành Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 


NÓI CHUYỆN - 7ăng II, 504 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao lâu 
thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 
, không chuyên lo về bao tử; 


- Đôi với các 
tâm, như câu chuyện vệ ít dục, câu chuyện vệ 
tri túc, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện vệ 
không hội họp, câu chuyện về tĩnh cân tỉnh tân, 
câu chuyện về giới, câu chuyện về định, câu 
chuyện về tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu 
chuyện về giải thoát tri kiến, các câu chuyện 
ây, VỊ ây có được không khó khăn, có được 
không mệt nhọc, có được không phí sức; 
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Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo tu tập Niệm hơi thở vô hơi thở ra, không bao 
lâu thê nhập vào bât động. 


RỪNG - 7ðng II, 505 


1. - Thành tựu năm pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
2. Thế nào là năm? 

- _ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn không 
, việc làm không có nhiều, nuôi sông 


dễ dàng, khéo tri túc với những nhu yếu ở đời; 
„ không chuyên lo về bao tử, 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo làm cho sung mãn Niệm hơi thở vô hơi thở ra, 
không bao lâu thê nhập vào bât động. 
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29 _ Tâm giải thoát bất động - TIỂU Kinh 
THÍ DỤ LÕI CÂY - 30 Trung I, 435 


TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 
(Culasaropamasuttam) 


- Bài kinh số 30 — Trưng I, 435 


Như vây tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến 
chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế Tôn 
những lời hỏi thăm, chúc tụng xã giao, rồi ngôi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà-la- 
môn Pingalakoccha bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn này là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng 
Giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khi Tổ giáo 
phái, được quần chúng tôn sùng, như Purana 
Kassapa, Makkhali Gosala, Alita Kesakambali, 
Pakudha Kaccayana, Sanlaya Belatthiputta, 
Nigantha Nataputta, tất cả những vị này tự xưng là 
nhứt thiết trí hay tất cả không phải là nhút thiết trí, 
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hay một số là nhứt thiết trí và một số không phải nhứt 
thiết trí? 


- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn, hãy dừng lại ở 
đây: "Tất cả những vị này tự xưng là nhứt thiết trí 
hay tất cả không phải là nhứt thiết trí? Hay một số 
là nhứt thiết trí và một số không phải nhứt thiết trí?" 
Này Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho Ông, hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


- Bà-lamôn Pingalakoccha vâng đáp Thế Tôn. 
Thê Tôn thuyêt giảng như sau: 


— Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua 
vỏ ngoài, chặt cành lá, lây chúng mang đi và tưởng 
rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn 

¡: "Thật sự người này không biết lõi cây, không 
biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi 
cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước 
một cây lớn, đứng thắng có lõi cây, người này bỏ qua 
lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá lẫy chúng mang đi, tưởng rằng đó 
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là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà lõi 
cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chăi 

vỏ ngoài, lây chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi 
cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự 
người này không biết lõi cây, không biết giác cây, 
không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm câu lõi 
cây. Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ 
trong, chặt võ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng răng 
đó là lõi cây. Và người này không đạt mục đích mà 
lõi cây có thể thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn đứng thắng, có lõi cây, người ày 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặí vỏ trong, lẫy 
chúng mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Một người 
có mắt thây vậy bèn nói: "Thật sự người này không 
biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, 
không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm 
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lõi cây, trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ 
trong mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người 
này không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành 


„tr 


tựu. 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ây 
bỏ qua lõi cây, chặ/ giác cây mang đi, tưởng răng đó 
là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật 
sự người này không biết lõi cây, không biết giác cây, 
không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muôn được lõi cây, tìm câu lõi 
cây. Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, 
tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt 
được mục đích mà lỗi cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn đứng thắng, có lõi cây, người ây 

chặt lõi cây, mang đi và biết răng đó là lõi cây. Một 
người có mắt thấy vậy, có thể nói: “Người này biết 
lõi cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, 
biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, 
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đứng thăng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, mang 
đi và biệt răng đó là lõi cây. Và người này đạt được 
mục đích mà lõi cây có thê thành tựu". 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây, có người do 
lòng tin xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình: 
"Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sâu, bi, khổ, 
ưu, não, bị chìm đăm trong đau khổ, bị chi phối bởi 
đau khô, Rất có thê toàn bộ khổ uẫn này có thê chấm 
dứt". Vị ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, VỊ ây hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta 
được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, 
còn các Tỷ-kheo khác ít được biết đến, ít có uy 
quyền". Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và 
không có găng tinh tấn để chứng được các pháp khác 
cao thượng hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Vị ấy trở thành biếng nhác và thụ 
động. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ 
qua vỏ ngoài, chặt cành lá, lây chúng mang đi, tưởng 
răng đó là lõi cây. Và người ây sẽ không đạt được 
mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la- 
môn, Ta nói rằng: Người này giống như ví dụ ấy. 
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Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau 
khô. Rất có thể toàn bộ khổ uẫn này có thể châm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
VỊ ấy (hành tu giới đức. Vì thành tựu giới đức này, 
vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Vì thành tựu giới đức này, vị 
ấy khen mình, chê người: "Ta trì giới, theo thiện 
pháp. Các Ty-kheo khác phá giới, theo ác pháp”. Và 
vị ây không phát khởi lòng ao ước và không cô găng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn giới đức. Vị ấy trở thành biếng 
nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm 
lõi cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ 
trong, chặt lấy vỏ ngoài, lây chúng mang đi, tưởng 
rằng đó là lõi cây. Và người này sẽ không đạt được 
mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la- 
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môn, Ta nói răng, người này giông như ví dụ ây. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đăm trong sanh, già, chết, sầu bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau 
khô. Rất có thể toàn bộ khổ uẫn này có thể chấm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ ây, không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ấy thành tựu giới đức. Vì thành tựu giới đức này, 
vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Và vị 
ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng tỉnh tấn để 
chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng 
hơn giới đức. Vị ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. Vị ấy /hờ/i ứu Thiền định. Do thành tựu 
Thiền định này, vị ấy hoan hý, tự mãn. Do thành tựu 
Thiền định này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta có 
Thiền định, nhứt tâm. Các Tý-kheo khác không có 
Thiền định, tâm bị phân tán". Và vị ấy không phát 
khởi lòng ao ước và không cô . tinh tấn để chứng 
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được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn 
sự thành tựu Thiên định. Vị ấy trở thành biếng nhác 
và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn 
được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi 
cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người 
ây bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lây 
vỏ trong mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người 
này sẽ không đạt được mục đích mà lỗi cây có thê 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau 
khổ. Rất có thể toàn bộ khô uân này có thể chấm 
dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ ây, không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ ây, không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cô gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ây thành tựu giới đức. Do thành tựu giới này, vị 
ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu giới đức này, khen mình, chê người. Vị ấy 
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phát khởi lòng ao ước và tinh tấn để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành 
tựu giới đức. VỊ ấy không trở thành biếng nhác và 
thụ động. Vị ấy thành tựu Thiền định. Vì thành tựu 
Thiên định này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. 
Vị ấy không do thành tựu Thiền định này khen mình, 
chê người. VỊ ây phát khởi lòng ao ước và cố gắng 
tinh tân để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn sự thành tựu Thiền định. Vị ây 
không trở thành biếng nhác và thụ động. VỊ ấy /àz:/ 
fzu frí kiến. VỊ ây, do trí kiến này, hoan hỷ tự mãn. 
VỊ ây, do tri kiến này, khen mình, chê người: "Ta 
sông, thấy và biết. Các Tỷ-kheo khác sống không 
thây và không biết". Và vị ấy không phát khởi lòng 
ao ước và không cố găng tinh tân để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. Vị 
ây trở thành biếng nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, 
ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, chặt giác 
cây mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này 
sẽ không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành 
tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng người này giống ví 
dụ ây. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng 
tin xuât gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình: "Ta 
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bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não, bị chìm đăm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau 
khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uân này có thể chấm 
dứt". Do vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. 


Vị ấy thành tựu giới 
đức. Do thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng 
không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu giới đức 
này, khen mình, chê người. Và vị ây phát khởi lòng 
ao ước và có gắng tinh tân để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành tựu giới 
đức. Vị ây không trở thành biếng nhác và thụ động. 
Vị ấy thành tựu Thiên định. Do thành tựu Thiền định, 
vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu Thiền định, khen mình, chê người. VỊ ây 
phát khởi lòng ao ước và tinh tân, chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thăng hơn sự thành 
tựu Thiền định. VỊ ây không trở thành biếng nhác và 
thụ động. V7 ấy thành tựu tri kiến. VỊ ây do tri kiến 
này hoan hỷ nhưng không tự mãn. VỊ â ây không do tri 
kiến nảy, khen mình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng 
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ao ước, cô găng tỉnh tấn để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiên. VỊ ây 
không trở thành biêng nhác và thụ động. 


Và này Bà-la-môn, những pháp gì cao thượng hơn, 
thù thăng hơn tri kiến? 


— Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp 
bắt thiện, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này Bà- 
la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn 
tri kiến. 

— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tý-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất 
tâm. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, 
thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiền thứ ba. Này Bà-la-môn, pháp này cao 
thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền 
thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
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thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, Tỷ- 
kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", chứng và 
trú Không vô biên xứ. Này Bà-la-môn, pháp này 
cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Này Bà-la-môn, 
pháp này cao thượng hơn, thủ thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật gì", 
chứng và trú Vô sở hữu xứ. Này Bà-la-môn, pháp 
này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt mọi Vô sở 
hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. 
Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng (định), sau khi thây với trí tuệ, các lâu hoặc 
được đoạn (trừ. Này Bà-la-môn, pháp này cao 
thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. Này Bà-la- 
môn, các pháp này cao thượng hơn, thù thăng hơn 
tri kiến. 
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Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người ấy 
chặt lõi cây, lẫy và mang đi và tự biết đó là lõi cây. 
Và người ây đạt được mục đích mà lõi cây có thể 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, người này 
giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này Bà-la-môn, phạm hạnh này không 
phải vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không 
phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi 
ích thành tựu Thiên định, không phải vì lợi ích tri 
kiến. Và này Bà-la-môn, tâm giải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây của 
phạm hạnh, là mục tiêu cuỗi cùng của phạm hạnh. 


Khi nghe nói vậy, Bà-lamôn Pingalakoccha 
bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi 
diệu thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như 
người dựng đứng lại những gì quăng ngã xuống, phơi 
bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai 
có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh Pháp đã 
được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Và 
nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy 
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y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giá Gotama nhận con 
làm đệ tử, từ nay trở đi cho đên mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng! 
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30 Tâm giải thoát bất động - ĐẠI Kinh 
THÍ DỤ LÕI CÂY -— 29 Trung I, 423 


ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 
(Mahasaropama sutfam) 


- Bài kinh số 29 — 7rung I, 423 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
núi Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Đề-bà- 
đạt-đa) từ bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở 
đây, nhân việc Devadatta, Thế Tôn cho gọi các Tỷ- 
kheo và dạy như sau: 


—Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện nam tử do 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia định, sống không gia đình: 
"Tạ bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sâu, bị, khổ, 
ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi 
đau khổ. Rất có thể, toàn bộ khổ uấn này có thể chấm 
dứt được". Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng. 


Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ây 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 191 


hoan hỷ, mãn nguyện. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta được lợi 
dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy. Còn các 
Týỷ-kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Vị 
ây, vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành 
mê say, tham đăm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị 
ây bị đau khổ. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người muốn được lõi 
cây, tìm cấu lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước 
một cây lớn, đứng thẳng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá, lấy chúng mang. đi, trởng răng 
đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: 
“Thật sự người này Không biết lõi cây, không biết 
giác cây, không biẾt vỏ trong, không biết vỏ ngoài, 
không biết cành lá. Người này muốn được lỗi cây, 
tùn cấu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước mỘI 
cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người này bỏ qua lõi 
cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bồ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá, lấy Chúng mang ởi, tưởng rằng 
đó là lõi cấy. Và người này không đạt mục đích mà 
lõi cây có thể thành tựu". 


Cũng vậy, ở đây, này các Tyỷ-kheo, có Thiện 


nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: “Ta bị chìm đăm trong sanh, già, 
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chết, sâu, bi, khổ, ưu, não bị chi phối bởi đau khô. 
Rất có thể toàn bộ khô uân này có thể chấm dứt". Vị 
ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy 
hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta được lợi dưỡng 
như vậy, được danh vọng như vậy, Còn các Tỷ-kheo 
khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Vị ấy vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này, trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị 
đau khô. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ây được gọi là vị đã 
năm lây cành lá của phạm hạnh, vì do vậy, vị ây đã 
dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị thiện nam 
tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sông không gia 
đình: "Ta bị chìm đăm trong sanh, g1à, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối 
bởi đau khô. Rất có thể toàn bộ khổ uấn này có thê 
châm dứt". Rồi vị ấy xuất gia như vậy, được lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng. VỊ ây không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, chê 
người. Vị ấy không vì lợi đưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành 
tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do thành 
tựu, giới đức này, vị ấy khen mình chê người: "Ta là 
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người trì giới, theo thiện pháp. Các Ty-kheo khác 
phá giới, theo ác pháp”. Do thành tựu giới đức này, 
vị ây trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống phóng đật, vị ây bị đau khô. Chư Tỷ Jkheo, ví 
nhự một người muôn được lõi cây, tìm câu lõi cây. 
Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thăng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua lỗi cây, bỏ qua 
giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng 
mang ẩi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy 
vậy bèn nói: “Thật sự người này Không biết lõi cây, 
không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết 
vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được 
lõi cây, tìn cấu lõi cáy. Trong khi đi tìm lõi cáy, 
trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người này 
bỏ qua lối cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, 
chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lỗi 
cáy. Và người này không đạt mục đích mà lỗi cây có 
thể thành ru". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình... (như trên)... Do thành tựu giới đức 
này, vị ây trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. 
Do sống phóng dật, vị ây bị đau khổ. Chư Tỷ-kheo, 
Tý-kheo ấy được gọi là vị đã năm lấy vỏ ngoài của 

phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện nam 
tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
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đình: "Ta bị chìm đăm trong vòng sanh, già, chết, 
sâu, bi, khô ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị 
chỉ phối bởi đau khổ. Rất có thê toàn bộ khổ uẫn này 
có thể chấm dứt được". Rồi vị ây xuất gia như vậy, 
được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, chê 
người. Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành 
tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, nhưng không tự mãn. 
Do thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình, 
chê người. Do thành tựu giới đức này, vị ây không 
trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu thiền định. Do 
thành tựu thiền định này, VỊ ây hoan hỷ, tự mãn. Do 
thành tựu thiền định này, VỊ ây khen mình chê người: 
"Ta có thiền định nhất tâm. Các Tỷ-kheo khác không 
có thiền định, tâm bị phân tán". Do thành tựu thiền 
định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sông phóng dật, vị ấy bị đau khô. Cz 7j- 
kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cáy. Trong khi đi tìm lõi cáy, trước một cây lớn, 
đứng thắng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ 
qua giác cây, chặt vỏ trong, lấy chúng mang đi, 
tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy, bèn 
nói: "Thật sự người này không biết lõi cây, Không 
biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ 
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ngoài, không biết cành lá. Người này muốn lõi cây, 
tìm câu lỗi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, trước một 
cây lớn có lõi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, chặt vỏ trong, mạng đi, tưởng đó là lõi cáy. 
Và người này không đạt được mục đích mà lõi cây 
có thể thành tựu ". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây 
Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình... (như trên)... Do thành tựu thiền 
định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Vì sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư Tỷ- 
kheo, như vậy vị ây được gọi là Tỷ-kheo đã nắm giữ 
vỏ trong của phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng 
lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, có Thiện nam tử, vì lòng tin xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm 
đăm trong vòng sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, 
bị chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau khô. 
Rất có thể toàn bộ khô uầấn này có thê chấm dứt". Vị 
ây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này, khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu 
giới đức, VỊ ây hoan hỷ, nhưng không tự mãn. VỊ ây 
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không vì thành tựu giới đức này khen mình, chê 
người. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở 
thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không 
phóng dật, vị ấy thành tựu Thiền định. Vị ấy do thành 
tựu Thiền định này nên hoan hỷ nhưng không tự 
mãn. Vị ấy không vì thành tựu Thiền định này khen 
mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu Thiền 
định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sông không phóng dật, vị ây thành tựu tri kiến, vị ấy 
vì tri kiến này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy do tri kiến này, 
khen mình, chê người. "Ta sống, thấy và biết. Các 
Tỷ-kheo khác sông, không thây và không biết". Vị 
ây, do tri kiến này, trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống phóng dật vị ấy bị đau khổ. CJz 
Tỷ-kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm 
cầu lõi cây. Trong khi ẩi từm lõi cây, trước một cây 
lớn, đứng thắng, có lỗi cây, người bỏ qua lỗi cây, 
chặt giác cây mang ởổi, tưởng đó là lõi cáy. Một 
người có mất thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này 
không biết lõi cây, không biẾt giác cây, Không biết vỏ 
trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. 
Người này muốn được lỗi cây, tìm cầu lõi cây. Trước 
một cây lớn, đứng thẳng, có lỗi cây, người ấy bỏ qua 
lõi cây, chặt giác cây và mang đi, tưởng đó là lõi cáy. 
Và người ấy không đạt được mục đích mà lỗi cây có 
thể thành ru. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có 
Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, 
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sống không gia đình... VỊ này, vì tri kiến này nên mê 
say, tham đắm, phóng dật. Vì sống phóng dật, vị này 
bị đau khổ. Chư Tỷ-kheo, như vậy vị này gọi là đã 
năm giữ giác cây của phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy 
đã dừng lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, này các Ty-kheo, có vị Thiện 
nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình: "Ta bị chìm đắm trong vòng sanh, 
già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, bị chìm đăm trong 
đau khổ, bị chi phối bởi đau khô. Rất có thê toàn bộ 
khổ uấn này có thê chấm dứt". Vị ấy xuất gia như 
vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. VỊ ây 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan 
hý, tự mãn. VỊ ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này khen mình, chê người. VỊ ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ây thành tựu giới đức. Do thành tựu giới đức, vị ây 
hoan hý nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành 
tựu giới đức này khen mình, chê người. Vị ấy không 
vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham 
đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy 
thành tựu Thiền định, vị ấy do thành tựu Thiên định 
này, hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
thành tựu Thiên định này khen mình, chê người. VỊ 
ây không do thành tựu Thiền định này trở thành mê 
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say, tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, 
VỊ ây thành tựu tri kiến. Do thành tựu tri kiến này, VỊ 
ây hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì 
thành tựu tri kiến này khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì thành tựu tri kiến này trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ây thành tựu thời giải thoát. Này các Tỷ-kheo, sự tình 
này có thê xảy ra, Tỷ-kheo ấy có thể từ bỏ thời giải 
thoát. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi cây, 
(rước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ây 
chặt lõi cây, mang đi và biết đó là lõi cây. Một người 
có mắt thấy như vậy, có thể nói: "Người này biết lõi 
cây, biết giác cây, biết vỏ trong, biết vỏ ngoài, biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lỗi 
cáy. Tì rOng khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng 
thẳng, có lõi cây, người ây chặt lõi cây, mang ấi và 
tự biết đó là lõi cây. Và người ấy đạt được mục đích 
mà lõi cây có thể thực hiện". Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây một Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, 
bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm đắm 
trong sanh, già, chết, sầu. bị, khổ, ưu, não, bị chìm 
đắm trong khô đau, bị chi phối bởi khô đau. Rất có 
thể, toàn bộ khổ uẫn này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất 
gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. 
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Vị ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này 
hoan hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không 
Vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê 
say, tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng dật. 
Vị ây thành tựu giới đức. Vị ấy do thành tựu giới đức 
này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy, không do 
thành tựu giới đức nảy khen mình, chê người. VỊ ấy 
không do thành tựu giới đức này trở thành mê say, 
tham đăm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ấy thành tựu Thiền định. Vị ấy do thành tựu thiên 
định nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không 
do thành tựu Thiền định này khen mình, chê người. 
Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng 
dật, vị ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu trị 
kiến này nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. VỊ ây 
không vì thành tựu tri kiến này khen mình, chê 
người. VỊ ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sông không phóng 
dật, vị ây thành tựu được phi thời gian giải thoát. Này 
chư Tỷ-kheo, sự tình này không thể xảy ra, Tỷ-kheo 
ây có thể từ bỏ phi thời giải thoát này. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, phạm hạnh này 


không phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không 
phải vì lợi ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi 
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ích thành tựu thiền định, không phải vì lợi ích tri 
kiến. Và này các Tý-kheo, tâm øiải thoát bất động 
chính là mục đích của phạm hạnh này, là lõi cây, là 
mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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31 Từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống ly 
hệ phược, giải thoát - Kinh BÀHUNA 
— Tăng IV, 443 


BÀHUNA - Tăng IV, 443 


I. Một thời, Thế Tôn trú ở Campà, trên bờ hồ 
Gaggarà. Rồi Tôn giả Bàhuna đi đến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, Tôn giả Bàhuna bạch Thế Tôn: 


- Từ bao nhiêu pháp, Như Lai sống xuất ly, ly hệ, giải 
thoát với tâm không hạn cuộc? 


2. - Từ mười pháp, nảy Bàhuna, Như Lai sống xuất 
ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. Thê nào 
là mười? 


1. Từ sắc, này Bàhuna, Như Lai sống xuất ly, ly 
hệ, giải thoát với tâm không hạn cuộc. 

. Từ thọ,... 

. Từ tưởng,... 

. Từ các hành.... 

. Từ thức.... 

. Từ sanh.... 

. Từ già,... 

. Từ chết,... 


®œ ¬—¬lì ^At€:+> C2 
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9. Từ khố,... 

10. Từ các phiền não, này Bàhuna, Như Lai sống 
xuất ly, ly hệ, giải thoát với tâm không hạn 
CUỘC. 


4. Ví như, này Bàhuna, hoa sen xanh, hay hoa sen 
hồng, hay hoa sen trắng, sanh ra trong nước, lớn lên 
trong nước, vươn lên mặt nước và đứng, không có 
dính nước. 
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32 Từ bỏ sanh y - Kinh HAI LOẠI TỌỘI — 
Tăng L, 94 


HAI LOẠI TỘI — 7ðng I, 94 
1. Như vây tôi nghe. 
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Thắng lâm, khu 
vườn ông Anàthapindika. Tại đây, Thê Tôn gọi các 
Tỷ-kheo: 
- Này các TIỷ-kheo. 
- Bạch Thế Tôn. Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thê tôn nói như sau: 
- Có hai loại tội này, này các Tỷ-kheo. Thế nào là 
hai ? 

-_ Tội có kết quả ngay trong hiện tại, 

-_ Và tội có kết quả trong đời sau. 
® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tôi có kết quả ngay 

trong hiện tại? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người thấy vua chúa bắt 
được một người ăn trộm, kẻ vô loại, liên áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh băng roi, họ đánh 
bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt 
chân, họ chặt tay chân, họ xẻo ta, họ cắt mũi, họ xẻo 
tai cắt mũi. Họ dùng hình phạt vạc dâu, họ dùng hình 
phạt bôi đầu hình (xẻo đỉnh đâu thành hình con sò), 
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họ dùng hình phạt La-hầu khâu hình ... hỏa man hình 
(lẫy lửa đốt thành vòng hoa) ... đốt tay ... khu hành 
hình (lây rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình (lấy 
vỏ cây làm áo) ... linh dương hình (hình phạt con dê 
núi)... câu nhục hình (lấy câu móc vào thịt)... tiền 
hình (cắt thịt thành đồng tiền) ... khối chắp hình ... 
chuyền hình ... cao đạp đài ... Họ tưới bằng dầu sôi, 
họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ 
lây gươm chặt đầu. 

Người thấy vậy suy nghĩ như sau: "Do nhân các ác 
nghiệp như vậy, vua chúa bắt được kẻ ăn trộm, kẻ vô 
loại, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi ... họ lẫy gươm chặt đầu. Nếu ta làm các ác 
nghiệp như vậy, vua sẽ bắt ta và áp dụng các hình 


; 
Ax„t 


phạt ấy". Người ấy sợ hãi tội phạm ngay trong hiện 
tại, không có cướp phá tài sản của những người khác. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là tội có kết quả ngay trong 
hiện tại. 

® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tôi có kết quả 

trong đời sau? 

Ở đây, có người suy xét như sau: "Quả dị thục của 
thân làm ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị thục 
của miệng nói ác trong đời sau là ác và khổ. Quả dị 
thục của ý nghĩ ác trong đời sau là ác và khô. Nếu 
thân ta làm ác, nói điều ác, nghĩ việc ác, sao ta lại 
không có thể, sau khi thân hoại mạng chung, phải 
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sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. Người ây 
sợ hãi tội có kêt quả trong đời sau, từ bỏ thân làm ác, 
tu tập thân làm thiện, từ bỏ miệng nói ác, tu tập 
miệng nói thiện, từ bỏ ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ thiện, 
và cư xử tự ngã hoàn toàn thanh tịnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tội có kêt quả trong đời sau. 
Này các Tỷ-kheo, trên đây là hai loại tội. 
“Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có kết quả hiện tại. 
Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có kết quả trong đời 
sau. Chúng ta phải tránh xa các tội. Chúng ta phải 
thấy rõ sự nguy hiểm của các tội". Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Thầy cần phải học tập. 
Đối với ai tránh xa các tội, này các Tỷ-kheo, đối với 
ai thây rõ sự nguy hiêm của các tối, thời được chờ 
đợi răng người ây sẽ được giải thoát tát cả các lội. 
2. Có hai sự tỉnh cần này rất khó thực hiện ở đời. Thể 
nào là hai 2 
-- Sự tỉnh cần của các gia chủ ở nhà với mục đích 
bô thí các vật dụng như y, đô ăn khât thực, các 
sàng tọa, các dược phâm trị bệnh, 
- Và sự tinh cần của các người xuất gia từ bỏ gia 
đình, đời sông không gia đình, với mục đích từ 
bỏ tât cả sanh y. 
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Hai sự tỉnh cần này, này các Tỷ-kheo, rất khó thực 
hiện ở đời. Trong hai tinh cần này, này các Tỷ-kheo, 
tôi thăng là tinh cân với mục đích từ bỏ tât cả sanh y. 


"Ta sẽ cô găng tỉnh cần để từ bỏ tất cả sanh 
y". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Tháy cần phải học 


3. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nấu. Thê nào là hai? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã làm 
ác”. 

- VỊ ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta đã 
không làm thiện". 

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã nói 
lời ác”. 

- Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
không nói lời thiện”. 

- Vị ấy bị nung nâu với ý nghĩ: "Ý ta đã nghĩ ác". 

-_ Vị ấy bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta đã không 
nghĩ thiện". 
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Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, làm cho nung 
nâu. 
4. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nấu. Thê nào là hai? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người thân làm thiện, 
thân không làm ác, miệng nói lời thiện, miệng không 
nói ác, ý nghĩ thiện, ý không nghĩ ác. 
-_ Vị ấy không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta 
đã làm thiện", 
-_ Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Thân ta không 
làm ác", 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta đã 
nói lời thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Miệng ta 
không nói ác”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta nghĩ 
thiện”, 
- Không bị nung nấu với ý nghĩ: "Ý ta không 
nghĩ ác". 
Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, không làm cho 
nung nâu. 
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5. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Ta đã học 
được, biệt được. Thê nào là hai? 


-_ Không biết đủ đối với thiện pháp 

-_ Và không có thối chuyền đổi với tỉnh cần. 
Không có thối chuyền, này các Tỷ-kheo, Ta cỗ gắng 
như sau: 


Và này các Tý-kheo, nếu các Thầy không có thối 
chuyền, cô găng như sau: “7a sẵn sàng, dầu chỉ còn 
da, gân và xương, dâu thịt và máu trên thân bị khô 
hóo, mong rằng sẽ có tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc 
những gì chưa chứng đắc, nhờ sức mạnh của người, 
nhờ tỉnh tấn của người, nhờ cần dõng của người”. 
Thời không bao lâu, này các Tỷ-kheo, các Thầy sẽ 
đạt được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chảnh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Đồ 
chính là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại, các Thầy với thăng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú. 
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“Không có thôi chuyển, chúng ta cô găng, 
chúng ta sẵn sàng dâu chỉ còn da, gân và XƯƠNS, dầu 
thị! và máu trên thân bị khô héo, mong răng sẽ có 
tỉnh tấn kiên trì để chứng đắc những gì chưa chứng 
đắc, nhờ sức. mạnh của mm. nhờ tỉnh tấn của 
người, nhờ cần dõng của người". Như vậy, này các 
Tý-kheo, các Thầy cần phải học tập. 


6. Có hai pháp này, này các Tỷ-kheo, Thể nào là hai ? 


-_ Thấy vị ngọt trong các pháp có thể khởi lên kiết 
sử. 


- Và thấy nhàm chán trong các pháp có thể khởi 
lên kiệt sử. 


. Do tham không đoạn tận, sân 
không đoạn tận, si không đoạn tận, nên không giải 


thoát. khỏi sanh, g1à, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não. Ta 
nói rằng người ấy không giải thoát khỏi khô đau. 


. Do tham được đoạn tận, sân 
được đoạn tận, s1 được đoạn tận, nên được giải thoát 
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khỏi sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não. Ta nói rẵng 
người ây giải thoát khỏi khô đau. 
Những pháp này, này các Ty-kheo, là hai pháp. 
7. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp đen. Thế 
nào là hai? 

— Không tàm 

— Và không quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp đen. 
8. Hai pháp này, này các Tỷ-kheo, là pháp trắng. Thê 
nào là hai? 

— Tàm 

— Và quý. 
Các pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai pháp trăng. 
09, Hai pháp trắng này, này các Tỷ-kheo, che chở cho 
thế giới. Thế nào là hai? 

— Tàm 

— Và quý. 
Nếu hai pháp trắng này, không che chở cho thế giới, 
thời không thê chỉ được đây là mẹ, hay là chị em của 
mẹ, hay đây là vợ của anh hay em của mẹ, hay đây 
là vợ của thây hay đây là vợ của các vị tôn trưởng. 
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Và thế ØIỚi SẼ đi đến hỗn loạn như giữa các loài dê, 
loài gà vịt, loài heo, loài chó, loài dã can. 

Vì rằng, này các Tý-kheo, có hai pháp trắng này che 
chở cho thế giới, nên mới có thể chỉ được đây là mẹ, 
hay là chị em của mẹ, hay đây là vợ của anh hay em 
của mẹ, hay đây là vợ của thầy, hay đây là vợ của 
các vị tôn trưởng. 


10. Có hai thời kỳ an cự mùa mưa, này các Tỷ-kheo. 
Thê nào là hai? 


— TIÊH qn Cư 
— Và hậu an cư. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là hai thời kỳ an 
cư mùa mưa. 
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33 Vô chấp thủ giải thoát - TIỂU Kinh 
SACCAKA - 35 Trung I, 499 


TIỂU KINH SACCAKA 
(Culasaccaka suttam) 


- Bài kinh số 35 — Trưng I, 499 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, 
tạ giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ 
Niganthaputta Saccaka ở tại Vesali tánh ưa luận 
chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn kính. Vị 
này thường xuyên bố cho hội chúng ở Vesali: "Ta 
không thấy một Sa-môn hay một Bà-la-môn nào, là 
vị Hội chủ, là vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, 
dầu tự cho là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, khi 
đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không 
hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mô 
hôi nách. Dâu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, 
cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng 
hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huỗng nữa là một người 
thường”. 


Rôi Tôn giả Assaj1 vào buôi sáng đặp y, câm bát 
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vào Vesali để khất thực. Niganthaputta Saccaka, 
thường hay ngao du thiên hạ, thấy Tôn giả Assaji từ 
xa đi lại. Sau khi thấy, Niganthaputta Saccaka liên 
đến gần Tôn giả Assaji, nói lên những lời hỏi thăm, 
chào đón, xã giao rồi đứng một bên. Sau khi đứng 
một bên, Niganthaputta Saccaka nói với Tôn giả 
AssalI: 


- Này Tôn giả Assaji, Sa-môn Gotama huấn 
luyện đệ tử như thế nào? Và có những bộ môn nào 
mà phân lớn Sa-môn Gotama giảng dạy được dành 
cho đệ tử? 


— Này Aggivessana, như thế này, Thế Tôn huấn 
luyện đệ tử. Với những bộ môn như thê này, phân 
lớn Sa-môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử: 


Như vậy này Aggivessana, Thế Tôn huân luyện các 
đệ tử. Như vậy là các bộ môn mà phân lớn Thê Tôn 
giảng dạy được dành cho đệ tử. 


— Này Tôn giả Assaji, thật sự chúng tôi đã thất 
vọng khi nghe Sa-môn Gotama thuyêt giảng như 
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vậy. Rất có thể chúng tôi sẽ gặp Tôn giả Gotama một 
thời nào đó và tại một chỗ nào đó. Rất có thể sẽ có 
một cuộc thảo luận. Rất có thê chúng tôi sẽ đoạn trừ 
ác tà kiến ấy. 


Lúc bấy giờ, có khoảng độ năm trăm vị Licchavi 
tập hợp tại giảng đường vì một vài công vụ. Rồi 
Niganthaputta Saccaka đến chỗ các Licchavi ấy, sau 
khi đến, liền nói các vị ấy như sau: 


- Hãy đến, các Tôn giả Licchavi; hãy đến các 
Tôn giả Licchavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa 
Sa-môn Gotama với ta. Nếu Sa-môn Gotama đứng 
đối thoại với ta như Tý-kheo Assaji, một vị đệ tử 
danh tiếng của ông ta đã làm, thì như một lực sĩ tay 
năm chặt lông một con cừu có lông dài, có thể kéo 
tới, dặc lui, vân quanh; cũng vậy, ta dùng lời nói, kéo 
tới, đặc luI, vần quanh Sa-môn Gotama. Cũng như 
một người lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm một 
thùng rượu lớn xuống hỗ nước sâu, năm một góc 
thùng có thể kéo tới, đặc lui, vần quanh; cũng vậy, ta 
dùng lời nói, kéo tới, đặc luI, vần quanh Sa-môn 
Gotama. Và cũng như một lực sĩ nghiện rượu, sống 
phóng đãng, sau khi nắm góc một cái sàng, lắc qua 
lắc lại, lắc xoay quanh. Cũng vậy, ta sẽ dùng lời nói, 
lắc qua lắc lại, lắc xoay quanh Sa-môn Gotama. Và 
cũng như một con voi lớn sáu mươi tuôi, sau khi lặn 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 213 


xuống một hỗ nước sâu, lại chơi trò phun nước; cũng 
vậy, ta nghĩ ta sẽ chơi trò chơi phun nước với Sa- 
môn Gotama. Hãy đến, các Tôn giả Licchavi. Hãy 
đến các Tôn giả Licchavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm 
luận giữa Sa-môn Œotama với ta. 


Một sô Licchavi nói như sau: 


— Làm sao Sa-môn Gotama có thê luận thăng 
Niganthaputta Saccaka? Niganthaputta Saccaka sẽ 
luận thăng Sa-môn GŒoftama. 


Một sô LicchavIi lại nói như sau: 


— Làm sao chỉ là Niganthaputta Saccaka lại có 
thê luận thăng Thê Tôn? Thê Tôn sẽ luận thăng 
NÑiganthaputta Saccaka. 


Rồi Niganthaputta Saccaka với khoảng năm 
trăm Licchavi vây quanh, cùng đi đên Đại Lâm, 
giảng đường Trùng Các. 


Lúc bấy giờ một số đông các Tý-kheo đang đi 
qua lại giữa trời. Niganthaputta Saccaka đến các Tỷ- 
kheo, sau khi đến, liền nói với các vị ấy: 

— Chư Tôn giả, nay Tôn giả Gotama ở đâu? 


Chúng tôi muốn yết kiến Tôn giả Gotama. 
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— Này Aggivessana, Thế Tôn sau khi đi sâu vảo 
rừng Đại Lâm, đang ngôi dưới một gôc cây đê nghỉ 
trưa. 


Rồi Niganthaputta Saccaka cùng với đại chúng 
Licchavi, sau khi đi sâu vào rừng Đại Lâm, đến tại 
chỗ Thế Tôn. Sau khi đến Niganthaputta Saccaka nói 
lên với Thế Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã 
giao ri ngôi xuống một bên. Một sô Licchavi đánh 
lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên; một số Licchavi 
nói lên vỚI Thê Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm 
Xã glao rồi ngôi xuông một bên; một sô Licchavi 
chấp tay vái Thế Tôn rồi ngôi xuống. một bên; một 
sô Licchavi xưng tên họ của mình rôi ngôi xuống 
một bên; một số Licchavi im lặng ngồi xuống một 
bên. 


Niganthaputta Saccaka sau khi ngồi xuống một 
bên nói với Thê Tôn: 


— Tôi muôn hỏi Tôn giả Gotama một vân đê, nêu 
Tôn giả Gotama cho phép tôi được hỏi. 


— Này Aggivessana, hãy hỏi như Ông muốn. 
— Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? 


Những bộ môn nào mà phân lớn Sa-môn Gotama 
giảng dạy được dành cho đệ tử? 
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— Này Aggivessana, như thế này Ta huấn luyện 
đệ tử. Với những bộ môn này, phần lớn Ta giảng dạy 
được dành cho đệ tử: “Này các Tỷ-kheo, sắc là vô 
thường, thọ là vô thường, tưởng là vô thường, hành 
là võ thưởng, thức là vô thưởng. Này các Tỷ-kheo, 
sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành 
là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, 
tất cả pháp là vô ngã”. Như vậy này AggIvessana, 
Ta huấn luyện các đệ tử. Các bộ môn như vậy, phần 
lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. 


— Này Tôn giả Gotama, tôi có một ví dụ. 
Thế Tôn nói: 
— Này AggIvessana, hãy nói lên ví dụ ây. 


— Như các hột giống, các cây cỏ này được lớn 
lên, được trưởng thành, được hưng thịnh là vì tất cả 
chúng đều y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy 
các hột giỗng, các cây cỏ này được lớn lên, được 
trưởng thành, được hưng thịnh. Tôn giả Gotama, như 
các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác, tật cả 
chúng đều y cứ vảo đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy, 
các công nghiệp nặng nhọc này được tạo tác. Cũng 
vậy, này Tôn giả Gotama, như người này mà tự ngã 
là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác sự; như 
người này mà tự ngã là thọ, nhờ nương tựa thọ làm 
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thiện sự hay ác sự; như người này mà tự ngã là tưởng, 
nhờ nương tựa tưởng làm thiện sự hay ác sự; như 
người này mà tự ngã là các hành, nhờ nương tựa các 
hành làm thiện sự hay ác sự; như người này mà tự 
ngã là thức, nhờ nương tựa thức làm thiện sự hay ác 
sự. 


— Này AggIvessana, như vậy có phải ông nói: 
"Sác là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự 
ngã của ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của 
ta"? 


— Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: "Sắc là tự 
ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của 
ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta". Và 
như đại chúng này cũng vậy. 


— Này AggtIvessana, đại chúng này có quan hệ 
øì với Ong? Này AggtIvessana, hãy giải thích lời nói 
của Ông. 

— Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: "Sắc là tự 


ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của 
ta, hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta”. 


— Này AggIvessana, Ta sẽ hỏi Ong trở lại vê vân 


đề này. Ông có thê trả lời nếu Ông muốn. Này 
AggIvessana, Ong nghĩ thê nào? Một vị vua Sát-đê- 
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ly đã làm lễ quán đảnh, như vua Pasenadi nước 
Kosala, vua AJatasatu con bà Vedehi nước 
Magadha, vua này có quyên hành trong quốc gia của 
mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn tước 
đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tấn xuất 
những ai đáng bị tấn xuất không? 


— Tôn giả Gotama, một vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh, như vua Pasenadi nước Kosala, vua 
Alatasattu, con bà Vedehi nước Magadha, vua này 
có quyền hành trong quốc gia của mình, muốn giết 
những aI đáng bị giết, muôn tước đoạt những ai đắng 
bị tước đoạt, muôn tân xuất những ai đáng bị tân 
xuất. Này Tôn giả Gotama, cho đến các giáo đoàn, 
các đoàn thê, như các VajjJi, các Malla, vẫn có quyền 
hành trong quốc 1a của mình, muốn giết những ai 
đáng bị giết, muôn tước đoạt những ai đáng bị tước 
đoạt, muốn tân xuất những ai đáng bị tân xuất, còn 
nói gì một vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, như 
vua Pasenadi nước Kosala, vua Ajatasattu con bà 
Vedehi nước Magadha. Này Tôn giả Gotama, vị ây 
có quyền hành ấy và xứng đáng có quyên hành ấy. 
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Được nói vậy NiIganthaputta Saccaka giữ Im 
lặng. Lân thứ hai, Thê Tôn nói với Niganthaputta 
Saccaka: 


— Này AggIvessana, Ông nghĩ thế nào? Như 
Ông. nói: "Sắc là tự ngã của ta” , Ông có quyên hành 
gì đối với sắc ấy và có nói được răng: "Sắc của tôi 
phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế này" 
không? 


- Lần thứ hai, Niganthaputta Saccaka vẫn giữ 
1m lặng. 


Rồi Thế Tôn nói với Niganthaputta Saccaka: 


- Này Aggivessana, nay Ông phải trả lời. Nay 
không phải lúc Ông giữ im lặng nữa. Này 
Aggivessana, ai được Như Lai hỏi đến lần thứ ba một 
câu hỏi hợp lý mà không trả lời, thời đầu của người 
ây sẽ bị bê ra làm bảy mảnh tại chỗ. 


Lúc bây giờ tHân Đạ Xóa Vajitapani (Kim Cang 


đang câm một chùy sắt to lớn, chảy đỏ, sáng 
chói, đứng trên không trên đầu Niganthaputta 
Saccaka với ý định: 
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bông Chỉ có Thê Tôn và Niganthaputta Saccaka 


mới thấy thần Dạ xoa Vajirapani. Niganthaputta 
Saccaka sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng, ngược, chỉ 
tìm thây sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự an 
ôn nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy sự nương tựa nơi Thế 
Tôn, liên bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 


- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như 
Ông nói: "Sắc là tự ngã của ta, thì Ông có quyên 
hành gì đối với sắc ấy và có nói được rằng: "Sắc của 
tôi phải như thế này, sắc của tôi không phải như thế 
này” không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này AggIvessana, Ông hãy trả lời. 
Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 
của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 
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— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này AggIvessana, Ông hãy trả lời. 
Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 
của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này AggIvessana, Ông hãy trả lời. 
Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 
của Ông. Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này AggIvessana, Ong hãy trả lời. 
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Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ong, lời nói đầu của Ong không phù hợp lời nói cuôi 
của Ong. Này Aggivessana, Ong nghĩ thê nào? 


- Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này Ag81vessana. Sau khi 
suy nghiệm kỹ, này ÀggIvessana, Ông hãy trả lời. 
Lời nói cuối của Ông không phù hợp lời nói đầu của 
Ông, lời nói đầu của Ông không phù hợp lời nói cuối 
của Ông. 


Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Sắc là 
thường hay vô thường? 


— Vô thường, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường thì cái ây là khổ hay lạc? 

— Là khô, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý 


chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 
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— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


- Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thọ... 
(như trên)... tưởng... (như trên)... các hành... (như 
trên)... Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thức là 
thường hay vô thường? 


— Vô thường, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Là khô, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý 
chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 

— Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Ai ái 
luyên khô, châp trước khô, tham đăm khô, quán khô 
và nói: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi". Người ây có thê liêu tri cái khô của 
tự mình hay có thê sông trừ diệt khô không? 


— Lầm sao có thể được, Tôn giả Gotama? Không 
thê như vậy, Tôn giả Gotama. 
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— Này Aggivessana, như một người muốn được 
lõi cây, tìm câu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm 
lõi cây. Người ấy cảm một cái búa sắc bén, đi vào 
rừng. Người ấy có thể thấy ở đây thân một cây chuối 
lớn thăng đứng, còn trẻ, không có khúc đốt. Người 
ấy có thể chặt gốc cây ấy. Sau khi chặt gốc cây, 
người ấy chặt ngọn cây. Sau khi chặt ngọn cây, người 
ây có thể lột ra các lá cuộn tròn. Nhưng khi lột ra các 
lá cuộn tròn, người ấy không tìm được giác cây, còn 
nói gì đến lõi cây. 


Cũng vậy này ÀggIvessana, khi được Ta hỏi, Ta 
cật vân, Ta chất vần vê những lời của Ông, Ông đã 
tự tỏ ra trống rỗng, trông không, thất bại. Nhưng nảy 
Aggivessana, những lời nói mà Ông tuyên bố cho hội 
chúng ở Vesall: “7ø không thầy một Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào, là vị Hội chủ, là vị Giáo trưởng, Vị Sư 
trưởng Giáo hội, dâu có fự cho là bác A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, khi đối thoại với Ta, không ai là 
không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ, 
không ai là không bị toát mô hôi nách. Dầu Ta có 
đổi thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đối 
thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp 
sợ, huồng nữa là một người thường". Nhưng chính 
từ nơi trán của Ông, này một người thường. Nhưng 
chính từ nơi trán của ông, này Aggivessana, những 
giọt mồ hôi đang chảy xuống, sau khi thấm qua 
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thượng y, đang rơi xuống đất. Còn Ta, này 
AggIvessana, nay không có mô hôi nào trên thân Ta. 


Rồi Thế Tôn để lộ kim thân cho Hội chúng ấy 
thây. Khi nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka 1m 
lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, 
không nói một lời. 


Rồi Dummukha, một người con LicchavI, biết 
được Niganthaputta Saccaka 1m lặng, hồ thẹn, thụt 
vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, không nói một lời, liên 
bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thé Tôn, con có một ví dụ. 
Thế Tôn nói: 
— Này Dummukha, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Bạch Thế Tôn, như một hồ sen không xa làng 
hay thị trần bao nhiêu, ở đây có con cua. Bạch Thế 
Tôn, rồi một sô đông con trai hay con gái đi ra khỏi 
làng hay thị trần ây, đến tại hồ sen kia, sau khi đến, 
lặn xuống hỗ nước ấy bắt con cua lên và đặt nó trên 
đất khô. Bạch Thế Tôn, khi con cua này thò ra cái 
càng nảo, thì các đứa con trai hay con gái ấy, với cái 
gậy hay miếng sành, chặt, bẻ gãy và đập nát cái càng 
ây. Như vậy, bạch Thế Tôn, con cua ấy bị chặt, bị bẻ 
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gãy, bị đập nát tất cả càng, không thể lội xuống hồ 
sen ây như trước. 


Cũng vậy, bạch Thế Tôn, mọi khúc thuyết, gian 
kế, tranh luận của Niganthaputta Saccaka đã bị Thế 
Tôn chặt đứt, bẻ gãy, đập tan. Và nay, bạch Thế Tôn, 
Niganthaputta Saccaka, không thê đến gặp Thế Tôn, 
chớ đừng nói là có ý định đàm luận. 


Khi được nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka 
nói với Licchavi Dummukha: 


— Ông hãy ngừng nói, Dummukha! Ông hãy 
ngừng nói, Dummukha† Chúng tôi không đàm luận 
với Ông. Chúng tôi đang đàm luận với Tôn giả 
Gotama. Tôn giả Gotama, hãy để yên những lời nói 
của chúng tôi và lời nói của các Sa-môn, Bà-la-môn 
khác. Tôi nghĩ cuộc đàm luận vô bố này thật đáng 
hối tiếc! Cho đến mức độ nào, một đệ tử Thanh văn 
của Tôn giả Gotama trở thành tuân phụng giáo điển, 
chấp nhận giảng huấn, nghỉ ngờ được đoạn trừ, do 
dự được diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong giáo 
hội Bồn Sư, khỏi phải nương tựa vào ai? 


- Ở đây, này Aggivessana, đệ tử Thanh văn của 
Ta, đối với mọi sắc pháp, quá khứ, tương lai, hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay 
gân, thấy như thật với chánh trí tuệ là: “Cái này 
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không phải của tôi, cát này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi". Đỗi với mọi ụ 
đối với mọi .. đối với mọi hành... đối với mọi 
thức, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô 
hay tê, liệt hay thăng, xa hay gân, thây như thật với 
chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


— Cho đến mức độ nào, này Tôn giả Gotama, 
T1ỷ-kheo là bác A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, các mục tiêu đạt, hữu kiết sử đã 
đoạn trừ, được chánh trí giải thoát? 


— Ở đây, này Aggivessana, 


. Đối với bất cứ 
nào... bất cứ nào... bất cứ hành nảo... đối với 
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bất cứ thức nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay sẵn, tất cả 
các thức, sau khi như thật quán sát với chánh trí tuệ: 
“Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, 

. Cho đến mức độ này, này 
AggIvessana, Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc 
đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm 
đã đặt gánh nặng xuống, các mục tiêu đã đạt, hữu 
kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải thoát. Với ứâm 
giải thoát như vậy, này Aggtvessana, Tỷ-kheo thành 
tựu ba pháp vô thượng: Kiến vô thượng, Đạo vô 
thượng, Giải thoát võ thượng. Được giải thoát như 
vậy, này Aøøivessana. vị ấy chỉ kính lễ, tôn trọng, 
đảnh lễ, cúng dường Như Lai: 


Được nghe nói vậy, Niganthaputta bạch với Thế 
Tôn: 


— Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, 
chúng tôi thật là khinh suât. Chúng tôi đã dám nghĩ 
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dùng lời nói để luận chiến với Tôn giả Gotama! Này 
Tôn giả Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một 
người chiến đấu với con voi điên, nhưng không thể 
có sự an toàn cho một người chiến đầu chông Tôn 
giả Gotama! Này Tôn giả Gotama, rất có thể còn có 
sự an toàn cho một người chiến đầu chỗng đám lửa 
hừng, nhưng không thể có sự an toàn cho một người 
chiến đấu chồng. Tôn giả Gotamal Này Tôn giả 
Gotama, rất có thê còn có sự an toàn cho một người 
chiến đấu với con răn độc dữ tợn, nhưng không thê 
có sự an toàn cho một người chiến đấu với Tôn giả 
Gotama! Tôn giả Gotama, chúng tôi thật lỗ mãng, 
chúng tôi thật là khinh xuất. Chúng tôi đã dám nghĩ, 
dùng lời nói để luận chiến với Tôn giả Gotamal 
Mong Tôn giả Gotama nhận lời, ngày mai dùng bữa 
ăn của tôi cùng với chúng Tỷ-kheo! 


Thế Tôn im lặng nhận lời. 


Rồi NÑiganthaputta Saccaka, sau khi biết Thế 
Tôn đã nhận lời, liên nói với các Licchavi: 


— Các Tôn giả LicchavIi hãy nghe tôi. Sa-môn 
Gotama ngày mai được mời ăn với chúng Ty-kheo. 
Hãy đem đên cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp 
thời. 


Rôi những LicchavI ây, sau khi đêm ây đã mãn 
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cho đem đến Niganthaputta Saccaka khoảng năm 
trăm phần cơm cúng dường nấu với sữa. Rồi 
Niganthaputta Saccaka, tại vườn của mình, cho soạn 
các món ăn thịnh soạn, loại cứng và loại mềm, rồi 
cho báo tin giờ cho Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, nay đã đên giờ. Cơm đã sửa 
SOạn xong. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
đến khu vườn của NÑiganthaputta Saccaka, sau khi 
đến, Ngài ngôi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng 
Tý-kheo. Rồi Niganthaputta Saccaka, tự tay hầu hạ 
các món ăn thịnh soạn loại cứng và loại mễn cho 
chúng Tỷ-kheo, cầm đầu là đức Phật. Rồi 
Niganthaputta sau khi biết Thế Tôn dùng bữa ăn đã 
xong, tay đã rời khỏi bát, liền lây một chiệc ghế thấp 
khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuông một 
bên, Niganthaputta Saccaka bạch Thế Tôn: 


— Này Tôn giả Gotama, trong cuộc bồ thí này, 
nếu có công đức và công đức địa, mong rằng những 
vị bố thí sẽ được hưởng hạnh phúc. 


— Này AggIvessana, sẽ có (công đức) cho những 
người bồ thí, đối với người đáng được cúng dường 
như Ông, dầu Ông không phải là không có tham, 
không phải là không có sân, không phải là không có 
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sI; sẽ có (công đức) cho Ông, này AggtIvessana, đôi 
với người đáng được cúng dường như Ta, và Ta là 
người không có tham, không có sân, không có sỉ. 
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34 Vô thủ trước Bát Niết Bàn - Kinh 
TRẠM XE - 24 Trung L, 329 


KINH TRẠM XE 
(Rathavivutasutta) 


- Bài kinh số 24— Trưng I, 329 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá) tại 
Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa. Lúc ấy một 
số đông Tý-kheo người địa phương, sau khi an cư 
mùa mưa tại địa phương xong, liền đến chỗ Thế Tôn 
ở, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 
Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo đang ngôi một bên: 


— Này các Tỷ-kheo, aI ở tại địa phương được các 
Týỷ-kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán 
thán như sau: “Tự mình và giảng về thiểu 
dục cho các Tỷ-kheo; tự mình và giảng về tri 
túc cho các Tỷ-kheo; tự mình và giảng về độc 
cư cho các Tỷ-kheo; tự mình và giảng 
về không ô nhiễm cho các Tỷ-kheo; tự mình 
và giảng về tỉnh cần, tỉnh tấn cho các Tỷ- 
kheo; tự mình và giảng về thành 
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tựu giới hạnh cho các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu 
và giảng về thành tựu Thiên định cho các 
Tỷ-kheo; tự mình và nói về thành 
tựu trí tuệ cho các TỷỶ-kheo; tự mình 
thoát và nói về thành tựu giải thoát cho các Tỷ-kheo; 
tự mình về nói về thành 
tựu giải thoát tri kiến cho các Tỷ-kheo; vị giáo giới, 
vị khai thị, vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phần 
khởi, vị làm cho các Vị đồng phạm hạnh hoan hỷ ". 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Punna Mantaniputta- 
là Tỷ-kheo địa phương được các Tý-kheo đồng phạm 
hạnh cùng một địa phương tán thán như sau: "Tự 
mình thiểu dục và nói về thiêu dục cho các Tỷ-kheo... 
(như trên)... vị làm cho các vị đồng phạm hạnh hoan 
hỷ. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta ngồi cách Thế 
Tôn không xa. Tôn giả SarIputta suy nghĩ như sau: 
"Hạnh phúc thay Tôn giả Punna Mantaniputta! Chơn 
hạnh phúc thay Tôn giả Punna Mantaniputta! Tôn 
giả đã được các vị đồng phạm hạnh có trí tán thán 
từng điểm một trước mặt bậc Đạo Sư, và được bậc 
Đạo Sư chấp nhận; có thể chúng ta sẽ gặp Tôn giả 
Punna MantanIputta, tại một chỗ nào, trong một thời 
ølan nào, có thể sẽ có một cuộc đàm luận với Tôn 
giả. 
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Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá) lâu cho 
đến khi vừa ý, rồi khởi hành đi Savatthi; Ngài tuân 
tự đi và đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú ở Savatthi, 
tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Tôn giả 
Punna Mantaniputta được nghe: "Thế Tôn đã đến 
Savatthi, trú ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông 
AnathapIndika". Rồi Tôn giả Punna Mantaniputta 
thâu dọn lại sàng tọa, cầm y bát, khởi hành đi 
Savatthi. Tôn giả tuần tự đi đến Savatthi, Jetavana, 
vườn ông Anathapindika, đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn thuyết pháp cho Tôn giả Punna Mantaniputta 
đang ngôi một bên, khích lệ, làm cho hoan hỷ. Tôn 
giả Punna Mantaniputta, sau khi được Thế Tôn 
thuyết pháp, khích lệ, làm cho phẫn khởi, làm cho 
hoan hỷ, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về 
Ngài, từ tạ đi Andhavana đề nghỉ trưa. 


Rồi một Tý-kheo khác đến chỗ Tôn giả 
Sariputta ở, sau khi đến, thưa với Tôn giả Sariputta: 
"Hiện giả Sariputta, Hiền giả luôn luôn tán dương 
Tý-kheo Punna Mantaniputta; vị này được Thế Tôn 
thuyết pháp, khích lệ, làm cho phẫn khởi, làm cho 
hoan hý, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng vê 
Ngài, từ tạ đi đến Andhavana để nghỉ trưa". Rồi Tôn 
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ø1ả Sariputta vội vã đem theo tọa cụ, đi theo sau lưng 
Tôn giả Punna Mantaniputta, đầu hướng về trước 
mặt (để theo dõi). Rồi Tôn giả Punna Mantaniputta 
đi sâu vào rừng Andhavana, và ngôi nghỉ trưa dưới 
một gốc cây. Tôn giả Sariputta, sau khi đi sâu vào 
rừng Andhavana, ngôi nghỉ trưa dưới một gốc cây. 

Rồi vào buổi chiêu, Tôn giả Sariputfa từ Thiền định 
độc cư đứng dậy, đến tại chỗ Tôn giả Punna 
Mantaniputta, sau khi đến nói lên với Tôn giả Punna 
Mantaniputta những lời chào đón, hỏi thăm, xã giao 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn 
giả SarIputta thưa với Tôn giả Punna Mantaniputta: 


— Hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh 
dưới sự chỉ dạy của Thê Tôn? 


— Thật như vậy, Hiền giả. 


- Hiên giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thê Tôn là vì mục đích : 


- Không phải vậy, Hiền giả. 


— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thê Tôn là vì mục đích ẹ 


- Không phải vậy, Hiền giả. 
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— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? 


- Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thê Tôn là vì mục đích 
tịnh? 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thê Tôn là vì mục đích 

‹ 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thê Tôn là vì mục đích 

- Không phải vậy, Hiền giả. 


— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? 


— Không phải vậy, Hiền giả. 
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— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thê Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? 


- Không phải vậy, Hiền giả. 


— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thê Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh? 


- Không phải vậy, Hiền giả. 
- Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thê Tôn là vì mục đích kiên thanh tịnh... 


(như trên)."... 


— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dạy của Thê Tôn là vì mục đích tri kiên thanh tịnh? 


Và Hiền giả trả lời: 
— Không phải vậy, Hiền giả. 


— Hiên giả, vậy với mục đích gì, sông phạm hạnh 
dưới sự chỉ dạy của Thê Tôn? 


— Hiên giả, với mục đích vô thủ trước Bát-niêt- 
bàn, nên sông phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thê 
Tôn. 
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- Hiển giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niêt-bàn? 


— Hiền giả, không phải vậy. 


— Hiển giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niêt-bàn? 


— Hiền giả, không phải vậy. 


— Hiền giả, có phải kiến thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niêt-bàn? 


— Hiền giả, không phải vậy. 


— Hiển giả, có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô 
thủ trước Bát-niêt-bàn? 


— Hiền giả, không phải vậy. 


— Hiền giả, có phải đạo phi đạo tri kiến thanh 
tịnh là vô thủ trước Bát-niêt-bàn? 


— Hiền giả, không phải vậy. 


— Hiền giả, có phải đạo tri kiến thanh tịnh là vô 
thủ trước Bát-niêt-bàn? 
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— Hiền giả, không phải vậy. 


— Hiền giả, có phải tri kiến thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niêt-bàn? 


— Hiền giả, không phải vậy. 


— Hiên giả, có phải cái gì ngoài các pháp này là 
vô thủ trước Bát-miết-bàn ? 


— Hiền giả, không phải vậy. 


— Hiền giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niêt-bàn? 


— Không phải vậy, Hiền giả. 


— Hiển giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niêt-bàn? 


— Không phải vậy, Hiền giả. 
— Có phải kiến thanh tịnh... (như trên)... 


— Có phải tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước Bát- 
niết-bàn? 


— Không phải vậy, Hiền giả. 
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— Có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ 
trước Bát-niêt-bàn? 


— Không phải vậy, Hiền giả. 


— Hiễn giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải 
được hiểu như thế nào? 


— Hiên giả, nêu Thế Tôn tuyên bồ giới thanh tịnh 
là vô thủ trước Bát-niết-bàn thì Ngài cũng tuyên bố 
vô thủ trước Bát-niết-bàn là đồng đắng với hữu thủ 
trước Bát-niêt-bàn. Hiền giả, nêu Thế Tôn tuyên bồ 
tâm thanh tịnh... Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bồ kiến 
thanh tịnh... Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố đoạn 
nghi thanh tịnh... Hiền giả, nêu Thế Tôn tuyên bố đạo 
phi đạo tri kiến thanh tịnh... Hiển giả, nếu Thế Tôn 
tuyên bố đạo tri kiến thanh tịnh... Hiền giả, nếu Thế 
Tôn tuyên bố tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước Bát- 
niết-bàn thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước Bát- 
niết-bản là đồng đẳng với hữu thủ trước Bát-niết- 
bàn. 


Hiện giả, và nêu Thế Tôn tuyên bồ cái gì ngoài 
các pháp â ấy là vô thủ trước Bát- niễt-bàn, thì kẻ phàm 
phu có thể Bát- niết- bàn, vì này Hiên giả, phàm phu 
là ngoài các pháp ấy. Hiền giả, tôi sẽ cho Hiền giả 
một ví dụ, ở đây, một số kẻ có trí, nhờ ví dụ để hiểu 
ý nghĩa của lời nói. 
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Hiền giả, như vua Pasenadi xứ Kosala trong khi 
ở tại Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở 
Saketfa, và bảy trạm xe được sắp đặt cho vua giữa 
Savatthi và Saketa. Hiền giả, rồi vua Pasenadi xứ 
Kosala, từ cửa nội thành ra khỏi Savatthi, leo lên 
trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm thứ nhất đến được trạm 
xe thứ hai, 


từ 
bỏ trạm xe thứ hai, leo lên trạm xe thứ ba, nhờ trạm 
xe thứ ba đến được trạm xe thứ tư; từ bỏ trạm xe thứ 
ba leo lên trạm xe thứ tư, nhờ trạm xe thứ tư, đến 
được trạm xe thứ năm; từ bỏ trạm xe thứ tư, leo lên 
trạm xe thứ năm, nhờ trạm xe thứ năm đến được trạm 
xe thứ sáu; từ bỏ trạm xe thứ năm, leo lên trạm xe 
thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu đến được trạm xe thứ 
bảy; từ bỏ trạm xe thứ sáu, leo lên trạm xe thứ bảy, 
nhờ trạm xe thứ bảy đến được Saketa, tại cửa nội 
thành. 


Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận 
thân, các thân thích cùng huyệt thông hỏi như sau: 


"— Tâu Đại vương có phải với trạm xe này, Bệ 
hạ đi từ Savatthi đên Saketa tại cửa nội thành?" 


Hiện giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời 
như thê nào mới gọi là trả lời đúng đăn? 
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Hiện giả, vua PasenadI nước Kosala phải trả lời 
như thê này mới trả lời đúng đăn: 


"— Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc 
khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và bảy trạm xe được sắp 
đặt cho ta, giữa Savatthi và Saketa. Ta từ cửa nội 
thành ra khỏi Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và 
nhờ trạm xe thứ nhất, ta đến được trạm xe thứ hai; từ 
bỏ trạm xe thứ nhất, ta leo lên trạm xe thứ hai; và 
nhờ trạm xe thứ hai, ta đến được trạm xe thứ ba; từ 
bỏ trạm xe thứ hai... đến được trạm xe thứ tư; từ bỏ 
trạm xe thứ ba... đến được trạm xe thứ năm; từ bỏ 
trạm xe thứ tư... đến được trạm xe thứ sáu; từ bỏ trạm 
xe thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ 
sáu, đến được trạm xe thứ bảy; từ bỏ trạm xe thứ 
sáu... leo lên trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy, 
Ta đến được Saketa, tại cửa nội thành". 


Hiện giả, vua Pasenadi nước Kosala trả lời như 
vậy mới trả lời một cách đúng đăn. 


Cũng vậy, này Hiên giả: 
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— Kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt cho 
được) đoạn nghỉ thanh tịnh; 


— Đoạn nghi thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt 
cho được) đạo phi đạo tri kiên thanh tịnh; 


— Đạo phi đạo tr1 kiến thanh tịnh chỉ có mục 
đích (đạt cho được) đạo tri kiên thanh 
tịnh; 


— Đạo tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích 
(đạt cho được) tri kiên thanh tịnh; 


— Tri kiến thanh tịnh chỉ có mục đích (đạt 
cho được) VÔ thủ trước Bát-niết-bàn. 
Này Hiền giả, sống phạm hạnh dưới sự chỉ 
dẫn của Thế Tôn là với mục đích vô thủ 
trước Bát-niết-bàn. 


Khi được nói vậy, Tôn giả SarIputfa nói với Tôn 
giả Punna MantanIputta: 


— Tôn giả tên là gì? Và các vị đồng phạm hạnh 
biệt Tôn giả như thê nào? 


— Hiền giả, tên tôi là Punna và các vị đồng phạm 
hạnh biệt tôi là Mantaniputta. 


_ — Thật hy hữu thay, Hiện giả! Thật kỳ diệu thay, 
Hiện giả! Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 245 


điểm một bởi một đệ tử nghe nhiễu, đã biết rõ giáo 
lý của bậc Đạo Sư, và vị đệ tử ây là Tôn giả Punna 
Mantaniputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng 
phạm hạnh! Thật chơn hạnh phúc thay cho các vị 
đồng phạm hạnh được thăm viếng, được thân cận 
Tôn giả Punna Mantaniputta! Nếu các vị đồng phạm 
hạnh đội Tôn giả Punna Mantaniputta trên đầu với 
một cuộn vải làm khăn đề được thăm viếng, đề được 
thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị ây, thật là 
chơn hạnh phúc cho các vị ấy! Thật hạnh phúc cho 
chúng tôi, thật chơn hạnh phúc cho chúng tôi được 
thăm viếng, được thân cận Tôn giả Punna 
Mantaniputta! 


Khi được nói vậy, Tôn giả Punna MantanIputta 
nói với Tôn g1ả SarIputta: 


— Tôn giả tên là gì, và các vị đồng phạm hạnh 
biệt Tôn giả như thê nào? 


- Hiền giả, tôi tên là Upatissa, và các vị đồng 
phạm hạnh biệt tôi là Sariputta. 


— Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là 
ngang hàng với bậc Đạo Sư mà không được biết là 
Tôn giả Sariputta. Nếu chúng tôi được biết là Tôn giả 
Sariputta, thì chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. 
Thật hy hữu thay, Hiên giả! Thật kỳ diệu thay, Hiền 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 246 


giả! Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm 
một, bởi một đệ tử nghe nhiều, đã biết rõ giáo lý của 
bậc Đạo Sư. Và vị đệ tử ây là Tôn giả Sariputta. Thật 
hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh! 'Thật 
chơn hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh... 
được thăm viếng, được thân cận Tôn giả Sariputta! 
Nếu các vị đồng phạm hạnh đội Tôn giả SarIputta 
trên đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm 
viếng, được thân cận, thì thật hạnh phúc cho các vị 
ây, thật chơn hạnh phúc cho các vị ấy! Thật hạnh 
phúc cho chúng tôi, thật chơn hạnh phúc cho chúng 
tôi được thăm viếng, được thân cận Tôn giả 
Sariputtal 


Như vậy, hai bậc cao đức ây cùng nhau thiện 
thuyêt, cùng nhau tùy hý. 
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35 Điều phục dục và tham - Kinh 
Devadaha — Tương HIL, 16 

Devadaha — 71zơng ILL, 16 

1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka, tại một 
thị trần của dân chúng Sakka tên là Devadaha. 


2) Lúc bấy giờ, một số đông Tý-kheo du hành ở phía 
Tây, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuỗông một bên. 


3) Ngồi xuống một bên, các vị Tý-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 


- Chúng con muốn xin Thế Tôn cho phép chúng con 
đi đến quốc độ phương Tây. Chúng con muốn trú ở 
quốc độ phương Tây. 


- Này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo đã xin phép 
Sàriputta chưa? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con chưa xin phép Tôn giả 
SàrIpuftfa. 
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- Này các Ty-kheo, vậy hãy xin phép Sàriputta. 
Sàriputta, này các Ty-kheo, là bậc Hiên trí, là người 
đỡ đâu các vị Ty-kheo đông Phạm hạnh. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 


4) Lúc bấy giờ, Tôn giả Sàriputta đang ngôi dưới cây 
ba đậu (elagalà: cassia), không xa Thê Tôn bao 
nhiều. 


5) Rồi các Tỷ-kheo Ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đánh lễ Thế Tôn, 
thân phía hữu hướng vê Ngài, rôi đi đến Tôn giả 
Sàriputta; sau khi đến, các vị ấy nói lên với Tôn giả 
Sàriputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi 
xuống một bên. 


6) Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy nói với Tôn 
ø1ả SàrIpuftta: 


- Chúng tôi muốn, thưa Hiên giả Sàriputta, đi đến 
quốc độ phương Tây. Chúng tôi muốn trú ở quốc độ 
phương Tây. Bậc Đạo Sư đã cho phép chúng tôi. 


7) - Này các Hiên giả, 
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“Bậc 
Đạo Sư của Tôn giả nói gì, tuyên bố gì? Pháp có 
được chư Tôn giả khéo nghe, khéo nắm giữ, khéo tác 
Ý, khéo thọ trì, khéo thâm nháp với trí tuệ không ?” 
Để khi trả lời, các Tôn giả có thể lập lại các ý kiến 
của Thê Tôn, không có xuyên tạc Thế Tôn với điêu 
không thật, có thể trả lời tùy pháp, đúng với Chánh 
pháp, và không để một vị đông pháp nào, nói lời 
đúng pháp, có thể có lý do để quở trách. 


8) - Chúng tôi có thể đi đến thật xa, thưa Tôn giả, để 
nghe tận mặt Tôn giả Sàriputta nói về ý nghĩa của lời 
nói này! Lành thay, nêu được Tôn giả Sàriputta giải 
thích ý nghĩa của lời nói này! 


9) - Vậy này các Hièn giả, hãy lắng nghe và khéo tác 
ý, tÔI sẽ nói. 


- Thưa vâng, Tôn giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 

10) Này các Hiền giả, có những người đặt câu hỏi 
với vị Tÿ-kheo thường đi các quôc độ khác nhau: 
Các Sát-đê-ly hiên trí... các Sa-môn hiên trí. Này các 
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Hiện giả, các bậc hiện trí với óc ưa quán sát (có thê 
hỏi): “Bác Đạo Sư của Tôn giả nót gì, tuyên bô gì? ". 


“Này các Hiện giả, bậc Đạo Sư của chúng tôi 
nói đến sự điêu phục dục và tham "" 


11) Được trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có 
như sau: Có những vị Sát-đé- 
ly hiên trí... có những Sa-môn hiên trí. Này chư Hiền 
giả, các bậc hiên trí với óc ưa quán sát (có thể hỏi ): 
"Đối với cái gì, bậc Đạo Sư của các Tôn giả nói 
đến sự điều phục dục và tham? "'. 


"Đối với sắc, này các Hiên giả, bậc Đạo Sư chúng 
tôi nói về sự điều phục dục và tham... đổi với thọ... 
đối với tưởng... đối với các hành... đổi với thức, bậc 
Đạo Sư chúng tôi nói về sự điều phục dục và tham ". 


12) Được trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thể có 
người hỏi thêm như sau: Các Sát-đế-ly hiền trí... các 
Sa-môn hiên trí. Các vị hiên trí có óc quán sát, này 
các Hiền giả, (có thể hỏi): “Nhưng thấy Sự Hguy 
hiểm gì, bậc Đạo Sư các Tô ôn giả nói đến sự điều 
phục dục và tham đối với sắc... đối với thọ... đối với 
tưởng... đối với các hành, bậc Đạo Sư các Tôn giả 
nói đến sự điều phục dục và tham đổi với thức ?". 
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phải trả lời như sáu: “Này các Hiển giả, đối với sắc, 
ai chưa viên ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly 
ái, chưa viễn ly khát, chưa viễn ly nhiệt tình, chưa 
viên ly khát ái, khi sắc ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi 
lên sâu, bị, khổ, ưu, não. Đối với thọ... đối với 
tưởng... đối với các hành... đối với thức, ai chưa viễn 
ly tham, chưa viễn ly dục, chưa viễn ly áI, chưa viễn 
ly khát, chưa viên ly nhiệt tình, chưa viên ly khát ái 
khi thức ấy biến hoại, đổi khác, sẽ khởi lên sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Này chư Hiển giả, do thấy sự nguy 
hiểm này đối với sắc mà bậc Đạo Sư của chúng tôi 
nói lên sự điều phục dục và tham ”. 


13) Được trả lời như vậy, này các Hiền giả, có thê có 
người hỏi thêm như sau: Các Sát-đế-ly hiền trí... các 
Sa-môn hiền trí. Các vị hiền trí có óc quán sát, này 
các Hiền giả, (có thể hỏi): "Nhưng thấy sự lợi ích 
øì, bậc Đạo Sư các Tôn giả nói đến sự điều phục 
dục và tham đổi với sắc... đối với thọ... đối với 
tưởng... đối với các hành; bậc Đạo Sư các Tôn giả 
nói đến sự điều phục dục và tham đổi với thức ?", 


: "Đối với sắc, này các Hiên giả, ai đã 
viên ly tham, đã viên ly dục, đã viễn ly ái, đã viễn ly 
khát, đã viễn ly nhiệt tình, đã viễn ly khát ái, khi sắc 
ấy biển hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sâu, bi, khổ, 
ru, não. Đối với thọ... đổi với tưởng... đổi với các 
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hành... đối với thức, này các Hiền giả, ai đã viễn ly 
tham, đã viễn ly dục, đã viễn ly ái, đã viên ly khát, 
đã viên ly nhiệt tình, đã viễn ly khát ái, khi thức ấy 
biến hoại, đổi khác, sẽ không khởi lên sâu, bi, khổ, 
ưu, não. Do thấy sự lợi ích này, này các Hiển giả, 
bác Đạo Sư của chúng tôi nói đến sự điều phục dục 
và tham đối với sắc... đối với thọ... đổi với tưởng... 
đổi với các hành; bậc Đạo Sư của chúng tôi nói đến 
sự điều phục dục và tham đổi với thức ", 


14) Và này các Hiền giả, đạt được và an trú trong các 
bắt thiện pháp và ngay trong đời sống hiện tại, sống 
được an lạc, không bị chướng ngại, không bị ưu não, 
không bị nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
được sanh thiện thú, đầy không phải là sự đoạn tận 
các bất thiện pháp được Thế Tôn tán thán. 


15) Nhưng này các Hiền giả, vì rằng đạt được và an 
trú trong các bất thiện pháp, và ngay trong đời sống 
hiện tại, sống bị đau khổ, bị chướng ngại, bỊ ưu não, 
bị nhiệt não và sau khi thần hoại mạng chung, sẽ phải 
sanh ác thú. Do vậy, đây là sự đoạn tận các bất thiện 
pháp được Thế Tôn tán thán. 


16) Và này các Hiền giả, đạt được và an trú trong các 
thiện pháp, và ngay trong đời sống hiện tại, sống đau 
khổ, bị chướng ngại, bị ưu não, bị nhiệt não, và sau 
khi thân hoại mạng chung, sẽ phải sanh ác thú. Đây 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 23 


không phải là sự thành tựu các thiện pháp được Thế 
Tôn tán thán. 


17) Nhưng này các Hiện giả, vì rằng đạt được và an 
trú trong các thiện pháp, và ngay trong đời sông hiện 
tại, sống được an lạc, không bị chướng ngại, không 
bị ưu não, không bị nhiệt não, và sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ được sanh thiện thú. Do vậy, đây là 
sự thành tựu các thiện pháp được Thế Tôn tán thán. 


18) Tôn giả Sàriputta thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo 
ây hoan hy, tín thọ lời Tôn giả Sàriputfa nói. 
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36 Đoạn tận các kiết sử.. - Kinh Kiết Sử — 
Tương V, 48 


Kiết Sử — 7Tương V,48_ (Samyojanam) 
1)... 


2)-- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: “Vì mục đích gì, này chư Hiển, 
Phạm hạnh được sống đưởi Sa-môn Œotama 2” Được 
hỏi vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải trả lời 
cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Vì mục đích 
đoạn tận các kiết sử, này chư Hiền, Phạm hạnh được 
sống dưới Sa-môn Gotama..". 


3) Này các Tỷ-kheo, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo 
hỏi các Ông như sau: “Có con đường nào, có đạo lộ 
nào, này chư Hiên, đưa đến đoạn tận các kiết sử?" 
Được hỏi như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải 
trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Có con 
đường, có đạo lộ đưa đến đoạn tận các kiết sử". 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường, thể nào 
là đạo lộ đưa đến đoạn tận các kiết sử? Chính là 
Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các Tý- 
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kheo, đây là con đường, đây là đạo lộ đưa đến đoạn 
tận các kiệt sử. Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các 
Ong cân phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo 
ây. 
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37 Đoạn tận các lậu hoặc - Kinh MỤC 
ĐÍCH 1 - Tăng II, 557 


MỤC ĐÍCH 1 - Tăng II, 557 


1.- 


vọng về quôc độ. 
2. Thê nào là năm? 


-_Ở đây, này các Tý-kheo, con trưởng của vua 
Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, thiện sanh cả từ 
mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho 
đến bảy đời tô phụ, không một vết nhơ nào, một 
dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ sanh; 

-_ Đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thắng như hoa sen, 

-_ Được cha mẹ thương yêu ưa thích, 

-_ Được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu 
ưa thích; 

-_ Đối với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh, như nghề voi, ngựa, xe, cung 
và chuôi gươm, vị ấy hoàn toàn được huấn 
luyện. 


VỊ ây suy nghĩ như sau: 
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-_ "Ta được thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ. 
không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về 

vẫn đề huyết thống thọ sanh; tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với 
dung sắc thù thăng như hoa sen, tại sao ta lại 
không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được cha mẹ thương yêu ưa thích, tại sao ta 
lại không đặt hy vọng về quốc độ? 

- Ta được dân chúng quốc độ thị trấn thương yêu 
ưa thích, tại sao ta lại không đặt hy vọng về 
quốc độ? 

- Đôi với các nghề nghiệp thuộc vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh như nghề voi, ngựa xe, cung 
và chuôi gươm ta hoàn toàn được huấn luyện, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng về quốc độ?” 

Thành tựu năm chi phần này, này các Tỷ-kheo, con 
trưởng của vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh đặt hy 
vọng vào quốc độ. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, thành tựu năm pháp, Tỷ- 
kheo đặt hy vọng vào sự đoạn diệt các lâu hoặc. 


3. Thế nào là năm? 
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-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ kheo có lòng tin ở 
sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thể Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế 
Tôn". 

-  Tỷ-kheo ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được 
điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, 
trung bình, hợp với tinh tấn. 

-_ Tỷ-kheo ấy không lừa đảo, dỗi gạt, nêu rõ tự 
mình như chân đối với bậc Đạo sư, đối với các 
VỊ sáng suốt, hay đối với các vị đồng Phạm 
hạnh. 

- Tỷ-kheo ấy sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các 
pháp bắt thiện, thành tựu với các thiện pháp. 

-_ Tỷ-kheo ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng 
đến sanh diệt các pháp. thành tựu sự thể nhập 
thuộc bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt 
khổ đau. 


"Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán,...Phật, Thê 
Tôn”. Tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc? 
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-_ Ta ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, 
hợp với tinh tấn, tại sao ta lại không đặt hy 
vọng vào sự đoạn diệt các lậu hoặc? 

-_ Ta không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ tự mình như 
chân đối với bậc Đạo sư, đối với các vị sáng 
suốt, hay đối với các vị đồng Phạm hạnh, tại 
sao fa lại không đặt hy vọng vào sự đoạn diệt 
các lậu hoặc? 

- Ta sống tinh cần tinh tấn, từ bỏ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp, 
tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự đoạn 
diệt các lậu hoặc? 

- Ta có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh 
diệt của các pháp, thành tựu sự thê nhập thuộc 
bậc Thánh, đưa đến chơn chánh đoạn diệt khổ 
đau, tại sao ta lại không đặt hy vọng vào sự 
đoạn diệt các lậu hoặc?” 


Thành tựu năm pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
đặt hy vọng và sự đoạn diệt các lậu hoặc. 
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38 Đoạn tận khổ đau - Kinh BA LÊ — 24 
Trường LI, 269 


KINH BA LÊ 
— Bài kinh sô 24 — Trường II, 269 


1. Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa bộ lạc Malla (Mạt la), tại 
Anuprya (A dật dị), một thành của bộ lạc Mallà. Lúc 
bấy giờ, Thế Tôn đắp y vào buôi sáng, cầm y bát vào 
thành Anupiya để khất thực. Rồi Thế Tôn tự nghĩ: 
"Thật là quá sớm để vào thành Anupiya khất thực. 
Ta hãy đến tịnh xá của du sĩ Bhaggava và thăm vị 
này." Thế Tôn liền đi đến tịnh xá du sĩ Bhaggava. 


2. Rồi du sĩ Bhaggava bạch Thế Tôn: 

- Thế Tôn hãy đến gần! Xin chào đón Thế Tôn. Đã 
lâu, Thê Tôn mới có dịp đên đây. Mời Thê Tôn ngôi, 
đây là chỗ ngôi đã soạn săn! 

Thế Tôn ngôi trên chỗ đã soạn sẵn, và du sĩ 
Bhaggava lây một ghế ngồi khác thấp hơn rồi ngôi 


xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một bên, du sĩ 
Bhaggava bạch Thế Tôn: 
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- Bạch Thế Tôn, ngày xưa và nhiều ngảy xưa nữa, 
Sunakkhatta (Thiện Tĩnh) thuộc bộ lạc Licchavi (Ly 
xa tử) đên con và nói như sau: Này Bhaggava, nay 


tôi từ bỏ Thế Tôn! hIoM tôi không sông dưới sự chỉ 
dẫn của Thế Tôn nữa." Bạch Thế Tôn, sự việc có 
phải như Sunakkhatta, thuộc bộ lạc LicchavI nói hay 
không? 


- Này Bhaggava, sự việc thật như Sunakkhatta thuộc 
bộ lạc LicchavI đã nói: 


3. Này Bhaggava, thuở xưa và rất xa xưa, 
Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi đến thăm Ta. Sau 
khi đến, đảnh lễ Ta và ngôi xuống một bên. Này 
Bhaggava, Sumakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi bạch 
với Ta: "Bạch Thế Tôn, nay con xin từ bỏ Thế Tôn. 
Bạch Thế Tôn, nay con không sống dưới sự chỉ dẫn 
của Thế Tôn nữa." 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nó với 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi: 


"- Này Sunakkhatta, Ta có nói với Ngươi: "Này 
Sunakkhatta, hãy đên đây sông dưới sự chỉ dân của 


Ta” chăng? 


"- Bạch Thế Tôn, không! 
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"- Hay Ngươi có nói với Ta: "Bạch Thê Tôn, con sẽ 
sông dưới sự chỉ dân của Thê Tôn” chăng? 
"- Bạch Thê Tôn, không! 


"- Này Sunakkhatta Ta không nói "Này 
Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn 
của Ta", và Ngươi cũng không nói với Ta: "Bạch Thế 
Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn". Này 
kẻ ngu kia, như vậy thời Ngươi là ai và Ta là ai mà 
Ngươi nói chuyện từ bỏ? Này kẻ ngu kia, hãy thấy 
sự lỗi lầm của Ngươi như vậy là thế nào! 


4. "- Bạch Thế Tôn, nhưng Thế Tôn không khiến cho 
con chứng được các pháp thượng nhân thân thông. 


"- Bạch Thế Tôn, không! 


"- Ngươi có nói với Ta: "Bạch Thê Tôn, con sẽ sông 
dưới sự chỉ dân của Thê Tôn. Thê Tôn sẽ khiên cho 
con chứng được các pháp thượng nhân thân thông" 
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chăng? 
"- Bạch Thế Tôn, không! 


"= Này Sunakkhatta, Ta không nói với Ngươi: "Này 
Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn 
chủ Ta, Ta sẽ khiến cho Ngươi chứng được các pháp 
thượng nhân thân thông: Ngươi cũng không nói với 
Ta: "Bạch Thế Tôn, con sẽ sông dưới sự chỉ dẫn của 
Thế Tôn, và Thế Tôn sẽ khiến cho con chứng được 
các pháp thượng nhân thần thông." 


Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Các pháp 
thượng nhân thân thông có thực hiện hay không thực 
hiện, nhưng mục đích mà Ta thuyêt giảng Chánh 


pháp là đưa người thực hành đến chỗ tân diệt khổ 
đau, có phải như vậy không? 


"- Bạch Thế Tôn, các pháp thượng nhân thần thông 
có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục đích 
mà Thế Tôn thuyết giảng Chánh pháp là đưa người 
thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, chính thật là như 
vậy! 


- Này Sunakkhatta, các pháp thượng nhân thần 
thông có thực hiện hay không thực hiện, nhưng mục 
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đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa người 
thục hành đên chô tận diệt khô đau. Này 
Sunakkhatta! 


Này kẻ ngu 
kia, hãy thấy lỗi lâm của Ngươi như vậy là như thế 
nào! 


5. "- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không giải thích cho 
con khởi nguyên của thê giới. 


- Này Sunakkhatta, Ta có nói với Ngươi: "Này 
Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới sự chỉ dẫn 
của Ta. Ta sẽ giải thích cho Ngươi khởi nguyên của 
Thế giới" chăng? 


"- Bạch Thế Tôn, không! 


_~ Này Sunakkhatta, Ngươi có nói với Ta: 'Bạch Thế 
Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, rồi 
Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên của thế 
giới" chăng? 


"- Bạch Thế Tôn, không! 


- Này Sunakkhatta, như vậy Ta không nói với 
Ngươi: "Này Sunakkhatta, hãy đến đây và sống dưới 
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sự chỉ dẫn của Ta. Ta sẽ giải thích cho Ngươi khởi 
nguyên của thê giới." Ngươi cũng không nói với Ta: 
"Bạch Thế Tôn, con sẽ sống dưới sự chỉ dẫn của Thế 
Tôn, rồi Thế Tôn sẽ giải thích cho con khởi nguyên 
của thế giới." Này kẻ ngu kia, sự kiện là như vậy, 
thời Ngươi là ai và Ta là ai mà Ngươi nói chuyện từ 
bỏ? 


Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Khởi nguyên 

của thế giới có giải thích hay không giải thích, nhưng 
mục đích mà Ta thuyết giảng Chánh pháp là đưa 
người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau, có phải 
như vậy không? 


"- Bạch Thế Tôn, khởi nguyên của thế giới có giải 
thích hay không giải thích, mục đích mà Thế Tôn 
thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến 
chỗ tận diệt khổ đau, chính thật là như vậy. 


"- Này Sunakkhatta, khởi nguyên của thế giới có giải 
thích hay không giải thích, mục đích của Thế Tôn 
thuyết giảng Chánh pháp là đưa người thực hành đến 
chỗ tận diệt khổ đau. Này Sunakkhatta, như vậy thời 
giải thích về khởi nguyên thế giới có ích lợi gì cho 
Ngươi? 


6. "- Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện 
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Ngươi đã nói lời tán thán Ta tại làng VajJji: "Như vậy, 
Thế Tôn là bậc A la hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn." 
Này Sunakkhatta, như vậy dưới nhiều phương diện, 
Ngươi đã nói lời tán thán Ta tại làng VaJj1. 


"Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện, Ngươi 
nói lời tán thán Pháp tại làng VaJji: "Chánh pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, 
vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, có khả năng 
hướng thượng, chỉ người có trí mới thâm hiểu." Này 
Sunakkhatta, như vậy dưới nhiều phương diện, 
Ngươi tán thản Chánh pháp tại làng VaJJI. 


"Này Sunakkhatta, dưới nhiều phương diện, Ngươi 
đã tán thán Tăng tại làng VaJji: "Chư Tăng đệ tử của 
Thế Tôn khéo tu tập về chánh chơn, chư Tăng đệ tử 
của Thế Tôn khéo tu tập về Chánh trực, chư Tăng đệ 
tử của Thế Tôn khéo tu tập về khuôn phép, chư Tăng 
đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập về chánh hạnh, tức là 
bốn đôi tám chúng. Chư Tăng đệ tử của Thế Tôn này 
đáng được kính trọng, đáng được cung kính, đáng 
được cúng dường, đáng được chấp tay cúi chào, vì là 
phước điền tối thượng ở đời". Này Sunakkhatta, như 
vậy dưới nhiều phương diện, Ngươi tán thán Tăng 
tại làng Va]jI. 
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7. Này Bhaggava, một thời Ta ở bộ lạc Bumu, tại thị 
trần của bộ lạc Bumu tên là Uttaraka. Này Bhaggava, 
rồi buổi sáng Ta đắp y, cầm y bát cùng với Sa di 
Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi theo sau, vào thị 
trấn Uttaraka khất thực. Lúc bấy giờ, lõa thể 
Korakkhatdiya. tu theo hạnh chó đi bốn chân, bò 
lết trên đất, lây miệng mà ăn đồ cứng hay đồ ăn mêm. 


Này Bahagsava, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi 
thây lõa thể Korakkhattiya tu theo hạnh chó, đi bốn 
chân, bò lết trên đất, lây miệng ăn đồ cứng hay đồ ăn 
mềm. 


Này Bhaggava, Ta biết được tâm tư của Sunakkhatta 
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thuộc bộ lạc LicchavI với tâm tư của Ta và Ta nói 
với ông ta như sau: 


"- Này kẻ ngu kia, có phải Ngươi vẫn tự nhận 
Ngươi là Thích Tứ không? 


"- Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói: "Này kẻ ngu 
kia, có phải Ngươi tự nhân Ngươi là Thích Tử 
không”? 


"- Này Sunakkhatta, có phải Ngươi, sau khi thấy lõa 
thê Korakkhattiya tu theo hạnh chó, đi bốn chân bò 
lết trên đất, lẫy miệng mà ăn đồ ăn cứng hay đồ ăn 
mềm, liền suy nghĩ: "Thật tốt đẹp thay vị A la hán Sa 
môn đi bốn chân, bò lết trên đất, lẫy miệng mà ăn đồ 
ăn cứng hay đồ ăn mềm"? 


"- Bạch Thế Tôn có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn 
lại ganh ghét với một bị À la hán? 


_~ Này kẻ ngu kia, Ta đâu có ganh ghét với một vị À 
la hán? Chính Ngươi tự sinh ác tà kiên ây, hãy bỏ nó 
đi. Chớ đê tự mình lâu ngày bị khô đau thiệt hại. 
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Sau khi chết, nó sẽ bị quãng trong nghĩa địa đặt trên 
đóng cỏ Bìrana. Này Sunakkhatta, nêu Ngươi muốn, 
hãy đến hỏi lõa thê Korakkhattiya như sau: "Này bạn 
Korakkhattiya, bạn có biết bạn thác sanh cảnh ĐIỚI 
nào không?” Này Sunakkhatta, sự kiện này có thể 
xảy ra, lõa thể Korakkhatta ấy có thể trả lời với 
Ngươi: "Này bạn Sunakkhatta, tôi biết cảnh giới thác 
sanh của tôi. Tôi sẽ thác sanh thuộc loại Kàlakan)à, 
một trong loại Asura thấp kém nhất". 


Š$. Này Bhaggava, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
LicchavIi, đi đên loã thê Korakkhattiya và nói: 


”~ Này bạn Korakkhattiya, Sa-môn GŒotama có nói 
như sau: "Loã thể Korakkhattiya sau bảy ngày trúng 
thực mà chết, sau khi chết sẽ tái sanh thuộc loại 
Kàlakanjà, một trong loại Asura thấp kém nhất. Sau 
khi chết, ông ta sẽ bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên 
đống cỏ Birana". Này Bạn Korakkhattiya, vậy Bạn 
hãy ăn cho có tiết độ, vậy Bạn hãy uống cho có tiết 
độ, đề lời nói của Sa môn Gotama trở thành nói láo." 


Này Bhagøsava, vì không tin tưởng Như Lai, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đếm từng ngày 
một cho đến bảy ngày. Nhưng này Bhaggava, lõa thê 
Korakkhattiya sau bảy ngày bị trúng thực mà chết. 
Sau khi chết, bị tái sanh thuộc loại KàlakanJà, một 
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trong loại Asura thấp kém nhất. Sau khi chết, ông ta 
bị quăng trong nghĩa địa, đặt trên đông cỏ Birana. 


9. Này Bhaggava, Sunakkhatta được nghe: "Lõa thê 
Korakkhattiya bị trúng thực chết, quăng trong nghĩa 
địa, đặt trên đống cỏ Birana." Này Bhaggava, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi liền đi đến đồng 
cỏ Birana tại nghĩa địa, đến lõa thể Korakkhattiya, 
lây tay đánh ba lần và hỏi: 


"= Này bạn Korakkhattiya, Bạn có biết cảnh giới thác 
sanh của Bạn không?" 


Này Bhaggava, 


"= Này bạn Sunakkhatta, tôi biết cảnh giới thác sanh 
của tôi. Tôi thác sanh thuộc loại KàlakanJà, một 
trong loại Asura thâp kém nhât." 


10. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đến Ta, đảnh lễ và ngôi xuỗn một bên. Này 
Bhaggava, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đang ngôi một bên: 


"- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Điều Ta 
nói với Người về lõa thê Korakkhattiya, có phải sự 
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việc xảy ra như Ta nói không, hay là khác? 


"- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã nói với con lề lõa thể 
Korakkhattiya như thê nào, sự việc xảy ra như Thê 
Tôn nói, không phải khác! 


"- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là 
như vậy, thời có phải pháp thượng nhân thân thông 
đã được thực hiện có phải không? 


"_ Bạch Thế Tôn, Sự kiện là như vậy, chắc chắn là 
pháp thượng nhân thân thông đã được thực hiện. 


Này Bhaggava, như vậy Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
LicchavIi được Ta nói như vậy, từ bỏ pháp luật này, 
như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 


11. Này Bhaggava, một thời, Ta trú tại Vesàli (Tỳ xá 
ly), rừng Đại Lâm, ở Trùng Các giảng đường. Lúc 
bây giờ, lốa thê Kandaramasuka ở tại Vesàli được 
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sự cúng dường tối thượng, được xưng danh tối 
thượng tại làng Vajji. Vị này có phát nguyện tuân 
theo bảy øsiới hạnh: 
m “Trọn đời, ta theo hạnh lõa thể, không mặc 
quân áo; 
- Trọn đời, ta sống phạm hạnh, không có hành 
dâm; 
-_ Trọn đời ta tự nuôi sống với rượu và thịt, không 
phải với cháo cơm; 
- Ta không bao giờ đi quá tháp Udana phía Đông 
thành Vesàli; 
-_ Ta không bao giờ đi quá tháp Gotamaka, phía 
Nam thành VesàlI; 
-_ Ta không bao giờ đi quá tháp Sattamba, phía 
Tây thành Vesà; 
~_ Ta không bao giờ đi quá tháp Bahuputta, phía 
Băc thành Vesàli." 


12. Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đi đên lõa thê Kandaramasuka và hỏi câu 
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hỏi; lõa thể Kandaramasuka khi bị hỏi như vậy, 
không theo dõi câu hỏi, vì không theo dõi, nên tỏ ra 
tức tối, giận đữ, phật ý. Này Bhaggava, rồi 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Llicchavi 


13. Này Bhaggava, rồi Sunakkhata, thuộc bộ lạc 
Licchavi đi đến Ta, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. 
Này Bahagsava, Ta nói với Sunakkhatta, thuộc bộ 
lạc Licchavi đang ngôi một bên: 


- Này kẻ ngu kia, Ngươi vẫn tự nhận Ngươi là Thích 
tử không? 


- Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn lại nói với con như vậy: 
Này kẻ ngu kia, Ngươi vân tự nhận Ngươi là Thích 
tử không? 


- Này Sunakkhatta, có phải Ngươi đã đi đến lõa thê 
Kandaramasuka và hỏi câu hỏi? Lõa thể 
Kandaramasuka khi được Ngươi hỏi như vậy, không 
theo dõi câu hỏi; vì không theo dõi nên tỏ ra tức tôi, 
giận dữ, phật ý. Rồi tự nghĩ: "Chúng ta có thể trở 
thành chống đối vị A la hán, Sa môn tốt đẹp này. Hãy 
giữ đừng có có gì xảy ra khiến chúng có thê bắt lợi 
đau khổ lâu đời! 
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- Bạch Thế Tôn có vậy. Bạch Thế Tôn, sao Thế Tôn 
lại ganh ghét với một vị A la hán? 


- Này kẻ ngu kia, Ta đâu có ganh ghét với một vị A 
la hán! Chính Ngươi tự sanh ác tà kiên ây, hãy từ bỏ 
nó đi. Chớ đê mình lâu ngày bị thiệt hại đau khô! 


Này Bhagsava, lõa thê Kandaramasuka, không bao 
lâu sống mặc áo và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, 
đi vượt quá các tháp ở Vesàli và bị chết mất hết cả 
danh xưng. 


14. Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi được nghe tin 
lõa thể Kandaramasuka không bao lâu sống mặc áo 
và lập gia đình, ăn dùng cơm cháo, đi vượt quá các 
tháp ở Vesàli và bị chết mất hết danh xưng. Này 
Bhaggava, rồi Sunakkhatta đi đến chỗ Ta ở, sau khi 
đến đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Này 
Bhaggava, và Ta nói với Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
Licchavi đang ngôi một bên: 


- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Điều Ta nói 
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với Ngươi về lõa thê Kandaramasuka có phải sự việc 
xảy ra như Ta nói không, hay là khác? 


- Bạch Thê Tôn, Thê Tôn đã nói với con về lõa thê 
Kandaramasuka như thê nào, sự việc xảy ra như Thê 
Tôn nói, không phải khác. 


- Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là 
như vậy, thời có phải là pháp thượng nhân thân thông 
đã được thực hiện, có phải không? 


- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, chắc chắn là 
pháp thượng nhân thân thông đã được thực hiện. 


- Vậy này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân 
thần thông đã được Ta thực hiện, thế mà Ngươi nói: 
"Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp 
thượng nhân thân thông cho con." Này kẻ ngu kia, 
hãy thấy rõ sự lỗi lầm của Ngươi như vậy là như thế 
nào”! 

Này Bhagøgava, như vậy Sunakkhtta, thuộc bộ lạc 
LicchavI được Ta nói như vậy, từ bỏ luật này, như 


người phải rơi vào đọa xứ địa ngục. 


15. Này Bhaggava, một thời Ta trú ở Vesàli, rừng 
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Đại Lâm, tại Trùng Các giảng đường. Lúc bấy giờ, 

sông ở Vesàli, được cúng 
dường tôi thượng, được danh xưng tôi thượng ở làng 
Va]j1. 


“Sa môn Œofarmna là người có trí, ta cũng là người có 
trí. Người có trí có thể trình bày pháp thượng nhân 
thân thông của mình, nhờ trí lực của mình. Nếu Sa 
môn ŒGotama chịu đi nứa đường, ta chịu đi nửa 
đường. Và hai chúng ta có thể thực hiện pháp thượng 
nhân thân thông ở tại đây. Nêu Sa môn Gotama thực 
hiện một pháp thượng nhân thần thông, thời ta sẽ 
thực hiện hai pháp. Nếu Sa môn Gotama thực hiện 
bốn pháp thượng nhân thân thông, thời ta sẽ thực 
hiện tám pháp. Như vậy Sa môn ŒGotama thực hiện 
bao nhiêu pháp thân thông thời ta sẽ thực hiện gấp 
hai lần. " 


1ó. Này Bhaggava, Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đã đến Ta, sau khi đến, đánh lễ Ta và ngôi 
xuống một bên. Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi 
bạch với Ta: 


"_ Bạch Thế Tôn, lõa thê Patikaputta (Ba kê tử) sống 


Ở Vesàll, được cúng dường tối thượng, được danh 
xưng tôi thượng ở làng Valji. Trong buôi họp ở 
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Vesàli, thường tuyên bố như sau: “Sa môn Œofama 
là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có trí 
có thể trình bày pháp thượng nhân thân thông nhờ 
frí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa 
đường, ta chịu đi mửa đường. Và hai chúng ta có thể 
thực hiện pháp thân thông ở tại đây. Nếu Sa môn 
Gotama có thể thực hiện một pháp thượng nhân thân 
thông... thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. " 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi: 


L7. "- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thận trọng lời nói! 
Thiện Thệ hãy thận trọng lời nói! 


"- Này Sunakkhatta, tại sao Ngươi lại nói với Ta: 
"Bạch Thê Tôn, Thê Tôn hãy thận trọng lời nói”? 


"- Bạch Thế Tôn, lời nói này đã được Thế Tôn tuyên 


bố một cách cực đoan: "Lõa thể Patikaputta không 
có thê đên gặp mặt Ta, nêu ông ây không từ bỏ lời 
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nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. 
Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ây sẽ đến gặp Ta mà không 
từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà 
kiến ấy, thời đầu ông ấy sẽ bị bề tan"! Bạch Thế Tôn, 
lõa thê Patikaputta có thể đến gặp mặt Thế Tôn với 
một hóa thân khác, và như vậy Thế Tôn trở thành nói 
không thật! 


18. "- Này Sunakkhatta, Như Lai có bao giờ nói lời 
nói nào có hai nghĩa không? 


"- Bạch Thế Tôn, có phải do tự tâm phán xét mà Thế 
Tôn đã được biết về Patikaputta: -Lõa thê 
Patikaputta không có thể đến gặp mặt Ta, nếu ông ấy 
không từ bỏ lời nói ẫy, không từ bỏ tâm ây, không từ 
bỏ tà kiến ấy. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến 
gặp mặt Ta mà không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ 
tầm Ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy 
sẽ bị bể tan". Hay là có vị Thiên thần nào đã báo tin 
cho Như Lai biết: "B ạch Thế Tôn. lõa thể Patikaputta 
không có thê... đầu của ông ấy sẽ bị bề tan!" 


"- Này Sunakkhatta, chính tự tâm phán xét mà ta đã 
biết về lõa thể Patikaputta: "Lõa thể Pàtikaputta 
không có thê đến gặp mặt Ta... đầu của ông ấy sẽ bị 
bề tan." Và cũng có vị Thiên thần đã báo tin cho Ta 
biết: "Lõa thê Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt 
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Thế Tôn... đầu ông ấy sẽ bị bể tan". Vị tướng quân ở 
bộ lạc Licchavi tên là Ajita, khi mệnh chung vào 
ngày kia đã được sanh vào Tam thập tam thiên. Rồi 
vị ấy đến bạch với Ta: "Bạch Thế Tôn, lõa thể 
Pàtikaputta không có tàm quý! Bạch Thế Tôn, lõa 
thê Pàtikaputta không nói sự thật! Bạch Thế Tôn, lõa 
thê Pàtikaputta đã nói về con, ở giữa làng Vajji như 
sau: “Tướng quân ở bộ lạc Licchavi tên là AJita sẽ 
thác sanh vào Đại địa ngục, ” 


. Bạch Thế 
Tôn, lõa thể Pàtikaputta không nói sự thật! Bạch Thế 
Tôn, lõa thê Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt 
Sa môn Gotama... đầu của ông ấy sẽ bị bể tan." 


Này Sunakkhatta, như vậy chính tự tâm phán xét mà 
Ta biết về lõa thể Pàtikaputta. Lõa thể Pàtikaputta 
không có thê đến gặp mặt Ta nếu ông ây không từ bỏ 
lời nói ây, không từ bỏ tâm Ấy, không từ bỏ tà kiến 
ây. Nếu ông ấy nghĩ rằng ông ấy sẽ đến gặp mặt Ta 
mà không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ây, không 
từ bỏ tà kiến ấy, thời đầu của ông ấy sẽ bị bê tan. Và 
một vị thiên Thân đã báo tin cho ta biết: "Bạch Thế 
Tôn, lõa thê Pàtikaputta không có thê đến gặp mặt 
Thế Tôn nếu ông ấy không từ bỏ lời nói ây, không từ 
bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông nghĩ răng 
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ông ấy sẽ đến gặp mặt Thế Tôn mà không từ bỏ lời 
nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không từ bỏ tà kiến ấy, 
thời đâu của ông ây sẽ bị bê tan." 


"Này Sunakkhatta, sau khi Ta đi khất thực ở 
Vesàli, ăn xong và khất thực trở về, Ta sẽ đến tại 
vườn Pàtikaputta đề nghỉ trưa. Này Sunakkhatta, 
nếu Ngươi muốn, hãy tin cho ông ấy biết." 


19. Này Bhaggava, rồi Ta đắp y vào buổi sáng, cầm 
y bát vào thành Vesàli để khất thực. Sau khi đi khất 
thực, ăn xong và đi khất thực trở về, Ta đi đến vườn 
của Pàtkaputta để nghỉ trưa. Này Bhaggava, 
Sunakkhatta, thuộc bộ lạc LicchavI vội vàng vào 
thành Vesàli, 


"- Này Hiên giả, Thê 
Tôn sau khi khất thực, ăn xong và đi khất thực trở 
về, đã đi đến vườn của Pàtikaputta để nghỉ trưal 
Mong quý vị hãy đến! Mong quý vị hãy đến! Sẽ có 
biểu diễn pháp thượng nhân thần thông giữa các vị 
Sa môn thiện xảo." 


Này Bhaggava, các Licchavi có danh tiếng suy nghĩ 
như sau: "Sẽ có biểu diễn pháp thượng nhân thần 
thông giữa các vị Sa môn thiện xảo. Vậy chúng ta 
hãy đi đến đó." 


Và chỗ nào có những Bà la môn có địa vị, những gia 
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chủ giàu sang, các Bà la môn, Bà la môn ngoại đạo 
có danh tiếng, ông ta đi đến các vị này và báo tin cho 
biết: "- Này Hiển giả, Thế Tôn sau khi đi khất thực, 
ăn xong và đi khất thực trở về, đã đi đến vườn của 
Pàtikaputta để nghỉ trưa. Mong quý vị hãy đến! 
Mong quý vị hãy đến! Sẽ có biểu diễn pháp thượng 
nhân thần thông giữa các vị Sa môn thiện xảo." 


Này Bhaggava, các Sa môn, Bà la môn ngoại đạo có 
danh tiếng suy nghĩ: "Sẽ có biểu diễn pháp thượng 
nhân thần thông giữa các vị Sa môn thiện xảo. Vậy 
chúng ta hãy đi đến đó." 


Này Bhaggava, rồi các Licchavi có danh tiếng, các 
Bà la môn có địa vị, các Gia chủ giàu sang, các Sa 
môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cùng đi đến 
vườn của Pàtikaputta. Này Bhaggava, như vậy Hội 
chúng này lên đến hàng trăm hàng ngàn người. 


20. Này Bhaggava, lõa thê Pàtikaputta được nghe: 
"Các Licchavi danh tiếng đã đến, các Bà la môn có 
địa vị, các gia chủ giàu sang, các Sa môn, Bà la môn 
ngoại đạo có danh tiếng cũng đã đến, còn Sa môn 
Gotama thì ngôi nghỉ trưa tại vườn của ta." Khi nghe 
vậy ông ấy hoảng sợ, run rây, lông tóc dựng ngược. 
Này Bhaggava, 
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Này Bhaggava, Hội chúng ấy được nghe: "Lõa thê 
Pàtikaputta hoảng sợ, run rây, lông tóc dựng ngược 
đã đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu." Này 
Bhaggava, Hội chúng liền cho gọi một người và bảo: 


"- Này bạn hãy đi đến vườn các du sĩ Tindukkhànu, 
gặp lõa thể Pàtikaputta và nói như sau: "Này bạn 
Pàtikaputta hãy đến. Các Licchavi danh tiếng đã đến, 
các Bà la môn có địa vị, các Gia chủ giàu sang, các 
Sa môn, Bà la môn ngoại đạo có danh tiếng cũng đã 
đến. Sa môn Gotama đang ngồi nghỉ trưa tại vườn 
của Hiền giả. Này Hiển giả Pàtikaputta, lời nói sau 
đây được Hiền giả nói tại Hội chúng ở Vesàli: "Sa 
môn là người có trí, ta cũng là người có trí. Người có 
trí có thể trình bày pháp thượng nhân thần thông nhờ 
trí lực của mình. Nếu Sa môn Gotama chịu đi nửa 
đường, ta chịu đi nửa đường. Và hai chúng ta có thể 
thực hiện pháp thượng nhân thần thông ở tại đây. 
Nếu Sa môn Gotama thực hiện một pháp thượng 
nhân thần thông, thời ta sẽ thực hiện hai pháp. Nếu 
Sa môn Gotama thực hiện hai pháp thượng thần 
thông, thời ta sẽ thực hiện bốn pháp. Nếu Sa môn 
Gotama thực hiện bốn pháp thượng nhân thân thông, 
thời ta sẽ thực hiện tám pháp. Như vậy Sa môn 
Gotama thực hiện bao nhiêu pháp thượng nhân thần 
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thông, thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần. "Này Hiên giả 
Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn Gotama 
đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi nghỉ trưa 
tại vườn của Hiền giả!". 


21. Này Bhaggava, người ây vâng theo lời Hội chúng 
ây, đi đến vườn các du sĩ Tindukkhảnu, gặp lõa thê 
Pàtikaputta, sau khi gặp xong, liền thưa: 


- Này bạn Pàtikaputta, hãy đi đến. Các Licchavi 
danh tiếng... Sa môn Gotama đang ngôi nghỉ trưa tại 
vườn của Hiền giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, lời nói 
sau được Hiền giả nói tại Hội chúng ở Vesàli: "Sa 
môn GŒotama là người có trí, ta cũng là người có trí... 
ta sẽ thực hiện gấp hai lần" Này Hiển giả 
Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường, Sa môn Gotama 
đã đi hết tất cả nửa đường và ngôi nghỉ trưa tại vườn 
của Hiền giả." 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, lõa thê Pàtikaputta 
trả lời: 


Này Bhaggava, người ấy nói với 
lõa thê Pàtikaputta: 
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"~ Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến." Tuy nói 
vậy nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không có 
thê đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 


n Bhaggava, được nói vậy, lõa thê Pàtikaputta tuy 
ói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến"; 
Hướn ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ không có thể 

đứng dậy khỏi chỗ ngồi. 


22. Này Bhaggava, khi người ấy biết được lõa thê 
Pàtikaputta này đã bị thảm bại, tuy nói: "Này Bạn, 
tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", lại trườn bò qua lại 
tại chỗ, không thể đứng dậy khỏi chỗ ngôi, liên đến 
Hội chúng ấy báo tin: 


- Lõa thê Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến" „ lại trườn bò qua 
lại, không thê đứng dậy khỏi chỗ ngồi. " 


Này Bhaggava, khi nghe vậy Ta nói Hội chúng: 

"- Này các Hiên giả, lõa thể Pàtikaputta không có thê 
đên gặp mặt Ta, nêu ông ây không từ bỏ lời nói ây, 
không từ bỏ tâm Ấy, không từ bỏ tà kiến ấy. Nếu ông 
ây nghĩ răng ông ấy sẽ đến gặp mặt Ta mà không từ 
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bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiên 
ây, thời đầu của ông ây sẽ bị bê tan. " 


H 


1. Này Bhaggava, một vị đại thần Licchavi, từ chỗ 


ngôi đứng dậy, nói với Hội chúng ây: 


Này Bhaggava, rồi vị đại thần Licchavi ấy đi đến 
vườn các du sĩ Tindukkhànu, gặp mặt lõa thê 
Pàtikaputta và nói với ông ây: 


"- Này bạn Pàtikaputta hãy đến! Các Licchavi danh 
tiếng đã đến, và các Bà la môn có địa vị, các Gia chủ 
giàu sang, các Sa môn, Ba la môn ngoại đạo có danh 
tiếng cũng đã đến; còn Sa môn Gotama đang ngồi 
nghỉ trưa tại vườn của Hiền giả. Này Hiền giả 
Pàtikaputta, Hiển giả đã tuyên bố giữa Hội chúng 
Vesàli: "Sa môn Gotama là người có trí, ta cũng là 
người có trí... thời ta sẽ thực hiện gấp hai lần". Này 
Hiền giả Pàtikaputta, hãy chịu đi nửa đường. Sa môn 
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Gotama đã đi hết tất cả nửa đường rồi và đang ngồi 
nghỉ trưa tại vườn của Hiển giả. Này Hiển giả 
Pàtikaputfa, Sa môn Gotama đã nói với Hội chúng 
về Hiền giả như sau: "Lõa thê Pàtikaputta không có 
thê đến gặp mặt Ta nếu ông ấy không từ bỏ lời nói 
Ây... ông ây có thể đến gặp mặt Thế Tôn thì đầu của 
ông ây sẽ bị bể tan". Này Hiền giả Pàtikaputta hãy 
đến! Nếu Hiền gải đến, chúng tôi sẽ làm cho Hiền 
giả thăng và làm cho Sa môn Gotama thất bại. " 


2. Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, lõa thê 
Pàtikaputta, tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, 
tôi sẽ đến", nhưng trườn bò qua lại tại chỗ không thể 
từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhaggava, vị đại thần 
Licchavi liền nói với lõa thể Pàtikaputta: 


"- Này Hiện giả Pàtikaputta, sao lại vậy? Hình như 
mông của Hiền giả dính liền vào ghế, hay ghế dính 
liền vào mồng của Hiền giả. Tuy nói: Này Bạn, tôi 
sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng Hiền giả trườn 
bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng 
dậy." 


Này Bhagsava, khi được nói vậy, lõa thể Pàtikaputta 
tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", 
nhưng ông ấy trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể 
từ chỗ ngôi đứng dậy. 
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3. Này Bhaggava, khi vị đại thần Licchavi biết được 
lõa thê Pàtikaputta này đã bị thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng trườn bò 
qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy, 
liền đến Hội chúng ấy báo tin: 


- Lõa thê Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng ông ấy 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngôi 
đứng dậy." 


Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với Hội 
chúng ây: 


"- Này các Hiền giả, lõa thê Pàtikaputta, nếu ông ấy 
không từ bỏ lời nói ấy... thời đầu của ông ấy sẽ bị bể 
tan. Nếu quí vị Licchavi nghĩ răng: "Chúng ta hãy 
cột lõa thê Pàtikaputta với dây thừng, và dùng bò kéo 
ông ấy lại đây, Pàtikaputta sẽ bứt đứt dây thừng ấy. 
Lõa thê Pàtikaputta không có thê, nếu không từ bỏ 
lời nói ấy..." Nếu ô ông ây nghĩ rằng: ”Fa không từ bỏ 
lời nói ấy...", thời đầu của ông ấy sẽ bị bể tan." 


4. Này Bhaggava, 


"- Các Hiền giả hãy chờ một lát, để tôi đi xem có thể 
đưa lõa thê Pàtikaputta đên Hội chúng này hay 
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không?" 


Này Bhggava, rồi Jàliya, đệ tử của Dàrupatti đi đến 
vườn các du sĩ Tindukkhànu, gặp mặt lõa thê 
Pàtikaputta và nói với ông ây: 


"- Này bạn Pàtikaputta hãy đến. Các Licchavi danh 
tiếng đã đến... Sa môn Gotama nay đang ngồi nghỉ 
trưa tại vườn của Hiên giả. Này Hiền giả Pàtikaputta, 
Hiền giả đã tuyên bố giữa Hội chúng Vesàli như sau: 
"Sa môn GŒotama là người có trí... thời ta sẽ thực hiện 
gấp hai lần." Này Hiền giả Pàtikaputta, hãy chịu đi 
nửa đường. Sa môn Gotama đã đi hết tất cả nửa 
đường rồi và đang ngôi nghỉ trưa tại vườn của Hiền 
giả. Này Hiển giả Pàtikaputta, Sa môn Gotama đã 
nói với Hội chúng vê Hiền giả như sau: "Lõa thê 
SH, nếu không từ bỏ lời nói ấy... Nếu ô ông ây 
nghĩ răng: "Ta không bỏ lời nói ấy... có thể đến Sặp 
mặt Sa môn Gotama...", thì đầu của ông ây sẽ bị bể 
tan". Nếu quý vị Eiechuvf nghĩ rằng: "Chúng ta hãy 
cột lõa thê Pàtikaputta với dây thừng, và dùng bò kéo 
ông ấy lại đây", Pàtikaputta sẽ bứt đứt dây thừng ấy. 
Lõa thể Pàtikaputta không có thê, nếu không từ bỏ 
lời nói ấy... đầu của ông ấy sẽ bị bể tan". 


Này Hiền giả Pàtikaputta hãy đến. Nếu Hiền giả 
đên, chúng tôi sẽ làm cho Hiên giả thăng, và làm 
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cho Sa môn Gotama thất bại." 


5. Này Bhaggava, khi được nghe nói vậy, lõa thê 
Pàtikaputta, tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, 
tôi sẽ đến", nhưng trườn bò qua lại tại chỗ, không có 
thê từ chỗ ngồi đứng dậy. Này Bhaggava, Jàliya, đệ 
tử của Dàrupatti nói với lõa thể Pàtikaputta: 


"- Này Hiền giả Pàtikaputta sao lại vậy? Hình như 
mông của Hiêng giả dính liền vào ghế, hay ghế dính 
vào mông của Hiền giả. Tuy nói: "Này Bạn, tôi sẽ 
đến; này Bạn, tôi sẽ đến", nhưng Hiền ø1ả trương bò 
qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngồi đứng dậy." 


Này Bhaggava, được nói vậy, lõa thê Pàtikaputta, tuy 
nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Ban, tôi sẽ đến", 
nhưng Hiền giả trườn bò qua lại tại chỗ, không có 
thể từ chỗ ngồi đứng dậy." 


Này Bhaggava, được nói vậy, lõa thê Pàtikaputta, tuy 
nói: "Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", lại 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngôi 
đứng dậy." 


Này Bhaggava, khi Jàliya, đệ tử của Dàrupatti biết 
được lõa thê Pàtikaputta nay đã bị thảm bại, tuy nói: 
"Này Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến", lại trườn 
bò qua lại tại chỗ, không có thê từ chỗ ngồi đứng dậy, 
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liên nói với ông ây: 


"- Này Hiên giả Pàtikaputta, thuở xưa eon sư tử vua 
các loài thú suy nghĩ: "Ta hãy y cứ vào một khu rừng 
để xây dựng sào huyệt. Sau khi xây dựng sào huyệt, 
vào buôi chiêu ta sẽ ra khỏi sào huyệt, duỗi chân cho 
khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương và ba lần rỗng tiếng 
rông con sư tử. Sau khi rống tiếng rông con sư tử, ta 
sẽ đi đến chỗ các thú qua lại, tìm giết những con thú 
tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt mềm mại rồi trở về sào 
huyệt lại". 


"Này Hiên giả, con sư tử ấy y cứ vào một khu rừng 
để xây dựng sào huyệt, vào buôi chiêu ra khỏi sào 
huyệt, duỗi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp bốn phương 
và ba lần rông tiếng rồng con sư tử. Sau khi rỗng 
tiếng rông con sư tử, nó đi đến chỗ các thú qua lại, 
tìm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn các loại thịt 
mềm mại rồi trở về sào huyệt lại. 


7. "Này Hiền giả Pàtikaputta, có con chó rừng già 
kiêu ngạo và mạnh mẽ, thường sống bằng đồ ăn thừa 
của con sư tử, vua các loài thú. Con chó rừng ấy suy 
nghĩ: “7a là ai, và con sự tứ, vua các loài thú là a1? 
Ta hãy y cứ vào một khu rừng để xây dựng sào huyệt. 
Sau khi xây dựng sào huyệt, vào buổi chiêu ta sẽ ra 
khỏi sào huyệt, duôi chân cho khỏe, rồi nhìn khắp 
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bốn phương và ba lần rồng tiếng rồng con sư tử. Sau 
khi rồng tiếng rồng con sự fứ, fq SẼ đi đến chỗ các 
thú qua lại, tùm giết những con thú tốt đẹp nhất, ăn 
các loại thịt mêm mại, rồi trở VỀ sào huyệt lại. ” 


"Này Hiền giả, con chó rừng kia ý cứ vào một khu 
rừng đề xây dựng sào huyệt, duỗi chân cho khỏe, rỗi 
nhìn khắp bốn phương và định ba lần rồng tiếng rồng 
con sư tử. Nhưng nó chỉ kêu lên tiếng loại chó 
rừng, tiếng sủa loại chó rừng. Ai có thể So sánh 
tiếng sủa con chó rừng đề tiện với tiếng rồng con 
sư tử? 


"Cũng vậy, này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả sống 
dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đô tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có th trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đăng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thể trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đăng 
Giác?" 


8. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupati dâu có 
dùng ví dụ ây cũng không thể khiến lõa thê 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy: 


Chó rừng nhìn tự thân, 
Tự nghĩ là sư tử. 


Nó súa tiêng chó rừng, 
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Loại chó rừng đề tiện. 
Chó rừng sửa là ai2 
Ai rồng tiếng sư tử? 


"Cũng vậy, này Hiền giả Pàtikaputta, Hiền giả sống 
dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đồ tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà nghĩ có thể trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đắng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thể trịch 
thượng với các bậc Như Lai, A lán hán, Chánh Đăng 
Các?" 


10. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupatti, dầu 
có dùng ví dụ ây cũng không có thể khiến lõa thể 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền nói với ông ấy: 


Ấn cóc, chuột kho thóc, 
Ăn xác quăng nghĩa địa, 
Sống Đại lâm, Không lâm, 
Tự nghĩ là vua thu. 

Nó sủa tiếng chó rừng, 
Loại chó rừng đê tiện. 

Chó rừng sửa là ai2 

Ai rồng tiếng sư tử? 


"Cũng vậy này Hiên giả Pàtikaputta, Hiền giả sông 


dựa trên uy tín của bậc Thiện Thệ, ăn uống đô tàn 
thực của bậc Thiện Thệ, thế mà tự nghĩ có thể trịch 
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thượng với các bậc Như Lai, A la hán, Chánh Đắng 
Giác. Bọn Pàtikaputta đê tiện là ai, lại có thể trịch 
thượng với các bậc Nha Lai, A la hán, Chánh Đắng 
Giác?" 


II. Này Bhaggava, Jàliya, đệ tử của Dàrupatti, dầu 
có dùng ví dụ ây, cũng không thê khiến lõa thể 
Pàtikaputta rời khỏi chỗ ngồi, liền về Hội chúng ấy 
và báo tin: 


- Lõa thể Pàtikaputta đã thảm bại, tuy nói: "Này 
Bạn, tôi sẽ đến; này Bạn, tôi sẽ đến" , nhưng ông ây 
trườn bò qua lại tại chỗ, không có thể từ chỗ ngôi 
đứng dậy." 


12. Này Bhaggava, khi nghe nói vậy, Ta nói với hội 
chúng ây: 


"- Này các Hiền giả, lõa thê Pàtikaputta, nếu ông ấy 
không từ bỏ lời nói ây, không từ bỏ tâm ấy, không từ 
bỏ tà kiến ấ Ấy, thì không có thê đến gặp mặt Ta được. 
Nêu ông ây nghĩ răng: "Ta tuy không từ bỏ lời nói 
Ấy, không từ bỏ tâm ây, không từ bỏ tà kiến ấy, có 
thê đến gặp mặt Sa môn Gotama được”, thì đầu của 
ông ấy sẽ bị bê tan. Nếu quý vị Licchavi nghĩ răng: 
"Chúng ta hãy cột lõa thê Pàtikaputta với dây thừng 
và dùng bò kéo ông ấy lại đây". Pàtikaputta sẽ bứt 
đứt dây thừng ấy. Lõa thể Pàtikaputta không có thê 
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không tử bỏ lời nói Ấy... có thể đến gặp mặt Ta được. 
Nếu ông ấy nghĩ rằng: "Ta có thê không từ bỏ lời nói 
ây... có thể đến gặp mặt Sa môn Gotama được", thì 
đầu của ông ấy sẽ bị bể tan." 


13. Này Bhaggava, rồi Ta giảng dạy cho hội chúng 
ây, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho hoan 
hỷ với bài thuyết pháp. Sau khi giảng dạy cho hội 
chúng ấy, khuyến khích, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ với bài thuyết pháp, Ta khiến cho họ giải 
thoát đại kiết sử, cứu vớt tám vạn bốn ngàn chúng 
sanh thoát khỏi đại đọa xứ, 


Này Bhaggava, rồi Sunakkhatta, thuộc bộ lạc 
Licchavi đến Ta, đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, này Bhaggava, Ta nói 
với Sunakkhatta, thuộc bộ lạc Licchavi đang ngồi 
một bên: 


"~ Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thế nào? Có phải 
điểu Ta nói cho Ngươi về lõa thê PàHkaputta, đã 
được thực hiện đúng như vậy, không có gì khác ? 


"- Bạch Thê Tôn, điêu Thê Tôn nói cho con về lõa 
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thê Pàtikaputta đã được thực hiện đúng như vậy, 
không có gì khác. 


". Này Sunakkhatta, Ngươi nghĩ thể nào ? Sự kiện là 
như vậy, thì có phải pháp thượng nhân thân thông 
đã được thực hiện hay không được thực hiện? 


"- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì pháp thượng 
nhân thân thông đã được thực hiện, không phải 
không thực hiện. 


- "Này kẻ ngu kia, như vậy là pháp thượng nhân thần 
thông đã được Ta thực hiện, thể mà Ngươi lại nói: 
"Bạch Thể Tôn, Thế Tôn không thực hiện pháp 
thượng nhân thân thông. " Này kẻ ngu kia, hãy thấy 
sự lỗi lâm của Ngươi như vậy là như thế nào!" 


Này Bhaggava, như vậy Sunakkhatta thuộc bộ lạc 
Licchavi dâu được Ta nói vậy, từ bỏ pháp luật này, 
như người phải rơi vào đọa xứ, địa ngục. 


14. Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới, 
Ta còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết như vậy, 
Ta không có chấp trước. Vì không có chấp trước, 
Ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy; chính 
nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như Lai không 
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rơi vào lâm lỗi. 


"- Có phải chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên 
thê giới theo truyền thông là do Tự tại thiên tạo ra, 
do Phạm thiên tạo ra?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: 
"- Vâng!" 
Ta nói với quý vị ấy: 
- Sao chư Tôn giả lại tuyên bố về khởi nguyên thê 
giới theo thuyền thông là do Tự tại thiên tạo ra, do 


Phạm thiên tạo ra”? 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy không thể trả lời được. 
Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, và 
được hỏi vây. Ta trả lời như sau: 


15. "- Chư Hiền giả, có một thời, đến một giai đoạn 
nào đó, sau một thời gian rất lâu, thề giới này chuyền 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 297 


hoại. Trong khi thế giới chuyên hoại, phân lớn các 
loài hữu tình chuyên sanh qua Abhassara (Quang 
Am thiên) ở tại đây, những loài hữu tình nào 


sông trong sự quang vinh và 
sông như vậy trong một thời gian khá dài. 


Chư Hiền ø1ả, có một thời, đến một ø1a1 đoạn nào đó, 
sau một thời gian rât lâu, thê giới này chuyên thành, 
Phạm cung được hiện ra nhưng trông không. 


- Lúc bấy giờ, một loài hữu tình, hoặc thọ mạng 
đã tận, hay phước báo đã tận, 


. VỊ ây ở tại đây, do ý sanh, nuôi sống 
bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư 
không, sống trong sự quang vinh, và sống như 
vậy trong một thời gian khá dài. 


-_ VỊ này, tại chô ây, 


: "Mong sao có các loài hữu tình khác 
cũng đên tại chô này!" 


- Lúc bấy giờ, 
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. Các loại hữu tình này ở đây cũng có ý 
sanh, nuôi sống băng hý, tự chiếu hào quang, 
phi hành trên hư không, sống trong sự quang 
vinh và sông như vậy trong một thời gian khá 
đài. 


16. "Lúc bấy giờ, này các Hiên giả, vị hữu tình sanh 
qua đầu tiên nghĩ rằng: "7z là Phạm thiên, Đại 
Phạm thiên, Toàn năng, Tối thăng, Biến nhãn, 
Thượng tôn, Thượng để, Sáng tạo chủ, Hóa sanh 
chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định mạng, đấng Tự tại, 
Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. Những loài 
hữu tình ấy do chính ta hóa sanh. Tại sao vậy? Vì 
chính do ta khởi niêm: Mong sao các loài hữu tình 
khác cũng đến tại chỗ này! Chính do sở nguyện của 
ta mà những loại hữu tình ấy đến tại chỗ này". 


: "Vị 
ấy là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đấng Toàn năng, 
Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đề, Sáng 
tạo chủ, Hóa sanh chu, Đại tôn, Chúa tế mọi định 
mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ 
sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên này hoá sanh. Vì 
chúng ta thấy vị này sanh trước ở đây rồi, còn chúng 
ta thì sanh sau”. 
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17. "Này các Hiền giả, vị hữu tình sanh ra đầu tiên 
ấy, sông được lâu hơn, sắc tướng tốt đẹp hơn, và 
được nhiều uy quyên hơn. Còn các loài hữu tình sanh 
sau thì sống ngăn hơn, sắc tướng ít tốt đẹp hơn, và 
được ít uy quyên hơn. 


Này các Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một 
trong các loài hữu tình ấy, sau khi từ bỏ thân kia lại 
thác sanh đến cõi này. Khi đến cõi này, vị ấy xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sông không gia đình, vị ấy nhờ 
nhất tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cân mẫn, nhờ không 
phóng dật, nhờ chánh ức niệm, nên tâm nhập định. 
Khi tâm nhập định, vị ây nhớ tới đời sống Ấy. VỊ ây 
nói rằng: "VỊ kia là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, 
đấng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng Tôn, 
Thượng để, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 
Chúa tế mọi định mạng, đẳng Tự tại, Tổ phụ các 
chúng sanh đã và sẽ sanh. Chúng ta do vị Phạm thiên 
ấy hóa sanh. Vị ấy là thường hăng, kiên cố, thường 
trú, không biến chuyển, thường trú như vậy mãi mãi. 
Còn chúng ta do vị Phạm thiên ấy hóa sanh đến tại 
chỗ này. Chúng ta là vô thường, không kiên có, yếu 
thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến tại chỗ này”! 
Này các Hiên giả, như vậy quý vị tuyên bố về khởi 
nguyên thế giới theo truyền thống là do Tự Tại thiên 
tạo ra, là do Phạm thiên tạo ra... }" 
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Các vị ây nói như sau: "- Này Tôn giả Gotama, chúng 
tôi có nghe đúng như Tôn giả Gotama nói: " 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thê giới... mà 
Như Lai không rơi vào lâm lôi." 


18. Này Bhaggava: 


"- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thế 
g1ới theo truyền thông là do nhiễm hoặc vì dục lạc?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: "- Vâng." 


Ta nói với quý vị ây: "- Sao chư Hiền giả lại tuyên 
bô về khởi nguyên thê giới truyền thông, là do nhiêm 
hoặc bởi dục lạc?" 


Được Ta hỏi như vậy, quý vị ây không thê trả lời 
được. Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, 
và được hỏi vậy. Ta trả lời như sau: 


"- Này các Hiền giả, có những hạng chư Thiên gọi 


là Khiddàpadosikà (bị nhiễm hoặc bới dục lạc). 
Những vị này sông lâu ngày, mê say trong hý tiêu 
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dục lạc. Vì sống lâu ngày, mê say trong hý tiếu dục 
lạc, nên bị thât nệm. Do thât niệm, chư Thiên ây thác 
sanh, từ bỏ thân thê của họ. 


Sự tình này xảy ra. Một trong các loài hữu tình kia 
khi thác sanh, từ bỏ thân thể ấy, lại sanh đến chỗ này. 
Khi đến tại chỗ này, vị ấy xuất "gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình, vị ây nhờ nhất tâm, nhờ tỉnh 
tân, nhờ cân mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh 
ức niệm, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị 
ấy nhớ đến đời sống quá khứ â ấy chớ không nhớ xa 
hơn đời sông ấy. VỊ ấy nói: “Những vị Thiên không 
bị nhiễm hoặc vì dục lạc, họ sông lâu ngày không mê 
say trong hý tiểu dục lạc. Vì sống lâu ngày không mê 
say trong hý tiếu dục lạc, nên không bị thất niệm. 
Nhờ không thất niệm, nên Chư thiên ấy không thác 
sanh, không từ bỏ thân thể của họ, sống thường 
hằng, kiên có, thường trú, không bị chuyển biến, 
thường trú như vậy mãi mãi. Còn chúng ta đã bị 
nhiễm hoặc bởi dục lạc, sống lâu ngày mê say trong 
hý tiếu dục lạc. Vì chúng ta sống lâu ngày mê say 
trong hý tiểu dục lạc nên bị thất niệm. Do thất niệm, 
chúng ta từ bỏ thân thể này, sống vô thường, không 
kiên cố, yêu thọ, chịu sự biến dịch và thác sanh đến 
chỗ này”. Này các Tôn giả, như vậy quý vị tuyên bố 
về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do 
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nhiềm hoặc vì dục lạc có phải không?" 
Các vị ây nói như sau: 


"- Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như 
Tôn giả Gotama đã nói: " 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới,... 
mà Như Lai không rơi vào lầm lôi". 


ln 


"- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thê 
g1ới theo truyên thông là do nhiêm hoặc bởi tâm trí?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: - "Vâng". 
Ta nói với quý vị Ấy: .- Sao chư Tôn giả lại tuyên bồ 


về khởi nguyên thế giới theo truyền thống là do 
nhiễm hoặc bởi tâm trí?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ây không thê trả lời được. 
Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, và được 
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hỏi vậy. Ta trả lời như sau: 


- Chư Hiền giả, có những hạng chư Thiên gọi là 
Manopadosikà (nhiễm hoặc bởi tâm trí). Họ sống lâu 
ngày, nung nâu bởi sự đố ky lẫn nhau. Vì sống lâu 
ngày, nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, tâm trí của họ 
oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí oán ghét lẫn nhau, nên 
thân họ mệt mỏi, tâm họ mệt mỏi. Các hạng chư 
Thiên ấy thác sanh, từ bỏ thân này của họ. 


Các Hiền giả, sự tình này xảy ra. Một trong các loài 
hữu tình kia, khi thác sanh, từ bỏ thân thê â ây, lại sanh 
đến cõi này. Khi sanh đến cõi này, vị ấy xuất ø1a, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Sau khi xuất gia từ 
bỏ gia đình, sông không gia đình. Khi tâm nhập định, 
vị ây nhớ đến đời sông ây. VỊ ấy nói răng: “Cư 
Thiên không bị nhiễm hoặc bởi tâm trí, họ sống lâu 
ngày không bị nung nấu bởi sự đố ky lẫn nhau, tâm 
trí của họ không oán ghét nhau. Vì tâm trí họ không 
oán ghét nhau, nên thân họ không mệt mỏi, tâm họ 
không mệt mỏi. Hạng chư Thiên ấy không thác sanh 
từ bỏ thân thể của họ, sống thường hằng, kiên có, 
thường trú, không bị chuyển biển, thường trú như 
vậy mãi mất. Còn chúng ta bị nhiễm hoặc bởi tâm 
trí, sống lâu ngày nung nấu bởi sự đồ ky lẫn nhau, 
nên tâm trí chúng ta oán ghét lẫn nhau. Vì tâm trí 
chúng ta oán ghét lần nhau, nên thân mệt mỏi và tâm 
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mệt mỏi. Chúng thác sanh, từ bỏ thân này, sống vô 
thường không kiên cố, yêu thọ, chịu sự biển dịch và 
thác sanh đến tại chỗ ày”. Như vậy, này các Hiền 
giả, quý vị tuyên bồ về khởi nguyên của thế giới theo 
truyền thống là do bị nhiễm hoặc bởi tâm trí." 


Họ trả lời như sau: 


"- Này Tôn giả Gotama, chúng tôi có nghe đúng như 
Tôn giả Gotama đã nói: " 


Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên của thế giới... 
mà Như Lai không rơi vào lâm lôi." 


20. 


"- Có phải chư Tôn giả tuyên bố về khởi nguyên thê 
giới theo truyện thông là do vô nhân sanh?” 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ấy trả lời: "- Vâng". 


Ta nói với quý vị Ấy: - Sao chư Tôn giả lại tuyên bồ 
về khởi nguyên thế giới theo truền thông là do vô 
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nhân sanh?" 


Được Ta hỏi vậy, quý vị ây không thê trả lời được. 
Không thê trả lời được. quý vị ây hỏi lại Ta, và được 
hỏi vậy. Ta trả lời như sau: 


- Chư Hiển giả, có những chư Thiên gọi là Vô 
tưởng hữu tình. Khi một tưởng niệm khởi lên, thời 
chư Thiên ây thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên của 
mình. 


Chư Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một trong 
loài hữu tình ẫy, khi thác sanh, từ bỏ thân chư Thiên 
ây của mình, lại sanh đến cõi này. Khi đến tại chỗ 
này, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đỉnh, sống không gia 
đình. Sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, vị ấy nhờ nhiệt tâm... nên tâm nhập định. 
Vị ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chớ không 
nhớ xa hơn nữa. VỊ ây nói: "Bản ngã về thê giới do 
vô nhân sanh. Tại sao vậy? Vì răng: Tôi trước kia 
không có, nay có. Từ nơi trạng thái không có, tôi trở 
thành loại hữu tình”. Như vậy, này các Tôn giả, quý 
vị tuyên bố về khởi nguyên thế giới theo truyền 
thống là do vô nhân sanh có phải như vậy không?" 


„tr 


Họ trả lời: "- Này Hiền giả Gotama, chúng tôi có 
nghe đúng như Tôn giả Gotama đã nói: " 
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Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên thế giới, Ta 
còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết như vậy, Ta 
không có chấp trước. Vì không chấp trước, Ta tự 
thân thấu hiểu được sự an tịnh ấy. Chính nhờ 
chứng ngộ sự an tịnh này mà Nhự Lai không rơi 
vào lâm lỗi ''. 


21. Này Bhaggava, Ta tuyên bố như vậy, Ta quan 
niệm như vậy. Nhưng một số Sa-môn, Bà-la-môn lại 
bài xích Ta một cách không thật, trống không, hư 
ngụy, giả dối: "Sa môn Gotama và các vị Tỷ kheo là 
điên đảo. Sa môn Gotama đã tuyên bố: “Khi một ai 
đạt đến thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi 
vật là bất tịnh". Nhưng này Bhaggava, Ta không có 
nói như vậy: "Khi một ai đạt đến thanh tịnh, giải 
thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là bắt tịnh." 


Này Bhaggava, Ta nói như sau: “Kjử một ai đạt đến 


thanh tịnh, giải thoát, khi ấy vị ấy biết mọi vật là 
thanh tịnh “ 


- Bạch Thế Tôn, chính họ là điên đảo khi họ chỉ trích 
Thế Tôn và các Tỷ kheo là điên đảo. Con tin tưởng 
hoan hỷ đối với Thế Tôn khiến con tin răng Thế Tôn 
có thể dạy cho con đến thanh tịnh giải thoát. 
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- Bạch Thế Tôn, nếu thật khó cho con, khi con theo 
các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai 
khác, theo dõi những mục tiêu sai khác, đeo đuổi 
những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các 
phươg pháp sai khác, để có thê đạt được thanh tịnh 
giải thoát, thời Bạch Thế Tôn, ít nhất con cũng đặt 
nặng lòng tin vào Thế Tôn, và con sẽ khéo gìn giữ 
lòng tin tưởng ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ Bhaggava hoan 
hỷ tín thọ lời dạy Thê Tôn. 
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39 Đoạn tận lòng dục - Kinh BàLaMôn — 
Tương V. 417 


BàLaMôn — Tương V, 417 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại khu 
vườn Ghostta. 


2) Rồi Bà-la-môn Unnàbha đi đến Tôn giả Ananda; 
sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào 
đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngôi 
một bên, Bà-lamôn Unnàbha thưa với Tôn giả 
Ananda: 


3) -- Do mục đích gì, thưa Tồn giả Ananda, Phạm 
hạnh được sông dưới Sa-môn Œotama? 


-- Với mục đích đoạn tận dục (chanda), này Bà-la- 
môn, Phạm hạnh được sông dưới Sa-môn Gotama. 


4) -- Có con đường gì, thưa Tôn giả Ananda, có đạo 
lộ gì đưa đên đoạn tận lòng dục? 


-- Có con đường này, này Bà-la-môn, có đạo lộ này 
đưa đên đoạn tận lòng dục. 
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5) -- Con đường ấy là gì, thưa Tôn giả Ananda? Đạo 
lộ áy là gì đưa đến đoạn tận lòng dục? 


-- Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo tu tập như ý túc 
câu hữu với dục định tinh cần hành... tinh tấn định... 
tâm định... tu tập như ý túc câu hữu với tư duy định 
tinh cần hành. Đây là con đường, này Bà-la-môn, đây 
là đạo lộ đưa đến đoạn tận lòng dục. 


6) -- Sự thể là vậy, thưa lồn giả Ananda, thời một 
công việc liên tục (santakq), không có châm dứt. Láy 
dục mà trừ dục, sự kiện như vậy không xáy ra. 


-- Này Bà-la-môn, về vân đê này, tôi sẽ hỏi Ong. Nêu 
Ong kham nhân, xin hãy trả lời. 


7) Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Có phải trước 
có lòng dục ( muốn) nơi Ông, thúc đấy Ông: "Ta sẽ 
đi đến khu vườn". Sau khi Ông đến khu vườn rồi, 
lòng dục ấy được tịnh chỉ? 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


-- Có phải trước có tỉnh tấn nơi Ông, thúc đấy Ông: 
"Ta sẽ đi đến khu vườn”. Sau khi Qnơ đên khu vườn, 
tỉnh tán áy được tịnh chỉ? 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 
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-- Có phải trước có tâm nơi Ông, thúc đẩy Ông: "Ta 
sẽ đi đên khu vườn”. Sau khi Qng đến khu vườn, tâm 
ây được tịnh chỉ? 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


-- Có phải trước có fw duy nơi Ông, thúc đây Ông: 
"Ta sẽ đi đến khu vườn”. Sau khi Qngø đên khu vườn, 
t duy đây được tịnh chỉ? 


-- Thưa vâng, Tôn giả. 


8) -- Cũng vậy này Bày-la-môn, khi Tỷ-kheo nào là 
, các lậu hoặc đã đoạn tận, Phạm hạnh 
đã thành, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã đoạn, 
chánh trí, giải thoát. 


5 Lòng dục mà vị ấy có trước để chứng được A-la- 
hán thì khi chứng được A-la-hán rôi, lòng dục ấy 
được tịnh chỉ. 
mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la- 
hán, thì khi chứng được A-la-hản rôi, tỉnh tấn ấy 
được tịnh chỉ. 
mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la-hán, thì 
khi chứng được A-la-hán rồi, tâm ấy được tịnh 
chỉ. 
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5 Tư duy mà vị ấy có trước để chứng đạt A-la-hán, 
thì khi chứng được A-la-hán rồi, ft duy ây được 
tịnh chỉ. 


9) Ông nghĩ thế nào, này Bà-la-môn, sự thể là vậy, 
thời một công việc có chấm dứt hay là một công việc 
không cháảm dứt? 


-- Thực vậy, thưa Tôn giả Ananda, sự thể là vậy, một 
công việc có châm dứt, không phải là một công việc 
không châm dứt. 


10) Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Anandal... Từ nay cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 312 


40 Đoạn tận tham - Kinh Ly Tham — 
Tương V, 47 


Ly Tham — 7ơng V, 47 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 
2) Rồi nhiều Tý-kheo... bạch Thế Tôn. 


3) -- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: "[ì mục đích gì, này chư Hiên, 
Phạm hạnh được sống đưởi Sa-môn Œotama 2” Được 
hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời 
các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Do mục đích đoạn 
tận tham, này chư Hiền, Phạm hạnh được sống dưới 
Sa-môn Gotama". 


4) Này các Tỷ-kheo, nhưng nếu các du sĩ ngoại đạo 
hỏi các Ông như sau: “Có con đường nào, có đạo lộ 
nào, này chư Hiển, đưa đến đoạn tận tham?" Được 
hỏi như vậy, này các Tý-kheo, các Ông phải trả lời 
cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Có con đường, 
có đạo lộ đưa đến đoạn tận tham". 


5) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là con đường, thể nào 


là đạo lộ đưa đến đoạn tận tham? Chính là Thánh 
đạo Tám ngành này, tức là chánh tri kiên, chánh tư 
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duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tân, chánh niệm, chánh định. Này các Tỷ-kheo, 


. Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cân 
phải trả lời như vậy cho các du sĩ ngoại đạo ây. 


Kiết Sử — Tương V, 48 (Samyojanam) 
l)... 


2)-- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: "[ì mục đích gì, này chư Hiển, 
Phạm hạnh được sống đướởi Sa-môn Œotama 2” Được 
hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải trả lời 
cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: "Vì mục đích 
đoạn tận các kiết sử, này chư Hiền, Phạm hạnh 
được sông dưới Sa-môn Gotama..". 


Tùy Miên — 7ơng V, 48 
1)... 


2) "... Vì mục đích nhồ sạch lên các tùy miên, này 
chư Hiên, Phạm hạnh được sông dưới Thê Tôn..". 


Hành Lộ (Addhànam) — Tương V, 48 


TL 
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2) "... Vì mục đích liễu tri hành lộ, này chư Hiên, 


Phạm hạnh được sống dưới Thê Tôn..". 
Đoạn Tận Các Lậu Hoặc — 7zơng V, 48 


1)... 
2) "... VÌ mục đích đoạn tận các lậu hoặc, này chư 
Hiên, Phạm hạnh được sông dưới Thê Tôn..". 


V,49 


In 


2)”... VÌ mục đích eÏ 
, này chư Hiên, Phạm hạnh được sông dưới 


Thê Tôn..". 


Trí — 7Tzơng V, 49 


IR 


2)”... Vì mục đích Tà Mr chư Hiền, Phạm hạnh 
được sống dưới Thê Tôn..' 


Không Chấp Thủ — 7ương V, 49 
la. 
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2)-- Này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau: “Vì mục đích gì, này chư Hiển, 
Phạm hạnh được sống đưởi Sa-môn Œotama 2” Được 
hỏi vậy, này các Tý-kheo, các Ông cần phải trả lời 
cho các du sĩ ngoại ấy như sau: "Vì mục đích hoàn 
, này chư Hiên, 
Phạm hạnh được sông dưới Thê Tôn". 


3) Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo 
hỏi các Ông như sau: “Có con đường nào, này chư 
Hiển, có đạo lộ nào đưa đến hoàn toàn tịch tịnh 
không có chấp thú?" Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy 
như sau: "Có con đường, này chư Hiền, có đạo lộ 
đưa đến hoàn toàn tịch tịnh, không có chấp thủ". 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là con đường, thế nào 
là đạo lộ đưa đến tịch tịnh hoàn toàn không có chấp 
í¿? Chính Thánh đạo Tám ngành này, tức là 
chánh tri kiến... chánh định. Này các Tỷ-kheo, đây là 
con đường, đây là đạo lộ đưa đến hoàn toàn tịch tịnh, 
không có chấp thủ. Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy 
như vậy. 
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41 Đoạn tận tham sân sỉ - Kinh Một Tỷ 
Kheo Khác 2 —- Tương V, 18 


Một Tỷ Kheo Khác 1 — 7ương V, 18 

1) Nhân duyên ở Sàvatth. 

2) Rồi một Tỷ-kheo khác đi đến Thế Tôn... 
3) Ngôi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


_- “Phạm hạnh, Phạm hạnh "bạch T hé Tôn, được 
nói đến như vậy. Bạch Thê Tôn, thê nào là Phạm 
hạnh? Thê nào là cứu cảnh Phạm hạnh? 


-- Này Tỷ-kheo, con đường Thánh đạo Tám ngành 
này là Phạm hạnh, tức là chánh trì kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định. 


Này Tỷ-kheo, đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận 
srz, đây là cứu cánh Phạm hạnh. 


Một Tỷ Kheo Khác 2 — Tương V, 18 


1) Nhân duyên ở Sàvatth1. 
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2) Rồi một Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn; sau khi đến... 
3) Ngồi một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


--"Nhiếp phục tham, nhiếp phục sân, nhiếp phục sỉ", 
bạch Thể Tôn, được gọi là như vậy. Đông nghĩa với 
gì, bạch Thể Tôn, là nhiếp phục tham, nhiếp phục 
sân, nhiếp phục si? 


-- Đồng nghĩa với Niễt-bàn giới là nhiếp phục 
tham, nhiêp phục sân, nhiêp phục sỉ, cũng được gọi 
là đoạn tân các lậu hoặc. 


4) Khi được nói vậy, Tý-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


-- "Đất tử, bất tử", bạch Thế Tôn, được gọi là như 
vậy. Thê nào là bát tử, bạch Thể Tôn? Thê nào là con 
đường đưa đên bát tử? 


- Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận s1, này Tỷ- 
kheo, được gọi là : 
- Con đường Thánh đạo Tám ngành này là con 
, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
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42 Đoạn tận tham sân si - Kinh Nhiếp 
Phục Tham — Tương V, 65 


Nhiếp Phục Tham — 7ương V, 65 
1) Nhân duyên ở Sàvatth1... 


2) -- Cũng như, này các Tỷ-kheo, đối với tất cả loại 
hữu tình không chân, hai chân bốn chân, hay nhiễu 
chân, có sắc hay không sắc, có tưởng hay không 
tưởng, hay không có tưởng và không không có 
tưởng; Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
được gọi là tối thượng. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
phàm có thiện pháp gì, tất cả đều lấy không phóng 
dật làm căn bản, đều lấy không phóng dật làm chỗ 
quy tụ. Không phóng dật được gọi là tối thượng đối 
với tất cả pháp ấy. 


3) Với Tỷ-kheo không phóng dật, này các Tỷ-kheo, 
chờ đợi răng Thánh đạo Tám ngành được tu tập, 
Thánh đạo tắm ngành được làm cho sung mãn. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không phóng 


dáật, tu tập Thánh đạo Tảm ngành và làm cho sung 
mãn Thánh đạo Tám ngành? 
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4) -- Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


, lầy nhiếp phục tham làm 
cứu cánh, lấy nhiếp phục sân làm cứu cánh, lấy nhiếp 
phục s1 làm cứu cánh. 


5) Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không 


phóng dật, tu tập Thánh đạo Tám ngành, làm cho 
sung mãn Thánh đạo Tám ngành. 
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43 Đoạn tận tham sân sỉ - Kinh SaMôn 
Hạnh 2 — Tương V, 45 


SaMôn Hạnh 1 — 7ơng V, 45 
1-2) Tại Sàvatth1... 


3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
Sa-môn hạnh và quả Sa-môn hạnh. Hãy lăng nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Sa-môn hạnh? 
Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 
Này các Ty-kheo, đây gọi là Sa-môn hạnh. 


5) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là quả Sa-môn hạnh? 


Dự lưu quả, Nhất lai quả, Bất lai quả, A-la-hán 
quả. Này các Tyỷ-kheo, đây gọi là quả Sa-môn hạnh. 


SaMôn Hạnh 2 — 71zơnø V, 45 


1-2) Ở Sàvatthi... 
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3) -- Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
Sa-môn hạnh và mục đích Sa-môn hạnh. Hãy lăng 
nghe. 


4) Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Sa-môn hạnh? 
Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tân, chánh niệm, chánh định. 
Này các Ty-kheo, đây gọi là Sa-môn hạnh. 


5) Này các Tỷ-kheo, thế nào là mục đích Sa-môn 
hạnh? Này các Tỷ-kheo, đoạn tận tham. đoạn tận 
sân, đoạn tận sỉ. Đây gọi là mục đích Sa-môn hạnh 
(sàmannattho). 
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44 Đoạn tận tâm câu, kiều mạn, lậu hoặc, 
hữu...- Kinh Phâm Tâm Cầu — Tương 

V86 
Thánh Đạo Tám Ngành này được tu tập với mục đích đoạn 
1. Ba tâm câu: dục tâm câu, hữu tâm cầu, phạm hạnh 
._Bq KIÊN Mạn: 
._ Ba lậu hoặc: 


.. Ba hữu: 
.. Ba khô tánh: 


ó, _ vu: tham hoang vu, sân hoang vu, sỉ hoang 
7. N nh nhiễm : tham cầu nhiễm, sân cầu nhiễm, sỉ cấu 
uy động: tham dao động, sân dao động, sỉ dao 
9 cÃi 


10.Ba khát ái: 
TI.Bồn bộc lưu: 


{a8 O2 © 


12.Bôn ách phược: 


13.Bốn chấp thủ: 
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14.Bốn hệ phược: 


15. Bảy tùy miên: 


1ó.Năm dục công đức: 
17.Năm triền cái: 

18. Năm uẩẫn: 

19. Năm hạ phần kiết sử: 
20.Năm thượng phân kiết sử: 


Phẩm Tầm Cầu — Tương V, S6 
Thắng Trí — 7ương V, 86 
l} 2. 


2) -- Này các Ty-kheo, có ba loại tầm cầu. Thế nào 
là ba? 


- Tâm câu về dục, 


-_ Tâm câu về hữu, 
-_ Tâm câu về Phạm hạnh. 
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Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba tầm câu. 


Thế nào là Thánh đạo tắm ngành được tu tập ? 


3) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Chính do thắng tri ba tầm cầu 
này mà 7241 đạo Tảmn ngành này được tu tập. 


4-5)... Tu tập chánh định, với cứu cánh là đoạn tận 


,„ VỚI cứu cánh là đoạn tận sân, với cứu cánh là 
đoạn tận s1. 


6-7)... Tu tập chánh định, thể nhập vào bất tử, với 


mục đích là bất tử, với cứu cánh là bất tử. 


8-9)... Tu tập chánh định, thiên về Niết-bần, hướng 


về Niêt-bàn, xuôi về Niêt-bàn. 


Liễu Tri —- Tương V, 87 (Parinnà) 


10-17) -- Này các Tỷ-kheo, có ba loại tầm cầu. Thế 
nào là ba? 
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- Tâm câu về dục, 
- Tâm câu về hữu, 
-_ Tâm câu về Phạm hạnh. 


Những pháp này, này các Tỷ-kheo, là ba tầm cầu. 
Chính vì liễu tri ba tầm cầu nảy mà Thánh đạo Tám 
ngành được tu tập. 


Đoạn Diệt — Tương V, 87 (Parikkaya) 


18-25) -- Này các Tỷ-kheo, có ba loại tầm cầu. Thế 
nào là ba 


- Tâm câu dục, 
- Tâm câu hữu, 
-_ Tâm câu Phạm hạnh. 


Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà 
Thánh đạo Tám ngành được tu tập. 


Đoạn Tận — 7ơng V, 87 (Pahàna) 


26-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba tầm cầu này. Thế 
nào là ba? 
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- Tâm câu dục, 
-_ Tâm câu hữu, 
-_ Tâm câu Phạm hạnh. 


Chính vì mục đích đoạn tận ba tầm cầu này mà 
Thánh đạo Tám ngành được tu tập. 


Kiêu Mạn — 7zơng V, 88 (Vidhà) 
1)... SàvatthI... 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba kiêu mạn. Thế nào 
là ba? 


- Kiêu mạn: "Tôi hơn”; 
- Kiêu mạn: "Tôi băng”; 
- Kiêu mạn: "Tôi thua". 
Này các Tỷ-kheo, đó là ba kiêu mạn này. Chính vì 


mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba 
kiêu mạn này mà Thánh đạo Tám ngành được tu tập. 


Thế nào là Thánh đạo Tám ngành được tu tập ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh tri 
kiên... tu tập chánh định 
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Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận ba kiêu mạn này mà Thánh đạo Tám ngành này 
cân phải tu tập. 


Lậu Hoặc — 7ng V, S88 
lJJ; 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này. Thế 
nào là ba? 


- Dục lậu, 

- Hữu lậu, 

-_ Vô minh lậu. 
Này các Tỷ-kheo, đó là ba lậu hoặc này. Chính vì 
mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba lâu 
hoặc này mà Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu 
tập. 


Hữu — 7ơng V, 89 


hi 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba hữu này. Thế nào là 
ba? 
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- Dục hữu, 
- Săc hữu, 
-_ Vô sắc hữu. 


Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận ba hữu này, này các Tyỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cân phải tu tập. 


Khô Tánh — 7ơng V, 89 (Dukkhatà) 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba khô tánh này. Thế 
nào là ba? 


- Khô khố tánh, 
- Hành khô tánh, 
-- Hoại khổ tánh. 
Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 


tận ba khổ tánh này, này các Ty-kheo, Thánh đạo 
Tám ngành này cân phải tu tập. 


Hoang Vụ — 7ơne V, 89 (Khilà) 
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lv 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba hoang vu này. Thế 
nào là ba? 


-_ Tham hoang vu, 
- Sân hoang vu, 
- SI hoang vu. 


Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận ba hoang vu này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo 
Tám ngành này cân phải tu tập. 


Cầu Nhiễm — 7ơng V. 90 (Malam) 
l)... 


2-33) -- Này các Tý-kheo, có ba cấu nhiễm này. Thế 
nào là ba? 


- Tham câu nhiêm, 
- Sân câu nhiêm, 
-_ SI câu nhiêm. 


Này các Tý-kheo, đó là ba cầu nhiễm này. Chính vì 
mục đích thăng tr, liêu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba câu 
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nhiễm này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành 
này cân phải tu tập. 


Dao Động — Tương V, 90 


là 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba dao động này. Thế 
nào là ba? 


-. Tham giao động, 

-_ Sân dao động, 

-_ S1 dao động. 
Này các Ty-kheo, đó là ba dao động này. Chính vì 
mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bz 
đao động này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cần phải tu tập. 


Thọ — Tương V, 9] 


|} 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có ba thọ này. Thế nào là 
ba? 
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- Lạc thọ, 
- Kkhố thọ, 
- Phi khổ phi lạc thọ. 


Này các Tỷ-kheo, đó là ba thọ này. Chính vì mục 
đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận 5z /ho này, 
này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành này cần 
phải tu tập. 


Khát Ái — 7ơng V,91 (Tanhà) 


lệ 


2-3) -- Này các Tỷ-kheo, có ba khát ái này. Thế nào 
là ba? 


-_ Dục khát ái, 

- Hữu khát ái, 

-_ Phi hữu khát ái. 
Này các Tỷ-kheo, đó là ba khát ái này. Chính vì mục 
đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bø khát ái 
này, Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu tập. 


Thể nào là Thánh đạo Tảm ngành cần phải tu tập? 


MỤC ĐÍCH ĐẠO PHẬT 332 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh trị 
kiên liên hệ đên viên ly... tu tập chánh định 


Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận ba khát ái này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cân phải tu tập. 


Khát Ái — 7ương V, 92 (Tasinà hay Tanhà) 
1-2-3)... 


4-33) -- Này các Tý-kheo, có ba khát ái này. Thế nào 
là ba? 


- Dục khát ái, 

- Hữu khát ái, 

- Phi hữu khát ái. 
Này các Tỷ-kheo, đó là ba khát ái này. Chính vì mục 
đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba khát ái 
này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngảnh này cần 
phải tu tập. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập chánh trị 
kiến liên hệ đến viễn ly... tu tập chánh định liên hệ 
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đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn 
diệt, hướng đến từ bỏ... tu tập chánh định với cứu 
„ VỚI Cứu cánh là đoạn tận sân, 
với cứu cánh là đoạn tận si... tu tập chánh định với 
với mục đích là bất tử, 
với cứu cánh là bất tử... tu tập chánh định thiên về 
, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn... 


Chính vì mục đích thăng tri... liễu tri... đoạn diệt... 
đoạn tận ba khát ái này, Thánh đạo Tám ngành này 
cân phải tu tập. 


VII. Phẩm Bộc Lưu 


1) Tất cả đều nhân duyên ở Sàvatthi... 


Bộc Lưu — 7ơng V, 93 (Ogha). 
li 


2) - Này các Tỷ-kheo, có bốn bộc lưu này. Thế nào 
là bôn? 


~ Dục bộc lưu, 
- Hữu bộc lưu, 
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- Kiến bộc lưu, 
-. Võ minh bộc lưu. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn bộc lưu này. Chính vì 
mục đích muốn thăng tri, muốn liễu tri, muỗn đoạn 
diệt, muốn đoạn tận bốn bộc lưu này, này các TỷỶ- 
kheo, Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu tập. 


3-33) (Như đoạn về Tầm cầu...) 


Ách Phược — 7ương V, 93 (Yogo) 
| J an; 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn ách phược này. 
Thê nào là bôn? 


-_ Dục ách phược, 
- Hữu ách phược, 
- Kiến ách phược, 
- Vô minh ách phược. 


Này các Tý-kheo, đó là bốn ách phược nảy. Chính vì 
mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn 
ách phược này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cần phải tu tập. 
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Chấp Thủ — 7ơng V, 94 
l)... 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có bôn chấp thủ. Thế nào 
là bốn? 


- Dục thủ, 
- Kiến thủ, 
-_ Giới cấm thủ, 
-_ Ngã luận thủ. 


Này các Tý-kheo, đó là bốn chấp thủ này. Chính vì 
mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bồn 
chấp thủ này, Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu 
tập. 


Hệ Phược — Tương V, 94 (Ganthà) 


li 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có bốn hệ phược này. Thế 
nào là bôn? 


-. Tham thân hệ phược, 
- Sân thân hệ phược, 
-_ Giới câm thủ thân hệ phược, 
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- Chấp đây là sự thực thân hệ phược. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bốn hệ phược nảy. Chính vì 
mục đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bốn 
hệ phược này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo tám 
ngành này cần phải tu tập. 


Tùy Miên — 7ơng V, 94 
lỆ ĐT 


2-33) -- Này các Tý-kheo, có bảy tùy miên này. Thế 
nào là bảy? 


-. Dục tham tùy miên (kàmaràgànusaya), 
-_ Hận tùy miên, 

- Kiến tùy miên, 

- Nghi tùy miên, 

- Mạn tùy miễn, 

-. Hữu tham tùy miên (bhavaràgànusaya), 
-. Vô minh tùy miên. 


Này các Tỷ-kheo, đó là bảy tùy miên này. Chính vì 
mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận bảy 
fùy miên này, này các Tyỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cần phải tu tập. 
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Dục Công Đức — Tương V, 95 
lệ 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có năm dục công đức. Thế 
nào là năm? 


-_ Các sắc do mắt nhận thức khả lạc, khả hý, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
-_ Các tiếng do tai nhận thức... 
-. Các hương do mũi nhận thức... 
-_ Các vị do lưỡi nhận thức... 
-. Các xúc do thân nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả 
ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. 
Này các Tỷ-kheo, đó là năm dục công đức này. 
Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận năm dục công đức này, này các TỷỶ-kheo, Thánh 
đạo Tám ngành này phải được tu tập. 


Các Triền Cái — Tương V, 95 
J)... 
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2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có năm triên cái này. Thê 
nào là năm? 


Dục tham triền cái (kàmacchandaniivaranả), 
Sân triỀn cái, 

Hôn trầm thụy miên triỀn cái, 

Trạo hối triền cái, 

Nghi triền cái. 


Này các Tỷ-kheo, đó là năm triền cái này. Chính vì 
mục đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
triển cái này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám 
ngành này cần phải tu tập. 


Uẫn - Tương V, 96 


LÌ và 


2-33) -- Này các Tý-kheo, có năm thủ uân này. Thế 
nào là năm? Tức là: 


Sắc thủ uần, 
Thọ thủ uấn, 
Tưởng thủ uẫn, 
Hành thủ uấn, 
Thức thủ uân. 
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Này các Tý-kheo, đó là năm thủ uân này. Chính vì 
mục đích thắng trị, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm 
thủ uẩn này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành 
này cần phải tu tập. 


Hạ Phân Kiết Sử — 7zơng V, 96 
l+ 


2-33) -- Này các Tỷ-kheo, có năm hạ phân kiết sử 
này. Thê nào là năm? 


- Thân kiến, 

- Nghị, 

- Giới cắm thủ, 

- Dục tham, 

- Sân. 
Này các Tý-kheo, đó là năm hạ phần kiết sử này. 
Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 


tận năm hạ phần kiết sử này, Thánh đạo tám ngành 
này cân phải tu tập. 


Thượng Phần Kiết Sử — Tương V, 97 
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vo 


2) -- Có năm thượng phần kiết sử này, này các Tý- 
kheo. Thê nào là năm? 


- Sắc tham, 

-_ Vô sắc tham, 
- Mạn, 

-_ Trạo cử, 

-_ Võ minh. 


Này các Tỷ-kheo, đó là năm thượng phân kiết sử này. 
Chính vì mục đích thăng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận năm thượng phân kiết sử này, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu tập. 


Thể nào là Thánh đạo Tám ngành cần phải tu tập? 


3-17) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


Chính vì mục đích thăng tr1, 
liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử 
này, này các Tỷ-kheo, Thánh đạo Tám ngành này cân 
phải tu tập. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, con sông Hằng... 
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18) Này các Tý-kheo, có năm thượng phần kiết sử. 
Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạn, trạo 
cử, vô minh. Này các Tỷ-kheo, đó là năm thượng 
phân kiết sử này. Chính vì mục đích thăng tri, liễu 
tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, 
Thánh đạo Tám ngành này cần phải tu tập. Thế nào 
là Thánh đạo Tám ngành cần phải tu tập? 


19-33) Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
chánh tri kiến... tu tập chánh định 
,„ VỚI cứu cảnh là đoạn tận sân, với cứu 
cánh là đoạn tận s1... hướng đến 
bất tử, với cứu cánh là bất tử... 
hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. 


k 


Chính vì mục đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn 
tận năm thượng phân kiêt sử này, này các Tỷ-kheo, 
Thánh đạo Tám ngành này cân phải tu tập. 
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45 Để được thanh tịnh, vượt qua sâu bi... 
- Kinh UT'TIYA —- Tăng IV, 502 


UTTIYA — 7ăng IV, 502 


1. Bấy giờ có du sĩ ngoại đạo Uttiya đi đến Thế Tôn; 
sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, du sĩ Uttiya nói với Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải Tôn giả chủ trương 
thê giới là võ thường. Kiên này là sự thát, kiên nào 
khác là hư vọng ? 


- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Thế giới là 
vô thường. Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư 
vọng”. 


- Và Tôn giả Gotama, có phải thế giới là có biên 

.. thế giới là không biên tế... sinh mạng và thân 
n là một... sinh mạng và thân thể là khác... Như Lai 
có tồn tại sau chết... Như Lai không có tôn tại sau khi 
chết... Như Lai có tồn tại và không tôn tại sau khi 
chết... Như Lai không tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết. Kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? 
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- Này Uttiya, Ta không có nói như sau: "Như Lai 
không tôn tại và không không tôn tại sau khi chết. 
Kiên này là sự thật, kiên nào khác là hư vọng”. 


2- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường, kiến này là sự thật, kiến nào khác là hư 
vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: "Này Uttiya, 
Ta không có nói: "Thế giới là vô thường. Kiến này 
là sự thật, kiến nào khác là hư vọng." 


- Thưa Tôn giả Gotama, có phải thế giới là vô 
thường? ... có phải thế giới là có biên tế? ... có phải 
thế giới không có biên tế? ... có phải sinh mạng và 
thân thê là một? ... có phải sinh mạng và thân thể là 
khác? ... có phải Như Lai có tồn tại sau khi chết? ... 
có phải Như Lai không có tồn tại sau khi chết? ... có 
phải Như Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau 
chết? ... có phải Như Lai không tồn tại và không 
không tôn tại sao khi chết? Kiến này là sự thật, kiến 
nào khác là hư vọng? Được hỏi vậy, Thế Tôn trả lời: 
"Này Uttiya, Ta không có nói: "Như Lai không tồn 
tại và không không tôn tại sau khi chết. Kiến này là 
sự thật. Kiến nào khác là hư vọng." 


- Vậy cải gì được Tôn giả Gotama nót lên? 
- Với thắng trí, này Uttiya, Ta thuyết pháp cho các 


đệ tử để họ được thanh tịnh, để sầu bi được vượt 
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qua, để khô ưu được chấm dứt, để chánh lý được 
chứng đạt, đê Niêt-bàn được chứng ngộ. 


- "Nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho các đệ tử để 
họ được thanh tịnh... để Niễt-bàn được chứng ngộ”, 
thời do vậy, cả thế giới này sẽ đi ra khỏi, hay chỉ 
có môt nữa, hay chỉ có một phân ba? 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. 


3. Rồi Tôn giả Ảnanda suy nghĩ như sau: "Chớ có đề 
cho du sĩ Uttiya có ác tà kiến răng: "Sa-môn Gotama 
khi được nghe ta hỏi cầu hỏi tối ư quan trọng lại tránh 
né, không có trả lời, không dám trả lời" và như vậy 
là bất hạnh, là đau khô lâu dải cho du sĩ Uttiya." Rồi 
Tôn giả Ananda nói với du sĩ Uttiya: 


4.- Vậy này Uttiya, Ta sẽ dùng một ví dụ, chính nhờ 
ví dụ, ở đây một số người có trí có thể hiểu được ý 
nghĩa của lời nói. 


Ví như, này Hiền giả Uttiya, ngôi thành biên địa của 
vua với những nền móng vững chắc, với các thành 
lũy thác canh vững chắc, và chỉ có một cửa vào. Tại 
đây, người giữ cửa là người sáng suốt, thông minh, 
có trí, ngăn chận những người không quen biết, cho 
vào những người quen biết. Khi đi tuần trên con 
đường chạy vòng quanh thành trì ấy, người ấy có thê 
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không thấy một kẻ hở trong thành hay lỗ trống trong 
thành lớn cho đến một con mèo có thể chui qua. 
Người ấy có thê không biết được: "Từng ấy loài hữu 
tình đã đi vào hay đi ra thành này, nhưng điều này nó 
biết: "Những loài hữu tình thô lớn nào đi vào hay đi 
ra thành này", tất cả chúng phải đi vào hay đổi ra 
ngang qua cửa thành này. 


Cũng vậy, này Hiền giả Uttiya, đối với Như Lai, 
không phải là một vấn để quan trọng (câu hỏi này 
của Thây) là có phải toàn thế giới do vậy được thoát 
ra khỏi hay nữa phân thế giới, hay là một phần ba? 
Những điều Như Lai nói là như sau: "Những ai đã 
được thoát ra khỏi thế giới, hay đang được thoát 
ra, hay sẽ thoát ra, tất cả những vị ấy, sau khi 
đoạn tận năm triền cái, những pháp làm ô nhiễm 
tâm, làm yếu ót trí tuệ, với tâm khéo an trú trên 
Bốn niệm xứ; sau khi như thật tu tập Bảy giác chỉ, 
như vậy các vị ấy đã thoát khỏi, đang thoát khỏi, 
sẽ thoát khỏi thế giới"". 


Này Hiền giả Uttiya, về câu hỏi mà Thây đã hỏi Thế 
Tôn đứng trên một lập trường khác. Đó là lý do tại 
sao Thê Tôn không trả lời câu hỏi ây cho Thây. 
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